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I Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG  

I.1 Vụ Dầu khí và Than (Công văn số 1774/DKT ngày 08/9/2026)  

1 Cơ bản thống nhất với các nội dung liên quan đến khoáng sản than tại 

Hồ sơ dự thảo nêu trên. 

Ghi nhận ý kiến thống nhất của Vụ Dầu khí và Than. 

2 Để đảm bảo thống nhất, phù hợp với nội dung nêu tại khoản 4, khoản 5 

Điều 5 dự thảo Quyết định và pháp luật chuyên ngành liên quan đến 

xuất khẩu đối với từng loại khoáng sản, đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 

2 Điều 2 dự thảo Quyết định thành: “Sản phẩm khoáng sản được phép 

xuất khẩu khi thuộc Danh mục loại khoáng sản, dạng sản phẩm do Thủ 

tướng Chính phủ quyết định; đồng thời đáp ứng mức độ chế biến, chỉ 

tiêu xác định mức độ chế biến tương ứng quy định tại Phụ lục I kèm 

theo Quyết định này và quy định khác của pháp luật có liên quan”. 

Tiếp thu. Dự thảo Quyết định đã được chỉnh lý theo hướng Thủ tướng 

Chính phủ trực tiếp quy định Danh mục và mức độ chế biến; các chỉ 

tiêu kỹ thuật chỉ được đưa vào Phụ lục khi trực tiếp cấu thành mức độ 

chế biến. Khoản 5 Điều 2 đồng thời quy định việc đáp ứng mức độ chế 

biến theo Quyết định không thay thế việc tuân thủ các quy định khác 

của pháp luật có liên quan đến xuất khẩu. 

3 Đối với nội dung từ STT 8 đến STT 14 tại Phụ lục I, đề nghị rà soát, 

hoàn thiện theo bản sửa trực tiếp gửi kèm Công văn. 

Tiếp thu. Các nội dung sửa trực tiếp đối với các dòng tương ứng của 

Phụ lục đã được rà soát cùng Báo cáo đánh giá thực trạng và kết quả 

đánh giá từng khoáng sản. Phụ lục hiện được cơ cấu gọn theo 03 cột: số 

thứ tự, khoáng sản và mức độ chế biến; trong mô tả mức độ chế biến chỉ 

giữ các công đoạn, dạng sản phẩm và chỉ tiêu kỹ thuật thực sự cần thiết 

để xác định mốc chính sách. 

I.2 Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Công văn số 

1888/ATMT-ATKV ngày 04/9/2026) 

 

1 Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã bao quát cơ bản đầy 

đủ các quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản. 

Ghi nhận ý kiến của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp. 
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2 Đề nghị xem xét, chuyển điểm b khoản 1 Điều 1 xuống Điều 3 dự thảo 

Quyết định. Lý do: để thống nhất nội dung tiêu đề của bố cục Điều, 

phạm vi phân cấp. 

Tiếp thu theo hướng không duy trì cơ chế phân cấp. Dự thảo hiện không 

còn nội dung tại điểm b khoản 1 Điều 1 và Điều 3 về phân cấp như bản 

gửi lấy ý kiến. Điều 1 chỉ ban hành Danh mục; toàn bộ Danh mục và 

mức độ chế biến thuộc phạm vi nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ 

quyết định trực tiếp tại Quyết định và Phụ lục kèm theo. 

3 Đối với khoản 1 Điều 3, đề nghị xem xét, thống nhất lại tên phạm vi 

phân cấp đối với nội dung này và tên tiêu đề tại Phụ lục II dự thảo 

Quyết định. Lý do: để các đơn vị liên quan đồng nhất cách hiểu, thực 

hiện và phù hợp với nội dung phân cấp. 

Tiếp thu. Phương án phân cấp và Phụ lục II của bản gửi lấy ý kiến đã 

được bỏ. Dự thảo hiện chỉ có 01 Phụ lục quy định trực tiếp Danh mục 

và mức độ chế biến đối với 17 khoáng sản; không còn nội dung phân 

cấp Danh mục, mức độ chế biến cho Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

I.3 Vụ Pháp chế (Công văn số 3121/PC.CT ngày 16/9/2026)  

1 Về quy định chỉ tiêu kỹ thuật phục vụ việc nhận diện, kiểm tra sản phẩm 

(khoản 3 Điều 2 dự thảo Quyết định): 

Khoản 3 Điều 2 dự thảo giao Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chỉ 

tiêu kỹ thuật phục vụ nhận diện, kiểm tra sản phẩm. Khi các chỉ tiêu này 

trở thành điều kiện để hàng hóa được xuất khẩu, văn bản quy định nội 

dung này của Bộ trưởng Bộ Công Thương có khả năng được coi là một 

quy định kỹ thuật theo Phụ lục 1 Hiệp định TBT, làm phát sinh nghĩa vụ 

thông báo theo khoản 2.9.2 Điều 2 Hiệp định TBT và các cam kết minh 

bạch tương ứng trong CPTPP, EVFTA, RCEP và UKVFTA. Hồ sơ hiện 

chưa đề cập nội dung này. 

Do đó, đề nghị bổ sung vào Báo cáo rà soát các chủ trương, đường lối của 

đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế một mục về Hiệp 

định TBT; đồng thời đề nghị lấy ý kiến của Cục Xuất nhập khẩu và Vụ 

Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên về tính tương 

thích của dự thảo Quyết định với các điều ước quốc tế có liên quan. 

Tiếp thu. Hồ sơ đã được chỉnh lý để phân biệt chỉ tiêu trực tiếp xác định 

mức độ chế biến với nội dung kỹ thuật phục vụ nhận diện, kiểm tra. Chỉ 

tiêu trực tiếp quyết định phạm vi sản phẩm được phép xuất khẩu được 

quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; quy định kỹ thuật, 

phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử do Bộ Công Thương ban hành 

trong phạm vi thẩm quyền (theo điểm a khoản 3 Điều 99 Nghị định số 

193/2025/NĐ-CP sửa đổi) và không làm phát sinh thêm điều kiện xuất 

khẩu. Báo cáo rà soát đồng thời bổ sung nội dung về nghĩa vụ minh 

bạch, hàng rào kỹ thuật trong thương mại và việc thực hiện thủ tục 

thông báo theo Hiệp định TBT, các điều ước quốc tế có liên quan khi 

thuộc trường hợp phải thực hiện. 

2 Về phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Công Thương (Điều 3 dự thảo Quyết định): 

Điều 8 Luật Tổ chức Chính phủ yêu cầu việc phân cấp phải xác định rõ 

nội dung, phạm vi, trách nhiệm, điều kiện bảo đảm thực hiện và cơ chế 

hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan phân cấp. Điều 3 dự thảo Quyết định 

mới quy định nội dung phân cấp và mức độ chế biến tối thiểu của loại 

Tiếp thu theo hướng không duy trì cơ chế phân cấp. Dự thảo đã bỏ toàn 

bộ nội dung phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Công Thương; Thủ tướng 

Chính phủ trực tiếp quyết định Danh mục và mức độ chế biến. Vì vậy, 

các yêu cầu về trách nhiệm báo cáo, kiểm tra đối với nhiệm vụ được 

phân cấp không còn đặt ra trong dự thảo hiện nay. 
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khoáng sản thuộc phạm vi phân cấp; chưa quy định trách nhiệm báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được 

phân cấp cũng như chưa quy định cơ chế kiểm tra của cơ quan phân cấp. 

Điều 6 về tổ chức thực hiện cũng chưa quy định về các nội dung này. 

Theo đó, đề nghị nghiên cứu bổ sung một khoản vào khoản 1 Điều 6 

theo hướng: “Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp; lấy ý kiến các Bộ, 

ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trước khi ban hành thông tư quy 

định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định này và định kỳ hằng năm báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện”. 

3 Khoản 2 Điều 5 quy định việc quản lý, kiểm soát urani, thori “thực hiện 

theo quy định tại Quyết định và quy định của pháp luật về năng lượng 

nguyên tử”. Tuy nhiên, urani và thori đã được xếp vào Phụ lục III 

(Danh mục khoáng sản chưa có sản phẩm được phép xuất khẩu) nên 

không có nội dung nào của Quyết định để dẫn chiếu việc áp dụng. Đề 

nghị đơn vị chủ trì soạn thảo rà soát và làm rõ nội hàm của quy định 

này. 

Tiếp thu. Dự thảo hoàn thiện không đưa urani, thori vào Danh mục. Tờ 

trình và Báo cáo đánh giá thực trạng làm rõ quặng, tinh quặng và sản 

phẩm trung gian urani, thori không được xác định mức độ chế biến theo 

cơ chế xuất khẩu thông thường của Quyết định; việc quản lý, xuất khẩu 

vật liệu thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về năng lượng nguyên 

tử thực hiện theo pháp luật chuyên ngành. Các ngưỡng về nồng độ hoặc 

hoạt độ phóng xạ không được sử dụng thay cho mức độ chế biến theo 

Quyết định. 

4 Điểm a khoản 3 Điều 5 quy định quặng vàng, tinh quặng vàng và sản 

phẩm trung gian từ chế biến quặng vàng chưa phải là vàng nguyên liệu 

“không thuộc danh mục sản phẩm khoáng sản được phép xuất khẩu 

theo Quyết định này”. Qua rà soát dự thảo Quyết định, Vụ Pháp chế 

nhận thấy “vàng” không xuất hiện tại Phụ lục I, Phụ lục II hay Phụ lục 

III, theo đó đương nhiên không được phép xuất khẩu theo Quyết định 

mà không cần quy định loại trừ. 

Theo đó, đề nghị cân nhắc bỏ điểm a khoản 3 Điều 5 và sửa khoản 3 Điều 

5 thành một khoản duy nhất theo hướng: “Đối với khoáng sản vàng: 

quặng vàng, tinh quặng vàng và sản phẩm trung gian từ chế biến quặng 

vàng chưa được đưa vào Phụ lục I và Phụ lục II Quyết định này; việc 

xuất khẩu vàng nguyên liệu có nguồn gốc khai thác trong nước thực hiện 

theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.”. 

Tiếp thu. Dự thảo hoàn thiện không đưa vàng vào Danh mục. Tờ trình 

và Báo cáo đánh giá thực trạng làm rõ quặng vàng, tinh quặng vàng và 

sản phẩm trung gian từ chế biến quặng vàng không được lựa chọn làm 

mức độ chế biến để xuất khẩu theo Quyết định; khi hàng hóa thuộc 

phạm vi “vàng nguyên liệu”, việc xuất khẩu thực hiện theo pháp luật về 

quản lý hoạt động kinh doanh vàng và pháp luật có liên quan. Cách xử 

lý này đồng thời tránh sử dụng định nghĩa vàng nguyên liệu để xác định 

bản chất quặng, tinh quặng vàng. 
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5 Về tổ chức thực hiện (Điều 6 dự thảo Quyết định): 

STT 8 thuộc Bảng 8 của Báo cáo đánh giá thực trạng khai thác, chế biến, 

tiêu thụ, xuất khẩu và nhu cầu sử dụng trong nước đối với các khoáng sản 

chiến lược, quan trọng ghi nhận “từ tháng 7/2026 đã phát sinh nhu cầu 

alumin cho điện phân nhôm trong nước”, do đó khả năng xuất khẩu 

alumin phải gắn với cân đối cung - cầu trong nước. STT 2 thuộc Phụ lục I 

kèm theo dự thảo Quyết định cho phép xuất khẩu alumin thương phẩm 

không kèm điều kiện cân đối nào, trong khi điểm b khoản 1 Điều 6 cũng 

chỉ giao trách nhiệm theo dõi chung mà không xác định kỳ hạn. 

Theo đó, đề nghị cân nhắc chỉnh sửa điểm b khoản 1 Điều 6 theo hướng 

giao Bộ Công Thương: “Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

theo dõi, rà soát tình hình khai thác, nguồn cung, nhu cầu sử dụng 

trong nước, năng lực chế biến và xuất khẩu; định kỳ hằng năm báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ và đề xuất sửa đổi, bổ sung Phụ lục I, Phụ lục II, 

Phụ lục III khi cần thiết”. 

Tiếp thu một phần. Ý kiến về yêu cầu theo dõi nguồn cung, nhu cầu sử 

dụng trong nước và năng lực chế biến đã được tiếp thu trong Báo cáo 

đánh giá thực trạng và là căn cứ để lựa chọn mức độ chế biến. Dự thảo 

không quy định cân đối cung - cầu hoặc xác nhận lượng khoáng sản 

vượt nhu cầu sử dụng trong nước thành điều kiện đối với từng lô hàng, 

đồng thời không thiết lập chế độ báo cáo định kỳ mới tại Quyết định. 

Trường hợp điều kiện thực tế thay đổi, việc sửa đổi Danh mục và mức 

độ chế biến được thực hiện theo đúng thẩm quyền và trình tự pháp luật 

về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

6 Về điều khoản chuyển tiếp (Điều 7 dự thảo Quyết định): 

Điều 7 chỉ cho chuyển tiếp đối với tờ khai hải quan xuất khẩu đã được 

đăng ký trước ngày Quyết định có hiệu lực, trong khi chưa có quy định 

chuyển tiếp cho trường hợp các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết, lô hàng 

đã được sản xuất theo hợp đồng, hàng đang trên đường vận chuyển ra 

cảng nhưng chưa mở tờ khai,... Đây là nội dung có tác động trực tiếp 

đến quyền tự do kinh doanh và cần được đánh giá tác động đầy đủ. 

Theo đó, đề nghị nghiên cứu, cân nhắc bổ sung vào Điều 7 theo hướng: 

“Đối với hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết trước ngày Quyết định này 

được ban hành mà sản phẩm không còn thuộc danh mục được phép 

xuất khẩu theo Quyết định này, việc xuất khẩu được tiếp tục thực hiện 

theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng trong thời 

hạn … tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.”. 

Không tiếp thu đề xuất cho phép tiếp tục xuất khẩu chung đối với mọi 

hợp đồng đã ký trước ngày Quyết định có hiệu lực. Dự thảo sử dụng 

thời điểm đăng ký tờ khai hải quan làm mốc chuyển tiếp khách quan, có 

thể xác định thống nhất trong thực tiễn: tờ khai đã đăng ký trước ngày 

Quyết định có hiệu lực áp dụng chính sách tại thời điểm đăng ký; tờ 

khai đăng ký kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thực hiện theo Quyết 

định và pháp luật có liên quan. Việc chỉ căn cứ thời điểm ký hợp đồng 

có thể kéo dài song song hai cơ chế quản lý và không phản ánh thời 

điểm thực hiện thủ tục xuất khẩu. 

7 Về Phụ lục III kèm theo Quyết định: 

Điều 110a Nghị định số 193/2025/NĐ-CP được bổ sung bởi Nghị định 

số 21/2026/NĐ-CP quy định chỉ được xuất khẩu sản phẩm đất hiếm chế 

Tiếp thu. Dự thảo đã xử lý cơ chế đặc thù của đất hiếm ngay trong cùng 

một Danh mục: tại số thứ tự 1 của Phụ lục, mức độ chế biến được xác 

định là chế biến sâu đến một trong các sản phẩm gồm oxit đất hiếm 
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biến sâu theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định. Đây là một 

thẩm quyền riêng, không đồng nhất với thẩm quyền theo điểm c khoản 

4 Điều 108 mà dự thảo Quyết định đang thực hiện. Việc đưa đất hiếm 

vào Phụ lục III mà không nêu rõ mối quan hệ này có thể bị hiểu là 

Quyết định này quy định luôn nhiệm vụ tại Điều 110a. 

Theo đó, đề nghị cân nhắc bổ sung vào Điều 5 theo hướng: “Việc xuất 

khẩu sản phẩm chế biến sâu từ khoáng sản đất hiếm thực hiện theo quy 

định tại Điều 110a Nghị định số 193/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 21/2026/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên 

quan.”, đồng thời bổ sung thuyết minh tương ứng tại dự thảo Tờ trình. 

riêng rẽ, kim loại đất hiếm, hợp kim đất hiếm, bột hợp kim đất hiếm và 

nam châm vĩnh cửu đất hiếm. Khoản 4 Điều 2 quy định sản phẩm đất 

hiếm được phép xuất khẩu phải thuộc danh mục sản phẩm chế biến sâu 

nêu tại Danh mục và đáp ứng tiêu chuẩn chế biến sâu theo quy định của 

Bộ Công Thương. Vì vậy, nguyên tắc đối với khoáng sản được chế biến 

tiếp tại khoản 3 Điều 2 không áp dụng cho đất hiếm. 

8 Về nội dung khác: Dự thảo Quyết định sử dụng ít nhất bốn thuật ngữ có 

ý nghĩa quyết định phạm vi áp dụng mà chưa được định nghĩa, bao 

gồm: “mức độ chế biến”, “chỉ tiêu xác định mức độ chế biến”, “chỉ 

tiêu kỹ thuật phục vụ việc nhận diện, kiểm tra sản phẩm” và “thương 

phẩm”. Ngoài ra, cột thứ năm Phụ lục I có tiêu đề “Chỉ tiêu kỹ thuật 

gắn với mức độ chế biến”, không trùng với thuật ngữ “chỉ tiêu xác định 

mức độ chế biến” tại khoản 2 Điều 2. Do đó, đề nghị đơn vị chủ trì soạn 

thảo rà soát, chỉnh lý, bổ sung. 

Tiếp thu. Khoản 1 Điều 2 đã làm rõ mức độ chế biến quy định tại Danh 

mục là mức độ chế biến tối thiểu. Phụ lục hiện chỉ sử dụng 03 cột: số 

thứ tự, khoáng sản và mức độ chế biến; không còn cột riêng về “chỉ tiêu 

xác định mức độ chế biến”. Trường hợp chỉ tiêu kỹ thuật trực tiếp cấu 

thành ranh giới của mức độ chế biến, chỉ tiêu đó được thể hiện ngay 

trong mô tả mức độ chế biến; nội dung kỹ thuật phục vụ nhận diện, 

kiểm tra không được sử dụng để làm thay đổi Danh mục hoặc mức độ 

chế biến do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

I.4 Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Công văn 

số 3193/ĐCK-CCĐ) 

 

1 Tại Phụ lục I dự thảo Quyết định, đề nghị xem xét quy định nội dung về 

danh mục sản phẩm khoáng sản sau chế biến và chỉ tiêu kỹ thuật. Lý do: mỗi 

khoáng sản có thể có nhiều công nghệ chế biến khác nhau (ví dụ khoáng sản 

bauxit có thể được chế biến bằng công nghệ Bayer hoặc công nghệ lò điện, 

đều tạo ra nhôm oxit nhưng khác nhau về thành phần pha và hàm lượng 

Al₂O₃; khoáng sản đồng có thể được chế biến bằng công nghệ hỏa luyện - 

điện phân hoặc thủy luyện - điện phân); đồng thời, việc quy định chỉ tiêu kỹ 

thuật của sản phẩm đã thể hiện mức độ chế biến của khoáng sản. Ngoài ra, 

đề nghị rà soát tên sản phẩm/dạng sản phẩm cho phù hợp về danh pháp hóa 

học được quy định tại TCVN 5530:2010; đồng thời không quy định nội 

dung liên quan đến công đoạn/công nghệ chế biến tại nội dung này. 

Tiếp thu một phần. Dự thảo đã rà soát bảo đảm thống nhất với hóa học 

được quy định tại TCVN 5530:2010. Dự thảo đã rà soát mô tả sản phẩm 

và lựa chọn mức độ chế biến theo đặc điểm của từng tuyến công nghệ; 

trường hợp một khoáng sản có nhiều mức độ chế biến thì từng mức 

được áp dụng độc lập theo khoản 2 Điều 2. Tuy nhiên, không thay thế 

“mức độ chế biến” bằng “chỉ tiêu kỹ thuật” vì điểm c khoản 4 Điều 108 

Nghị định số 193/2025/NĐ-CP giao Thủ tướng Chính phủ quyết định 

Danh mục và mức độ chế biến; trong khi điểm a khoản 3 Điều 99 Nghị 

định số 193/2025/NĐ-CP giao Bộ Công Thương quy định “chỉ tiêu kỹ 

thuật”. Phụ lục hiện được giản lược còn 03 cột và chỉ đưa chỉ tiêu kỹ 

thuật vào ngay trong mô tả mức độ chế biến khi thực sự cần thiết. 
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2 Tại Phụ lục II dự thảo Quyết định, đề nghị làm rõ tên khoáng sản hay tên sản 

phẩm đã qua chế biến và thống nhất với tên Phụ lục; đề nghị quy định chỉ 

tiêu kỹ thuật thay cho mức độ chế biến tối thiểu. Lý do: việc quy định mức 

độ chế biến tối thiểu theo dự thảo Quyết định chưa thể hiện hết toàn bộ quy 

trình công nghệ hoặc các công nghệ có thể áp dụng để tạo ra cùng một loại 

sản phẩm (ví dụ: đối với mangan, mức độ chế biến chưa thể hiện đầy đủ 

công nghệ cũng như các dạng sản phẩm sau chế biến sâu khoáng sản này). 

Ngoài ra, đề nghị rà soát các dự án/nhà máy chế biến các khoáng sản quy 

định tại Phụ lục II nhằm bảo đảm đã có sản phẩm sau chế biến, đánh giá nhu 

cầu tiêu thụ sản phẩm trong nước,... để cho phép xuất khẩu; trường hợp chưa 

có dự án/nhà máy chế biến khoáng sản này, đề nghị đưa khoáng sản đó vào 

danh mục khoáng sản chưa có sản phẩm được phép xuất khẩu. 

Tiếp thu một phần. Ý kiến về việc làm rõ tên khoáng sản, các tuyến 

công nghệ và nhu cầu sử dụng trong nước đã được tiếp thu trong Báo 

cáo đánh giá thực trạng và Phụ lục. Dự thảo đã bỏ Phụ lục về phân cấp 

và không quy định riêng danh mục các khoáng sản chưa có sản phẩm 

được phép xuất khẩu (do không thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao tại 

điểm c khoản 4 Điều 108 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP); Thủ tướng 

Chính phủ trực tiếp quyết định mức độ chế biến đối với từng khoáng 

sản, từng tuyến chế biến. Không sử dụng “chỉ tiêu kỹ thuật” để thay thế 

“mức độ chế biến” và không lấy việc đã có hay chưa có nhà máy 

thương mại tại thời điểm hiện tại làm tiêu chí duy nhất để xác định mốc 

chính sách. 

3 Tại Báo cáo thực trạng, đề nghị rà soát, thống nhất đối tượng không 

được phép xuất khẩu là sản phẩm sau chế biến khoáng sản (không phải 

là khoáng sản); đồng thời rà soát toàn bộ khoáng sản có sản phẩm được 

phép xuất khẩu/chưa có sản phẩm được phép xuất khẩu để thống nhất 

giữa dự thảo Quyết định và Báo cáo thực trạng. Ngoài ra, đề nghị rà 

soát, bổ sung nguồn trích dẫn số liệu, thông tin tại Báo cáo hiện trạng. 

Tiếp thu. Báo cáo đánh giá thực trạng và dự thảo Quyết định đã được rà 

soát đồng bộ về phạm vi 19 khoáng sản, chuỗi chế biến, dạng sản phẩm, 

mức độ chế biến tối thiểu và cơ chế đặc thù. Báo cáo đã bổ sung, chuẩn 

hóa nguồn trích dẫn đối với số liệu, thông tin và không sử dụng một 

“danh mục chưa có sản phẩm được phép xuất khẩu” để suy rộng thành 

danh mục cấm. 

I.5 Cục Xuất nhập khẩu (Công văn số 2280/NH ngày 09/9/2026)  

1 Đề nghị cơ quan chủ trì phân tích, đánh giá cụ thể tính chiến lược trong 

việc khai thác, chế biến khoáng sản phục vụ sản xuất trong nước trước 

khi xem xét khả năng xuất khẩu. 

Tiếp thu. Báo cáo đánh giá thực trạng đã phân tích riêng đối với từng 

khoáng sản về khả năng huy động nguồn tài nguyên, năng lực khai thác, 

chế biến, nhu cầu sử dụng trong nước, dự án chế biến sâu, xuất khẩu, 

yêu cầu quốc phòng, an ninh, an ninh tài nguyên, môi trường và khả 

năng kiểm soát. 

2 Đề nghị cơ quan chủ trì cân nhắc làm rõ mức độ tinh khiết về chỉ tiêu kỹ 

thuật của sản phẩm khoáng sản được chế biến xuất khẩu phù hợp yêu 

cầu nhập khẩu để tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu mặt hàng này. 

Tiếp thu một phần. Yêu cầu chất lượng của thị trường nhập khẩu được 

sử dụng làm thông tin tham khảo khi đánh giá khả năng tiêu thụ và nhận 

diện sản phẩm. Chỉ tiêu bắt buộc trong Quyết định chỉ được quy định 

khi cần trực tiếp xác định mức độ chế biến và có căn cứ pháp lý, kỹ 

thuật phù hợp; không thiết kế ngưỡng xuất khẩu riêng theo yêu cầu của 

một thị trường nhập khẩu cụ thể. 
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I.6 Vụ Kế hoạch - Tài chính (Công văn số 16/KHTC ngày 18/9/2026)  

1 Về tài chính và năng lực đầu tư của doanh nghiệp: Các quy định mới về 

mức độ chế biến sâu đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư đổi mới công 

nghệ và dây chuyền sản xuất. Đề nghị đơn vị chủ trì bổ sung đánh giá 

tác động tài chính đối với các doanh nghiệp ngành khoáng sản (như Tập 

đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam...) để 

bảo đảm quy định phù hợp với năng lực tài chính và khả năng huy động 

vốn của doanh nghiệp. 

Tiếp thu một phần. Hồ sơ đã bổ sung đánh giá về năng lực chế biến hiện 

có, nhu cầu đầu tư các công đoạn chế biến sâu và tác động đối với hoạt 

động sản xuất, kinh doanh theo từng chuỗi khoáng sản. Dự thảo Quyết 

định không đặt nghĩa vụ doanh nghiệp phải đầu tư một công nghệ hoặc 

dây chuyền cụ thể mà xác định mốc chế biến đối với khoáng sản có 

nguồn gốc khai thác trong nước khi xuất khẩu; quyết định đầu tư của 

doanh nghiệp thực hiện theo pháp luật và hiệu quả của từng dự án. 

2 Về cân đối cung - cầu và kế hoạch sản xuất: Cần rà soát kỹ khả năng 

hấp thụ của thị trường trong nước đối với từng loại khoáng sản. Tránh 

trường hợp quy định tiêu chuẩn chế biến quá cao vượt quá năng lực 

công nghệ hiện tại, dẫn đến ách tắc đầu ra, tồn kho sản phẩm và ảnh 

hưởng đến kế hoạch sản xuất, xuất khẩu chung của ngành. 

Tiếp thu. Báo cáo đánh giá thực trạng đã rà soát cung - cầu theo từng 

khoáng sản, dạng sản phẩm và công đoạn chế biến, đồng thời xem xét 

năng lực công nghệ, dự án chế biến sâu, thị trường và khả năng tiêu thụ. 

Mức độ chế biến tối thiểu được xác định trên cơ sở tổng hợp các yếu tố 

này, không chỉ lựa chọn công đoạn sâu nhất về mặt công nghệ và không 

chuyển cân đối cung - cầu thành điều kiện xác nhận đối với từng lô hàng. 

3 Về hiệu quả thu ngân sách và hỗ trợ đầu tư: Đề nghị làm rõ hơn dự báo 

tác động ròng đến thu ngân sách nhà nước và đề xuất các giải pháp hỗ 

trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để nâng cấp công 

nghệ chế biến sâu. 

Tiếp thu một phần. Hồ sơ đã đánh giá tác động kinh tế - xã hội đối với 

sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu và phát triển chế biến sâu. Dự thảo Quyết 

định không quy định cơ chế tài chính, tín dụng hoặc hỗ trợ đầu tư mới 

vì không thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao; việc tiếp cận tín dụng và 

chính sách hỗ trợ đầu tư thực hiện theo các cơ chế pháp luật hiện hành. 

4 Điều khoản chuyển tiếp: Đề nghị nghiên cứu quy định lộ trình áp dụng đối 

với một số nhóm khoáng sản hoặc hợp đồng đã ký kết, giúp doanh nghiệp 

kịp thời cân đối nguồn vốn và nâng cấp dây chuyền, tránh sốc tài chính. 

Tiếp thu một phần. Dự thảo quy định chuyển tiếp theo thời điểm đăng ký 

tờ khai hải quan để có mốc pháp lý khách quan, thống nhất; không thiết 

lập lộ trình hoặc bảo lưu chung đối với hợp đồng đã ký vì có thể làm kéo 

dài đồng thời hai cơ chế quản lý. Thời điểm có hiệu lực của Quyết định 

được xác định theo pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 

là căn cứ để doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh. 

I.7 Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim (Công văn số 

393/VML-C2 ngày 17/9/2026) 

 

1 Về nội dung và cơ chế phân cấp của dự thảo Quyết định: Qua rà soát, 

dự thảo Quyết định đã hình thành khung quản lý đối với danh mục và 

mức độ chế biến của một số khoáng sản chiến lược, quan trọng có 

Tiếp thu về yêu cầu phải xác định rõ phạm vi và hệ quả pháp lý của 

Danh mục. Sau rà soát thẩm quyền, dự thảo không duy trì cơ chế phân 

cấp cho Bộ trưởng Bộ Công Thương và không quy định riêng danh mục 
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nguồn gốc khai thác trong nước được phép xuất khẩu; đồng thời phân 

định nhóm sản phẩm do Thủ tướng Chính phủ quy định và nhóm được 

phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định. Về cơ 

bản, cách phân nhóm và cơ chế phân cấp nêu trên phù hợp với yêu cầu 

quản lý và tạo điều kiện điều chỉnh chính sách theo tình hình thực tế. 

Tuy nhiên, dự thảo cần tiếp tục rà soát một số chỉ tiêu kỹ thuật tại Phụ 

lục I; làm rõ cách xác định sản phẩm được phép xuất khẩu đối với 

khoáng sản chưa được quy định cụ thể; đồng thời quy định nguyên tắc 

xử lý đối với các sản phẩm không được liệt kê trong các phụ lục, tránh 

cách hiểu đây là các sản phẩm không được phép xuất khẩu. 

các khoáng sản chưa có sản phẩm được phép xuất khẩu. Khoản 3 Điều 2 

quy định, trừ đất hiếm, khoáng sản đã đáp ứng mức độ chế biến trong 

Danh mục và tiếp tục được chế biến qua một hoặc nhiều công đoạn tiếp 

theo được coi là tiếp tục đáp ứng yêu cầu về mức độ chế biến. Cách quy 

định này khắc phục khoảng trống đối với các sản phẩm ở công đoạn chế 

biến sâu hơn mà không phải liệt kê toàn bộ sản phẩm hạ nguồn. 

2 Về sản phẩm chế biến từ titan: Tại mục 3 Phụ lục I, trang 5 của dự thảo 

Quyết định quy định xỉ titan loại 1 phải đồng thời đáp ứng TiO₂ ≥ 85% và 

FeO ≤ 10%. Hàm lượng TiO₂ là chỉ tiêu chính phản ánh mức độ làm giàu 

và chế biến xỉ titan. Trong khi đó, hàm lượng FeO phụ thuộc vào thành 

phần nguyên liệu, chế độ hoàn nguyên và công nghệ luyện của từng cơ sở; 

yêu cầu đối với chỉ tiêu này cũng khác nhau tùy mục đích sử dụng xỉ theo 

công nghệ sunfat hoặc công nghệ clorua. Việc đồng thời khống chế TiO₂ 

và FeO có thể loại trừ một số sản phẩm đã đạt mức độ chế biến và vẫn đáp 

ứng yêu cầu của công nghệ sử dụng tiếp theo. Quặng titan Việt Nam gồm 

hai loại hình chính là quặng titan sa khoáng, phân bố chủ yếu ở khu vực 

ven biển và quặng titan gốc, tập trung tại tỉnh Thái Nguyên. Đối với quặng 

titan gốc trong nước, tinh quặng sau tuyển thường có hàm lượng khoảng 

42-46% TiO₂. Xét về đặc điểm nguyên liệu, công nghệ và hiệu quả kinh tế, 

nguồn quặng này phù hợp với việc sản xuất xỉ titan dùng cho công nghệ 

sunfat, có hàm lượng TiO₂ từ 70% trở lên, làm nguyên liệu cho các công 

đoạn chế biến tiếp theo. Việc chỉ cho phép xuất khẩu xỉ titan có TiO₂ ≥ 

85% sẽ làm tăng yêu cầu và chi phí chế biến, giảm hiệu quả thu hồi và khả 

năng tiêu thụ sản phẩm. Thực tế, xỉ titan có hàm lượng từ 70% đến dưới 

85% TiO₂ vẫn được sử dụng làm nguyên liệu cho công nghệ sản xuất 

pigment theo phương pháp sunfat. Các yêu cầu về tạp chất của xỉ titan 

được xác định theo tiêu chuẩn sản phẩm và yêu cầu của công nghệ sử dụng 

Tiếp thu một phần. Dự thảo xác định mức độ chế biến theo từng tuyến 

công nghệ gồm: 

- đã qua luyện tạo xỉ titan có TiO₂ ≥ 85%, FeO ≤ 10%; 

- hoặc đã qua chế biến hóa học tạo TiCl₄; 

- hoặc đã qua chế biến tạo TiO₂ dạng pigment/bột màu. 

Không lựa chọn xỉ titan có hàm lượng thấp hơn, rutile nhân tạo và 

ilmenit hoàn nguyên làm mức độ chế biến. 
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tiếp theo. Vì vậy, đề nghị sửa chỉ tiêu chất lượng xỉ titan từ “TiO₂ ≥ 85%; 

FeO ≤ 10%” thành “TiO₂ ≥ 70%”. Ngoài xỉ titan, một số doanh nghiệp 

trong nước đã đầu tư dây chuyền sản xuất rutil nhân tạo và ilmenit hoàn 

nguyên. Đây là các sản phẩm được chế biến từ tinh quặng titan, có mức độ 

chế biến cao, giá trị gia tăng và thị trường tiêu thụ riêng. Việc các sản phẩm 

này chưa được quy định tại Phụ lục I có thể dẫn đến cách hiểu và áp dụng 

không thống nhất trong quá trình xuất khẩu, gây tồn kho và ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Vì vậy, đề nghị bổ sung vào Phụ lục 

I sản phẩm rutil nhân tạo, với chỉ tiêu TiO₂ ≥ 90%, và ilmenit hoàn nguyên, 

với chỉ tiêu TiO₂ ≥ 56%; FeO ≤ 10%. Đối với pigment TiO₂, đây là sản 

phẩm công nghiệp hóa chất được tạo ra qua quá trình chế biến sâu từ tinh 

quặng titan, xỉ titan hoặc rutil nhân tạo, không còn mang đặc tính của 

quặng hoặc tinh quặng. Do đó, đề nghị làm rõ pigment TiO₂ không thuộc 

phạm vi điều chỉnh của danh mục khoáng sản tại Quyết định này. 

3 Về sản phẩm bột zircon: Tại mục 4 Phụ lục I, trang 5 của dự thảo Quyết định 

quy định chỉ tiêu đối với bột zircon là “ZrO₂ ≥ 65%; cỡ hạt ≤ 75 µm” và xếp 

zircon trong nhóm khoáng sản titan. Do Hf⁴⁺ thường thay thế đồng hình Zr⁴⁺ 

trong mạng tinh thể zircon, chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm zircon trong 

thực tế phân tích và thương mại thường được biểu thị bằng tổng hàm lượng 

ZrO₂ và HfO₂. Vì vậy, đề nghị sửa chỉ tiêu “ZrO₂ ≥ 65%” thành “ZrO₂ + 

HfO₂ ≥ 65%”. Zircon là khoáng vật chứa zirconi, được thu hồi đồng hành 

trong quá trình khai thác, tuyển sa khoáng titan nhưng không phải là khoáng 

vật titan. Đề nghị sửa tên khoáng sản “titan” thành “zircon”. 

Tiếp thu nhận định zircon là khoáng vật riêng, không phải khoáng sản 

titan; vì zircon không thuộc 19 khoáng sản chiến lược, quan trọng trong 

phạm vi nhiệm vụ này nên không đưa sản phẩm zircon vào Phụ lục. 

4 Về tinh quặng Niken: Tại mục 5 Phụ lục I, trang 5 của dự thảo Quyết định quy 

định chỉ tiêu đối với tinh quặng niken là “Ni ≥ 7,5%; Cu ≤ 4,5%; Co ≤ 0,6%”. 

Trong điều kiện năng lực luyện và nhu cầu tiêu thụ tinh quặng niken trong 

nước còn hạn chế, việc cho phép xuất khẩu sản phẩm đạt mức độ chế biến tối 

thiểu là phù hợp. Tuy nhiên, do niken là khoáng sản chiến lược, quan trọng, 

việc xuất khẩu cần bảo đảm nguồn gốc và được rà soát phù hợp với nhu cầu 

sử dụng trong nước trong từng thời kỳ, nên có hạn chế về thời gian được phép 

xuất khẩu như tại Thông tư 23/2021/TT-BCT ngày 15/12/2021. 

Tiếp thu một phần. Phụ lục xác định mức độ chế biến đối với niken là đã 

qua nghiền, tuyển, làm giàu tạo tinh quặng niken có hàm lượng Ni ≥ 7,5%, 

Cu ≤ 4,5%, Co ≤ 0,6%. Bộ chỉ tiêu này được sử dụng để xác định rõ phạm 

vi sản phẩm tinh quặng niken được phép xuất khẩu, đồng thời kiểm soát 

hàm lượng đồng, coban đi kèm; không hình thành quyền xuất khẩu riêng 

đối với tinh quặng coban. Dự thảo không ấn định thời hạn xuất khẩu riêng 

đối với niken; việc điều chỉnh chính sách khi điều kiện nguồn cung, nhu 

cầu và năng lực chế biến thay đổi được thực hiện theo đúng thẩm quyền. 
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5 Về phạm vi áp dụng đối với khoáng sản tại Phụ lục III và các sản phẩm 

chế biến sâu: Tại Điều 4, trang 2 và Phụ lục III, trang 8 của dự thảo Quyết 

định quy định danh mục các khoáng sản chưa có sản phẩm được phép 

xuất khẩu, gồm đất hiếm, urani, thori, đồng, liti, sắt, coban, cromit và 

apatit. Cách quy định này có thể dẫn đến cách hiểu tất cả sản phẩm có 

nguồn gốc từ các khoáng sản nêu trên đều không được phép xuất khẩu. 

Trong khi đó, từ các loại khoáng sản này có thể sản xuất ra kim loại, hợp 

kim, hóa chất và các sản phẩm công nghiệp đã qua chế biến sâu, không 

còn mang đặc tính của quặng hoặc tinh quặng, như đồng kim loại, các sản 

phẩm sắt thép, ferocrom, hợp chất liti, sản phẩm chế biến từ đất hiếm, 

hóa chất và phân bón sản xuất từ quặng apatit. Vì vậy, đề nghị làm rõ 

việc đưa một loại khoáng sản vào Phụ lục III chỉ có nghĩa là tại thời điểm 

ban hành Quyết định chưa quy định sản phẩm khoáng sản và mức độ chế 

biến tương ứng được phép xuất khẩu, không được hiểu là cấm xuất khẩu 

các sản phẩm công nghiệp đã qua chế biến sâu từ loại khoáng sản đó. 

Tiếp thu. Dự thảo không còn Phụ lục về khoáng sản chưa có sản phẩm 

được phép xuất khẩu. Thay vào đó, Quyết định xác định mức độ chế 

biến tối thiểu đối với từng khoáng sản trong Danh mục và quy định 

nguyên tắc đối với các công đoạn chế biến tiếp theo tại khoản 3 Điều 2; 

riêng đất hiếm áp dụng cơ chế đặc thù tại khoản 4 Điều 2. Vì vậy, việc 

một sản phẩm hạ nguồn không được liệt kê riêng không đồng nghĩa sản 

phẩm đó bị cấm xuất khẩu nếu đã đáp ứng mức độ chế biến và các quy 

định pháp luật có liên quan. 

II Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ  

II.1 Bộ Nội vụ (Công văn số 9836/BNV-CVL ngày 08/9/2026)  

1 Sau khi nghiên cứu, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Bộ Nội vụ thống nhất 

với nội dung của dự thảo Quyết định nêu trên. 

Ghi nhận ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ. 

II.2 Bộ Quốc phòng (Công văn số 6649/BQP-TC ngày 06/9/2026)  

1 Cơ bản thống nhất với các dự thảo kèm theo văn bản của Bộ Công Thương. Ghi nhận ý kiến cơ bản thống nhất của Bộ Quốc phòng. 

2 Về phạm vi phân cấp tại Phụ lục II: Theo Tờ trình và Bản so sánh, thuyết 

minh, phạm vi phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Công Thương được xác định theo 

loại khoáng sản, phạm vi sản phẩm và mức độ chế biến tối thiểu. Tuy nhiên, 

Phụ lục II của dự thảo Quyết định mới thể hiện loại khoáng sản và mức độ 

chế biến tối thiểu, chưa xác định cụ thể phạm vi sản phẩm được phân cấp. 

Đề nghị rà soát, quy định cụ thể thêm phạm vi sản phẩm được phân cấp đối 

với từng loại khoáng sản tại Phụ lục II, bảo đảm xác định rõ phạm vi, giới 

hạn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Công 

Thương và thống nhất với nội dung thuyết minh trong hồ sơ. 

Tiếp thu. Dự thảo đã bỏ toàn bộ cơ chế phân cấp của bản gửi lấy ý kiến. 

Danh mục và mức độ chế biến hiện do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp 

quyết định tại 01 Phụ lục duy nhất; Bộ trưởng Bộ Công Thương không 

được bổ sung, loại bỏ, mở rộng, thu hẹp hoặc thay đổi các nội dung 

thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. 



11 

TT Nội dung góp ý Ý kiến tiếp thu, giải trình 

3 Về tinh quặng niken có chứa coban tại Phụ lục I: Phụ lục I quy định tinh 

quặng niken được phép xuất khẩu với chỉ tiêu Ni ≥ 7,5%; Cu ≤ 4,5%; Co 

≤ 0,6%, trong khi Phụ lục III xác định coban là khoáng sản chưa có sản 

phẩm được phép xuất khẩu. Báo cáo thực trạng cũng xác định coban chủ 

yếu tồn tại dưới dạng khoáng sản đi kèm với niken, đồng hoặc cromit và 

cần ưu tiên thu hồi, chế biến sâu trong nước. Đề nghị rà soát, thuyết minh 

rõ cơ sở xác định chỉ tiêu hàm lượng Co ≤ 0,6% đối với tinh quặng niken 

được phép xuất khẩu và làm rõ mối quan hệ với quy định đối với coban 

tại Phụ lục III, bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 

khoáng sản chiến lược đi kèm và yêu cầu an ninh tài nguyên. 

Tiếp thu. Phụ lục tiếp tục quy định đối với tinh quặng niken bộ chỉ tiêu 

Ni ≥ 7,5%, Cu ≤ 4,5%, Co ≤ 0,6% để xác định rõ phạm vi sản phẩm 

niken tại mức độ chế biến được lựa chọn. Giới hạn Co ≤ 0,6% vừa bảo 

đảm kiểm soát coban chiến lược đi kèm, không để dòng sản phẩm có 

hàm lượng coban đáng kể được xuất khẩu dưới danh nghĩa tinh quặng 

niken, vừa bảo đảm coban đi kèm trong giới hạn này được xem xét 

trong phạm vi sản phẩm tinh quặng niken và không phải đồng thời đáp 

ứng mức độ chế biến riêng của coban. Đối với dòng coban được thu hồi, 

tách riêng khỏi dòng đa kim, Phụ lục xác định mức độ chế biến riêng là 

qua luyện tạo coban kim loại. 

4 Tại Điều 6 về tổ chức thực hiện: dự thảo mới quy định chung trách nhiệm 

phối hợp của các bộ, cơ quan liên quan, chưa làm rõ cơ chế xem xét yếu tố 

quốc phòng, an ninh khi Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc sửa 

đổi Thông tư thực hiện Điều 3. Do đó, đề cơ quan soạn thảo nghị nghiên 

cứu sửa đổi, bổ sung Điều 6 theo hướng: Khi xây dựng, sửa đổi danh mục 

sản phẩm và mức độ chế biến được phép xuất khẩu theo Điều 3 có liên 

quan đến yêu cầu quốc phòng, an ninh, Bộ Công Thương lấy ý kiến Bộ 

Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan có liên quan trước khi quyết định. 

Tiếp thu về nguyên tắc bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh. Do dự 

thảo đã bỏ cơ chế phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Công Thương nên tình 

huống Bộ trưởng tự quyết định sửa Danh mục, mức độ chế biến không 

còn đặt ra. Các yêu cầu quốc phòng, an ninh được xem xét trong quá 

trình xây dựng, rà soát chính sách; trường hợp sửa đổi Danh mục và 

mức độ chế biến phải thực hiện theo đúng thẩm quyền và trình tự lấy ý 

kiến theo pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

5 Về tính thống nhất của hồ sơ: đề nghị rà soát, chỉnh lý toàn bộ hồ sơ để 

bảo đảm tính thống nhất giữa Dự thảo Quyết định, Tờ trình và Bản so 

sánh, thuyết minh, Báo cáo đánh giá thực trạng về nội dung, phạm vi 

phân cấp, quy định chuyển tiếp, thời điểm có hiệu lực và các nội dung 

liên quan. Cụ thể: (i) đối với wolfram, Báo cáo đánh giá thực trạng có 

nội dung đề xuất đưa APT và oxit wolfram vào Danh mục được phép 

xuất khẩu (trang 68). Tuy nhiên, phần tổng hợp xác định wolfram thuộc 

nhóm chưa đề xuất xuất khẩu trong giai đoạn hiện nay và đề nghị 

nghiên cứu APT, oxit wolfram trong lần rà soát sau. Đề nghị thống nhất 

lại kết luận và căn cứ lựa chọn trước khi hoàn thiện Phụ lục I; (ii) khoản 

1 Điều 8 dự kiến Quyết định có hiệu lực trong năm 2027, trong khi Tờ 

trình tại phần dự kiến thời gian ban hành và hiệu lực thi hành ghi dự 

kiến có hiệu lực trong năm 2026. 

Tiếp thu. Hồ sơ đã được rà soát đồng bộ theo một phương án chính sách 

thống nhất. Đối với wolfram, mức độ chế biến được xác định là đã qua 

hóa luyện, tinh sạch, chuyển hóa tạo APT hoặc oxit wolfram; quặng, 

tinh quặng và các sản phẩm trung gian trước các mốc này không đáp 

ứng mức độ chế biến. Dự thảo Quyết định, Tờ trình và Báo cáo đánh giá 

thực trạng đồng thời đã được thống nhất về điều khoản chuyển tiếp và 

thời điểm có hiệu lực. 
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II.3 Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an (Công văn số 16958/ANKT-ANCT 

ngày 22/9/2026) 

 

1 Để quản lý nguồn khoáng sản xuất khẩu, đề nghị giải trình rõ căn cứ, cơ 

sở xác định đưa một số khoáng sản chiến lược, quan trọng vào Danh 

mục và căn cứ, tiêu chí xác định mức độ chế biến của một số khoáng 

sản chiến lược, quan trọng có nguồn gốc khai thác trong nước được 

phép xuất khẩu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Tiếp thu. Hồ sơ đã rà soát đủ 19 khoáng sản chiến lược, quan trọng theo 

Quyết định số 3792/QĐ-BNNMT và đánh giá riêng từng loại trên cơ sở 

tài nguyên, trữ lượng, giấy phép và sản lượng khai thác; công nghệ, 

công suất và sản phẩm chế biến; nhu cầu sử dụng trong nước; dự án chế 

biến sâu; tình hình xuất khẩu; yêu cầu quốc phòng, an ninh, an ninh tài 

nguyên, môi trường và khả năng kiểm soát. Quyết định số 3792/QĐ-

BNNMT là căn cứ xác định phạm vi khoáng sản cần rà soát, không 

đồng nghĩa toàn bộ 19 loại đều phải có sản phẩm được phép xuất khẩu. 

Dự thảo hoàn thiện xác định trực tiếp Danh mục và mức độ chế biến 

trên cơ sở kết quả đánh giá từng khoáng sản; không sử dụng việc sản 

phẩm đang được xuất khẩu hoặc doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu 

làm căn cứ độc lập. 

2 Đối với khoản 3 Điều 2 về chỉ tiêu kỹ thuật phục vụ nhận diện, kiểm tra 

sản phẩm, đề nghị xây dựng chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử cụ thể, 

có khả năng phân biệt rõ giữa quặng, tinh quặng chưa đủ điều kiện xuất 

khẩu với sản phẩm đã đạt mức độ chế biến theo Phụ lục I; tránh mô tả 

sản phẩm chung chung dễ bị lợi dụng để khai báo sai mức độ chế biến, 

gian lận mã số hàng hóa khi xuất khẩu. 

Tiếp thu về yêu cầu bảo đảm khả năng nhận diện, kiểm tra và phòng 

ngừa gian lận. Dự thảo đã được chỉnh lý theo hướng Thủ tướng Chính 

phủ trực tiếp quy định “mức độ chế biến” theo đúng thẩm quyền tại 

điểm c khoản 4 Điều 108 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP; chỉ tiêu kỹ 

thuật chỉ được đưa vào mô tả mức độ chế biến khi trực tiếp cấu thành 

ranh giới xác định sản phẩm được phép xuất khẩu. Các chỉ tiêu, phương 

pháp lấy mẫu, phương pháp thử chỉ phục vụ nhận diện, kiểm tra được 

quy định hoặc viện dẫn trong phạm vi thẩm quyền của Bộ Công Thương 

và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, không làm phát sinh 

thêm điều kiện xuất khẩu hoặc làm thay đổi mức độ chế biến do Thủ 

tướng Chính phủ quyết định. Việc xác định mã số hàng hóa thực hiện 

theo pháp luật về hải quan. 

3 Đối với khoản 1 Điều 5 về trường hợp sản phẩm có nguồn gốc hỗn hợp, 

Cục An ninh kinh tế cho rằng nội dung này tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng 

để hợp thức hóa khoáng sản khai thác trái phép hoặc trộn lẫn với 

khoáng sản chưa đủ điều kiện xuất khẩu; đề nghị bổ sung quy định cụ 

thể về chứng từ, tài liệu chứng minh nguồn gốc, tỷ lệ phối trộn thay vì 

Tiếp thu về yêu cầu kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc khoáng sản và phòng 

ngừa việc lợi dụng cơ chế phối trộn. Tuy nhiên, sau rà soát, dự thảo 

không thiết lập bộ chứng từ bắt buộc, tỷ lệ phối trộn, tỷ lệ truy nguyên 

hoặc thủ tục xác nhận nguồn gốc mới, do nội dung này có thể ngoài phạm 

vi thẩm quyền được giao tại điểm c khoản 4 Điều 108 Nghị định số 
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chỉ dẫn chiếu chung “theo pháp luật có liên quan”, làm cơ sở cho công 

tác kiểm tra, xử lý vi phạm. 

193/2025/NĐ-CP. Theo đó, Quyết định chỉ điều chỉnh Danh mục và mức 

độ chế biến đối với khoáng sản có nguồn gốc khai thác trong nước. Việc 

chứng minh, kiểm tra nguồn nguyên liệu thực hiện trên cơ sở hồ sơ, 

chứng từ, sổ sách, dữ liệu đã được thiết lập theo pháp luật hiện hành về 

địa chất và khoáng sản, hải quan, thuế, kế toán và pháp luật có liên quan. 

4 Đối với khoản 2 Điều 5 về urani, thori: nhất trí phương án chưa đưa vào 

Danh mục được phép xuất khẩu do liên quan trực tiếp đến an ninh, quốc 

phòng; đề nghị bổ sung cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Bộ 

Công Thương, cơ quan Hải quan với Bộ Công an nhằm kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn hành vi khai thác, vận chuyển, xuất khẩu trái phép đối 

với nhóm khoáng sản này. 

Ghi nhận ý kiến thống nhất đối với phương án không đưa urani, thori 

vào Danh mục. Dự thảo không thiết lập cơ chế xuất khẩu thông thường 

đối với quặng, tinh quặng và sản phẩm trung gian urani, thori; việc quản 

lý vật liệu thuộc phạm vi pháp luật về năng lượng nguyên tử, quốc 

phòng, an ninh, hải quan và pháp luật có liên quan được thực hiện theo 

pháp luật chuyên ngành. Tiếp thu yêu cầu tăng cường phối hợp, trao đổi 

thông tin giữa các cơ quan quản lý trong quá trình tổ chức thực hiện, 

nhưng không bổ sung tại Quyết định một cơ chế báo cáo, chia sẻ dữ liệu 

hoặc thủ tục phối hợp riêng. 

5 Đề nghị tiếp tục rà soát kỹ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn; đánh giá 

riêng, chi tiết, toàn diện đối với từng loại khoáng sản do có đặc điểm 

khác nhau về quy mô tài nguyên, trữ lượng, điều kiện khai thác, công 

nghệ và năng lực chế biến sâu, nhu cầu sử dụng trong nước, khả năng 

phát triển sản phẩm chế biến sâu và thị trường tiêu thụ; đồng thời lưu ý 

một số khoáng sản chiến lược đặc biệt, trong đó có đất hiếm, còn chịu 

cơ chế quản lý chuyên ngành riêng về tiêu chuẩn chế biến sâu và danh 

mục sản phẩm chế biến sâu được phép xuất khẩu. 

Tiếp thu. Báo cáo đánh giá thực trạng và hồ sơ kèm theo đã được hoàn 

thiện theo phương pháp đánh giá riêng đối với từng khoáng sản trong 19 

khoáng sản chiến lược, quan trọng, làm căn cứ xác định phương án chính 

sách và mức độ chế biến tương ứng. Đối với đất hiếm, dự thảo áp dụng 

cơ chế đặc thù theo Điều 110a Nghị định số 193/2025/NĐ-CP, được bổ 

sung bởi Nghị định số 21/2026/NĐ-CP: sản phẩm được phép xuất khẩu 

phải thuộc danh mục sản phẩm chế biến sâu do Thủ tướng Chính phủ quy 

định và đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn chế biến sâu do Bộ Công Thương 

quy định; không áp dụng cơ chế chung của các khoáng sản khác. 

II.4 Bộ Khoa học và Công nghệ (Công văn số 7061/BKHCN-TĐC ngày 

14/9/2026) 

 

1 Đề nghị rà soát khoản 2, khoản 3 Điều 2 và Phụ lục I dự thảo Quyết 

định để phân biệt rõ “chỉ tiêu xác định mức độ chế biến” với “chỉ tiêu 

kỹ thuật phục vụ nhận diện, kiểm tra sản phẩm”. Các chỉ tiêu quyết định 

việc sản phẩm có đủ điều kiện xuất khẩu cần được quy định ngay tại 

Quyết định; văn bản của Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ nên quy định 

Tiếp thu. Dự thảo đã phân định rõ giữa “mức độ chế biến” thuộc thẩm 

quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ và nội dung kỹ thuật phục 

vụ nhận diện, kiểm tra. Chỉ tiêu trực tiếp cấu thành mức độ chế biến 

được quy định ngay trong mô tả mức độ chế biến tại Phụ lục; nội dung 

kỹ thuật, phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử chỉ được quy định 
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nội dung kỹ thuật phục vụ nhận diện, kiểm tra và không làm phát sinh 

thêm điều kiện xuất khẩu. 

Tại Phụ lục I, đề nghị nghiên cứu, tách ra thành 02 phần: (1) là danh 

mục khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ quy định chỉ tiêu kỹ 

thuật gắn với mức độ chế biến đầy đủ và (2) là danh mục khoáng sản 

giao Bộ Công Thương quy định chỉ tiêu kỹ thuật để nhận diện cho dễ 

theo dõi. Theo đó, nội dung phân cấp cho Bộ Công Thương tại dự thảo 

Quyết định cần điều chỉnh theo cho phù hợp. Tại số thứ tự 6 Phụ lục I, 

đề nghị rà soát, bổ sung chỉ tiêu kỹ thuật gắn với mức độ chế biến (giá 

trị định lượng) để làm căn cứ triển khai. 

Đồng thời, đề nghị rà soát cách sử dụng thuật ngữ “tiêu chuẩn chế biến 

sâu”, tránh sử dụng “tiêu chuẩn” để chỉ yêu cầu kỹ thuật bắt buộc nếu 

nội dung này không phải là tiêu chuẩn được xây dựng, công bố theo 

pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

theo đúng thẩm quyền và không làm phát sinh thêm điều kiện xuất 

khẩu. Phụ lục không còn tách theo nhóm được phân cấp. Cụm từ “tiêu 

chuẩn chế biến sâu” đối với đất hiếm được sử dụng theo cơ chế chuyên 

ngành tại Điều 110a Nghị định số 193/2025/NĐ-CP, được bổ sung bởi 

Nghị định số 21/2026/NĐ-CP. 

2 Đối với danh mục khoáng sản tại Phụ lục II, đề nghị bổ sung nội dung 

giao Bộ Công Thương quy định chỉ tiêu kỹ thuật gắn với mức độ chế 

biến tương ứng để thuận tiện cho công tác triển khai. 

Tiếp thu theo hướng không duy trì Phụ lục về phân cấp. Mức độ chế 

biến và các chỉ tiêu kỹ thuật trực tiếp cấu thành mức độ chế biến được 

Thủ tướng Chính phủ quyết định ngay tại Phụ lục. Các nội dung kỹ 

thuật phục vụ nhận diện, kiểm tra chỉ được Bộ Công Thương quy định 

trong phạm vi thẩm quyền và không được làm thay đổi Danh mục hoặc 

mức độ chế biến đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

3 Trường hợp văn bản hướng dẫn quy định bắt buộc các chỉ tiêu kỹ thuật, 

phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử hoặc kết quả thử nghiệm làm 

căn cứ xác định sản phẩm được phép xuất khẩu, đề nghị rà soát để bảo 

đảm phù hợp với Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 

68/2006/QH11 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 70/2025/QH15) và 

Nghị định số 22/2026/NĐ-CP. Cần ưu tiên viện dẫn tiêu chuẩn quốc 

gia, tiêu chuẩn quốc tế hoặc phương pháp thử đã được thừa nhận; đồng 

thời bảo đảm phương pháp có khả năng áp dụng thống nhất và có tổ 

chức thử nghiệm đáp ứng năng lực thực hiện. 

Tiếp thu. Dự thảo Quyết định không thiết lập một thẩm quyền mở để Bộ 

Công Thương bổ sung điều kiện xuất khẩu bằng quy định kỹ thuật. 

Trường hợp ban hành hoặc viện dẫn phương pháp lấy mẫu, phương 

pháp thử, tiêu chuẩn hoặc yêu cầu đánh giá sự phù hợp phục vụ nhận 

diện, kiểm tra sản phẩm thì phải tuân thủ pháp luật về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật và pháp luật có liên quan; không tự thiết lập tổ chức thử 

nghiệm bắt buộc, chứng thư bắt buộc hoặc phương pháp bắt buộc khi 

chưa có căn cứ pháp lý. 

4 Đề nghị chỉnh lý Báo cáo rà soát theo hướng đánh giá đầy đủ hơn đối với 

các cam kết về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Các yêu cầu bắt buộc 

Tiếp thu. Hồ sơ rà soát đã bổ sung nội dung đánh giá về hàng rào kỹ 

thuật trong thương mại đối với các chỉ tiêu bắt buộc và phương pháp 
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về hàm lượng, kích thước hạt, độ tro, nhiệt trị và phương pháp kiểm tra 

có thể hình thành biện pháp kỹ thuật hoặc thủ tục đánh giá sự phù hợp; do 

đó cần tiếp tục xem xét nghĩa vụ minh bạch, thông báo theo Hiệp định 

TBT và các FTA có liên quan khi xây dựng văn bản hướng dẫn. 

đánh giá sự phù hợp. Việc xây dựng văn bản kỹ thuật triển khai Quyết 

định phải thực hiện nghĩa vụ minh bạch, thông báo theo Hiệp định TBT 

và các điều ước quốc tế có liên quan nếu thuộc trường hợp phải thực 

hiện. 

II.5 Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Địa chất và Khoáng sản Việt 

Nam) (Công văn số 3319/ĐCKS-KTĐCKS ngày 10/9/2026) 

 

1 Ngày 17/9/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Danh mục 

khoáng sản chiến lược, quan trọng của Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 gồm 19 loại khoáng sản: Đất hiếm; Urani, 

Thori; Vàng; Thiếc; Wolfram; Antimon; Đồng; Bô-xít; Titan; Liti; Sắt; 

Mangan; Molybden; Niken; Coban; Cromit; Than antraxit; Apatit; 

Graphittại Quyết định số 3792/QĐ-BNNMT. 

Ghi nhận. Quyết định số 3792/QĐ-BNNMT được sử dụng để xác định 

phạm vi 19 khoáng sản chiến lược, quan trọng cần rà soát; việc một 

khoáng sản có tên trong Danh mục này không tự làm phát sinh quyền 

xuất khẩu hoặc xác định mức độ chế biến được phép xuất khẩu. 

2 Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, đối chiếu quy định về sản phẩm, 

dạng sản phẩm, mức độ chế biến, chỉ tiêu kỹ thuật gắn với mức độ chế 

biến một số khoáng sản tại Phụ lục I (kèm theo dự thảo Quyết định) với 

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản 

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg 

ngày 18/7/2023 để đảm bảo sự đồng bộ từ khai thác, chế biến và sử 

dụng các loại khoáng sản. 

Tiếp thu. Quyết định số 866/QĐ-TTg và các tài liệu thực hiện Quy 

hoạch được đối chiếu đối với từng khoáng sản trong Báo cáo đánh giá 

thực trạng và khi xác định mức độ chế biến. Quy hoạch là căn cứ quan 

trọng về định hướng khai thác, chế biến, sử dụng nhưng không tự thay 

thế đánh giá về nguồn cung, nhu cầu trong nước, khả năng chế biến sâu, 

an ninh tài nguyên, xuất khẩu và khả năng kiểm soát để xác lập quyền 

xuất khẩu. 

3 Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại số thứ tự tại Phụ lục III kèm theo 

dự thảo Quyết định. 

Tiếp thu. Phụ lục III của bản gửi lấy ý kiến đã được bỏ; Dự thảo chỉ còn 

01 Phụ lục quy định Danh mục và mức độ chế biến đối với 17 khoáng 

sản. Vì vậy, không còn vấn đề về đánh số thứ tự tại Phụ lục III. 

II.6 Bộ Tài chính (Công văn số 14116/BTC-CHQ ngày 09/9/2026)  

1 Về thẩm quyền ban hành Danh mục khoáng sản được phép xuất khẩu 

được quy định tại Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số  điều và biện pháp thi hành Luật Địa 

chất và khoáng sản (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026), như sau: 

- Điểm c khoản 4 và khoản 5 Điều 108 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP 

quy định: 

Tiếp thu. Dự thảo đã bỏ cơ chế phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Công 

Thương và được cơ cấu lại theo hướng Thủ tướng Chính phủ trực tiếp 

quyết định Danh mục và mức độ chế biến tại 01 Phụ lục. Bộ Công 

Thương thực hiện các nội dung kỹ thuật thuộc thẩm quyền và quy định 

tiêu chuẩn chế biến sâu đối với đất hiếm theo pháp luật chuyên ngành; 

không được quyết định thay hoặc làm thay đổi Danh mục, mức độ chế 

biến do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 
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“4. Thủ tướng Chính phủ quyết định: 

c) Quyết định danh mục và mức độ chế biến của một số khoáng sản 

chiến lược, quan trọng có nguồn gốc khai thác trong nước được phép 

xuất khẩu. 

5. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan trình Thủ 

tướng Chính phủ quyết định danh mục và mức độ chế biến của một số 

khoáng sản chiến lược, quan trọng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 

này”. 

Căn cứ quy định trên, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định, ban hành 

danh mục và mức độ chế biến của một số khoáng sản chiến lược, quan 

trọng có nguồn gốc khai thác trong nước được phép xuất khẩu; Bộ Công 

thương sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan trình Thủ tướng 

Chính phủ quyết định, ban hành danh mục và mức độ chế biến của một 

số khoáng sản chiến lược, quan trọng. 

- Ngoài ra, khoản 3 Điều 99 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP giao Bộ 

Công Thương quy định danh mục và chỉ tiêu kỹ thuật đối với khoáng 

sản được phép xuất khẩu (trừ khoáng sản do Bộ Xây dựng quản lý). 

Hiện nay, danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất 

khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đang được quy định 

tại Thông tư số 23/2021/TT-BCT ngày 15/12/2021 và Thông tư số 

45/2023/TT-BCT ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 23/2021/TT-BCT. 

Theo dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ (điểm 1.4 phần I), Bộ Công 

Thương đang xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 

23/2021/TT-BCT và Thông tư số 45/2023/TT-BCT, trong đó Thông tư 

này dự kiến thực hiện hai nhóm nội dung theo Quyết định: (i) quy định 

các chỉ tiêu kỹ thuật phục vụ nhận diện, kiểm tra đối với sản phẩm 

thuộc Phụ lục I theo khoản 3 Điều 2 dự thảo Quyết định; và (ii) thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp đối với các khoáng sản thuộc 

Phụ lục II theo Điều 3 dự thảo Quyết định. 

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương rà soát để xây dựng dự 
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thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Thông tư của Bộ 

Công Thương bảo đảm đúng thẩm quyền được giao, tránh chồng chéo 

trong việc quy định chính sách đối với mặt hàng khoáng sản xuất khẩu. 

2 Về chính sách quản lý đối với khoáng sản xuất khẩu thuộc quản lý của 

Bộ Công Thương: 

Hiện nay, điều kiện đối với khoáng sản xuất khẩu thuộc quản lý của Bộ 

Công Thương được quy định tại Điều 14 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ gồm: (i) Có nguồn gốc hợp pháp; (ii) 

Thuộc danh mục chủng loại và đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng do Bộ 

Công Thương quy định; (iii) Được Bộ Công Thương cho phép trong 

trường hợp cá biệt. 

Tuy nhiên, hiện không có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định 

chứng từ doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan để chứng minh 

khoáng sản xuất khẩu đáp ứng các điều kiện nêu trên. Do vậy, để đảm 

bảo cơ sở cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất 

khẩu khoáng sản, đề nghị quy định rõ tại dự thảo Quyết định: 

- Điều kiện được phép xuất khẩu khoáng sản; 

- Cơ quan/tổ chức có chức năng xác định khoáng sản xuất khẩu đáp ứng 

yêu cầu về chủng loại, mức độ chế biến, chỉ tiêu kỹ thuật,… 

- Doanh nghiệp có phải nộp chứng từ chứng minh khoáng sản đáp ứng 

điều kiện xuất khẩu cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu 

khoáng sản hay không? Nếu có thì quy định rõ là chứng từ gì? 

Tiếp thu một phần. Dự thảo đã quy định rõ Danh mục và mức độ chế 

biến để cơ quan quản lý, cơ quan hải quan và doanh nghiệp có căn cứ áp 

dụng. Không bổ sung giấy phép, chứng từ, tổ chức thử nghiệm, chứng 

nhận hoặc thành phần hồ sơ hải quan mới khi chưa có căn cứ pháp lý. 

Hồ sơ, chứng từ xuất khẩu và việc kiểm tra hàng hóa tiếp tục thực hiện 

theo pháp luật về hải quan, quản lý ngoại thương và pháp luật chuyên 

ngành có liên quan; trường hợp cần thiết lập nghĩa vụ mới phải được 

xem xét đúng thẩm quyền và đánh giá thủ tục hành chính theo quy định. 

3 Dự thảo Quyết định cũng như Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 

có sử dụng cụm từ “sản phẩm khoáng sản”, “dạng sản phẩm” được 

phép xuất khẩu. 

Việc quy định tài dự thảo Quyết định là chưa thống nhất, không phù 

hợp với quy định tại Nghị định số 193/2025/NĐ-CP (Thủ tướng Chính 

phủ quy định khoáng sản được phép xuất khẩu). Ngoài ra, quy định này 

còn dẫn đến cách hiểu khác nhau là khoáng sản xuất khẩu là khoáng sản 

chứa trong sản phẩm, dạng sản phẩm hoặc khoáng sản để sản xuất ra 

các sản phẩm/dạng sản phẩm có trong danh mục tại dự thảo Quyết định 

Tiếp thu. Dự thảo đã được chỉnh lý theo hướng sử dụng “khoáng sản” là 

đối tượng của Danh mục; Phụ lục chỉ gồm cột “Khoáng sản” và “Mức 

độ chế biến”, trong đó mô tả công đoạn chế biến và dạng sản phẩm tạo 

thành để xác định mức độ chế biến tương ứng. Khoản 3 Điều 2 đồng 

thời làm rõ, trừ đất hiếm, khoáng sản đã đáp ứng mức độ chế biến quy 

định tại Danh mục và tiếp tục được chế biến qua các công đoạn tiếp 

theo vẫn được coi là tiếp tục đáp ứng yêu cầu về mức độ chế biến. 
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mới được phép xuất khẩu. Do vậy, đề nghị Bộ Công Thương sử dụng 

cụm từ “khoáng sản” cho toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định (bao 

gồm cả Phụ lục) để đảm bảo việc thực thi được thống nhất, phù hợp với 

quy định tại Nghị định số 193/2025/NĐ-CP. Trường hợp cần quy định 

theo hướng khoáng sản được phép xuất khẩu là khoáng sản chứa trong 

sản phẩm, dạng sản phẩm hoặc khoáng sản dùng để sản xuất ra các sản 

phẩm/dạng sản phẩm thì đề nghị phải quy định cụ thể. 

4 Đối với khoản 1 Điều 5 quy định “1. Trường hợp sản phẩm khoáng sản 

được chế biến từ khoáng sản có nguồn gốc khai thác trong nước cùng 

với nguyên liệu có nguồn gốc khác, việc xác định nguồn gốc để áp dụng 

Quyết định này thực hiện theo quy định của pháp luật về địa chất và 

khoáng sản, hải quan và pháp luật có liên quan”. 

Bộ Tài chính đề nghị quy định cụ thể tại dự thảo Quyết định về điều 

kiện, cách thức quản lý đối với trường hợp sản phẩm khoáng sản được 

chế biến từ khoáng sản có nguồn gốc khai thác trong nước cùng với 

nguyên liệu có nguồn gốc khác vì qua rà soát cho thấy pháp luật về địa 

chất và khoáng sản, pháp luật hải quan và pháp luật chuyên ngành khác 

chưa có quy định, mặt khác pháp luật về hải quan cũng không điều 

chỉnh vấn đề xác định nguồn gốc, do vậy đề nghị bỏ cụm từ “hải quan” 

tại khoản này. 

Tiếp thu theo hướng không quy định thêm cơ chế xác định nguồn 

nguyên liệu hỗn hợp tại Quyết định. Phạm vi của Quyết định được xác 

định đối với khoáng sản có nguồn gốc khai thác trong nước theo tên và 

Điều 1 của Quyết định. Việc chứng minh, quản lý nguồn nguyên liệu 

thực hiện trên cơ sở hồ sơ, chứng từ, sổ sách và quy định pháp luật hiện 

hành; dự thảo không tự đặt tỷ lệ nguyên liệu khai thác trong nước, giấy 

xác nhận nguồn gốc riêng hoặc giấy xác nhận phần sản phẩm được phép 

xuất khẩu. 

5 Đối với khoản 4, khoản 5 Điều 5 quy định: 

“4. Việc sản phẩm khoáng sản thuộc danh mục được phép xuất khẩu 

theo Quyết định này không thay thế việc tuân thủ các quy định khác của 

pháp luật có liên quan đến xuất khẩu hàng hóa đó. 

5. Trường hợp sản phẩm sau chế biến thuộc đối tượng điều chỉnh của 

pháp luật chuyên ngành khác và không còn thuộc phạm vi điều chỉnh 

của pháp luật về địa chất và khoáng sản thì việc xuất khẩu sản phẩm đó 

thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành tương ứng”. 

Đề nghị Bộ Công Thương làm rõ: sản phẩm khoáng sản và sản phẩm 

sau chế biến là một hay hai loại khác nhau, đồng thời tại khoản 4 quy 

định nếu pháp luật khác quy định liên quan thì phải thực hiện theo pháp 

Tiếp thu. Các quy định tại Điều 5 của bản gửi lấy ý kiến đã được thay 

bằng nguyên tắc ngắn gọn, rõ hơn tại Điều 2 dự thảo hoàn thiện. Khoản 

3 Điều 2 quy định nguyên tắc đối với khoáng sản được tiếp tục chế biến 

sau khi đã đạt mức độ chế biến; khoản 5 Điều 2 quy định việc đáp ứng 

mức độ chế biến không thay thế việc tuân thủ các quy định khác của 

pháp luật có liên quan đến xuất khẩu. Dự thảo không còn sử dụng tiêu 

chí chung “không còn thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về địa 

chất và khoáng sản” để xác định quyền xuất khẩu. 
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luật khác và quy định tại Quyết định này, tư nhiên theo quy định tại 

khoản 5 thì thực hiện theo pháp luật chuyên ngành tương ứng đối với 

trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về địa chất và 

khoáng sản, do vậy để minh bạch, rõ ràng, tránh hiểu không thống nhất, 

đề nghị quy định rõ, cụ thể đối với từng trường hợp. 

6 Ngoài ra, đề nghị xem xét có cần thiết phải quy định nội dung tại khoản 

2 Điều 5 hay không vì nội hàm khoản 4 đã bao gồm khoản 2. 

Tiếp thu theo hướng rút gọn dự thảo. Dự thảo hoàn thiện không còn 

điều khoản riêng về urani, thori. Urani, thori không được đưa vào Danh 

mục; Tờ trình và Báo cáo đánh giá thực trạng làm rõ việc quản lý, xuất 

khẩu vật liệu thuộc phạm vi pháp luật về năng lượng nguyên tử thực 

hiện theo pháp luật chuyên ngành và các ngưỡng phóng xạ không được 

sử dụng làm mức độ chế biến theo Quyết định. 

7 Tại điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 6 dự thảo Quyết định quy định: 

“1. Bộ trưởng Bộ Công Thương: 

c) Phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan rà soát mô tả hàng 

hóa, phân loại hàng hóa, khả năng nhận diện và kiểm tra sản phẩm tại 

khâu hải quan. 

2. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương trong việc phân loại, 

nhận diện, kiểm tra hàng hóa tại khâu hải quan và cung cấp số liệu 

xuất khẩu phục vụ việc rà soát, đánh giá thực hiện Quyết định này”. 

Căn cứ quy định nêu trên thì Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì, Bộ Tài 

chính phối hợp phân loại, nhận diện, kiểm tra khoáng sản xuất khẩu khi làm 

thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa, Quy định này chưa phù hợp, lý do: 

- Chưa rõ nội hàm về phân loại, khả năng nhận diện, theo quy định của 

pháp luật về hải quan liên quan phân loại hàng hóa, kiểm tra hàng hóa 

trong quá trình làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính (cơ quan hải quan) 

chủ trì thực hiện; 

- Đối với việc cung cấp số liệu xuất nhập khẩu hàng hóa đã được quy 

định cụ thể tại Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai 

hải quan điện tử. Trường hợp Bộ Công Thương cần cơ quan hải quan 

cung cấp số liệu về xuất nhập khẩu (không theo tờ khai) thì đề nghị Bộ 

Tiếp thu. Dự thảo hoàn thiện đã rút gọn nội dung tổ chức thực hiện, 

không quy định riêng cơ chế phân loại, nhận diện, kiểm tra hàng hóa 

hay chế độ cung cấp dữ liệu giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. 

Khoản 2 Điều 4 quy định Bộ trưởng Bộ Công Thương, các Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định. Việc phân loại, kiểm tra hàng hóa và cung cấp thông tin, số 

liệu tiếp tục thực hiện theo pháp luật hiện hành. 
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Công Thương quy định rõ, chi tiết thông tin cần cung cấp. 

Do vậy, đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu, quy định rõ nhiệm vụ 

của mỗi Bộ đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. 

8 Điều 7 (điều khoản chuyển tiếp) dự thảo Quyết định: Theo quy định tại 

Điều 14 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì Thủ tướng 

Chính phủ (nay phân cấp cho Bộ Công Thương) xem xét, quyết định 

cho phép xuất khẩu khoáng sản trong một số trường hợp cá biệt. Do 

vậy, đề nghị Bộ Công Thương xem xét bổ sung quy định đối với trường 

hợp khoáng sản chiến lược, quan trọng xuất khẩu không đáp ứng điều 

kiện xuất khẩu theo quy định tại dự thảo Quyết định nhưng đã được cơ 

quan có thẩm quyền có văn bản cho phép xuất khẩu và còn hiệu lực. 

Tiếp thu một phần. Dự thảo không quy định bảo lưu chung đối với mọi văn 

bản cho phép xuất khẩu cá biệt đã ban hành trước ngày Quyết định có hiệu 

lực. Điều 3 sử dụng thời điểm đăng ký tờ khai hải quan làm mốc chuyển 

tiếp thống nhất: tờ khai đã đăng ký trước ngày Quyết định có hiệu lực áp 

dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu theo pháp luật có hiệu lực tại 

thời điểm đăng ký. Hiệu lực của từng văn bản cá biệt, nếu còn phát sinh, 

được xác định theo nội dung, thời hạn và căn cứ pháp lý của chính văn bản 

đó; không mặc nhiên kéo dài quyền xuất khẩu ngoài phạm vi được cấp. 

9 Đối với Phụ lục I - Danh mục và mức độ chế biến của một số khoáng 

sản chiến lược, quan trọng có nguồn gốc khai thác trong nước được 

phép xuất khẩu: 

- Theo Phụ lục I thì gần như các loại khoáng sản đã quy định chi tiết chỉ 

tiêu kỹ thuật nhưng một số loại lại giao Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chỉ tiêu kỹ thuật. Đề nghị quy định cụ thể, thống nhất chỉ tiêu 

kỹ thuật đối với tất cả khoáng sản được phép xuất khẩu tại Phụ lục ban 

hành kèm Quyết định hoặc tại dự thảo Thông tư của Bộ Công Thương; 

- Để đảm bảo việc thực thi, đề nghị bố cục lại chỉ tiêu của Danh mục 

như sau: tên khoáng sản được phép xuất khẩu, mức độ chế biến, chỉ tiêu 

kỹ thuật; đồng thời quy định cụ thể cơ quan/tổ chức có chức năng xác 

định khoáng sản xuất khẩu đáp ứng yêu cầu về chủng loại, mức độ chế 

biến, chỉ tiêu kỹ thuật để doanh nghiệp chủ động trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa và các cơ quan chức năng thuận 

lợi trong quá trình quản lý khi cần tham vấn/trưng cầu ý kiến để xác 

định khoáng sản có đáp ứng điều kiện xuất khẩu theo quy định tại dự 

thảo Quyết định hay không. 

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 292/2026/NĐ-CP ngày 

22/7/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương thì Bộ trưởng, 

Tiếp thu một phần. Phụ lục hoàn thiện chỉ gồm 03 cột: số thứ tự, khoáng 

sản và mức độ chế biến. Chỉ tiêu kỹ thuật chỉ được thể hiện ngay trong 

mô tả mức độ chế biến khi trực tiếp cấu thành ranh giới của mức độ chế 

biến, như đối với xỉ titan, tinh quặng niken và graphit; đối với than 

antraxit, tên gọi và phân loại 07 chủng loại được dẫn chiếu theo TCVN 

8910:2020. Không đưa mã HS vào Phụ lục; việc phân loại hàng hóa 

theo mã HS thực hiện theo pháp luật về hải quan. Dự thảo không tự 

thiết lập tổ chức thử nghiệm hoặc chứng thư bắt buộc. 
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Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm công bố chi tiết hàng hóa 

kèm theo mã HS đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, 

theo điều kiện. 

Căn cứ Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 292/2026/NĐ-CP 

thì khoáng sản thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu theo điều kiện. 

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Bộ Công Thương bổ sung mã số HS 

đối với các mặt hàng khoáng sản được phép xuất khẩu quy định tại dự 

thảo Quyết định, Bộ Tài chính sẽ phối hợp để xác định mã HS đối với 

danh mục hàng hóa khi có yêu cầu. 

10 Việc phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định danh mục 

sản phẩm và mức độ chế biến được phép xuất khẩu (Phụ lục II) là chưa 

phù hợp với khoản 5 Điều 108 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP (Bộ 

Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan trình Thủ tướng 

Chính phủ quyết định, ban hành danh mục và mức độ chế biến của một 

số khoáng sản chiến lược, quan trọng). 

Tiếp thu. Dự thảo đã bỏ toàn bộ cơ chế phân cấp cho Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quyết định Danh mục và mức độ chế biến. Nội dung 

thuộc điểm c khoản 4, khoản 5 Điều 108 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP 

được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quyết định tại Quyết định và Phụ 

lục kèm theo. 

11 Đối với Phụ lục III - Danh mục khoáng sản chưa có sản phẩm được 

phép xuất khẩu: 

- Đề nghị xem xét cơ sở pháp lý ban hành danh mục khoáng sản chưa có 

sản phẩm được phép xuất khẩu (Phụ lục III), theo dự thảo Quyết định 

được hiểu chỉ có khoáng sản quy định tại Phụ lục I, II mới được xuất 

khẩu, do vậy không cần thiết phải quy định danh mục khoáng sản chưa 

có sản phẩm xuất khẩu. 

- Đồng thời, việc ban hành Danh mục này không phù hợp với thẩm 

quyền được giao tại điểm c khoản 4, khoản 5 Điều 108 Nghị định số 

193/2025/NĐ-CP. 

- Theo Danh mục chủng loại và tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất 

khẩu có nguồn gốc trong nước ban hành kèm theo Thông tư số 

45/2023/TT-BCT thì “Tổng các (ôxit, hydroxit, muối) đất hiếm, hàm 

lượng TREO > 95%” được phép xuất khẩu. Tuy nhiên, theo Phụ lục III 

thì đất hiếm chưa có sản phẩm được phép xuất khẩu, do vậy đề nghị Bộ 

Công Thương rà soát lại cho phù hợp các quy định. 

Tiếp thu. Phụ lục về khoáng sản chưa có sản phẩm được phép xuất khẩu 

đã được bỏ. Dự thảo hoàn thiện chỉ quy định 01 Danh mục đối với 17 

khoáng sản được xác định mức độ chế biến. Đối với đất hiếm, số thứ tự 

1 của Phụ lục đồng thời xác định các sản phẩm chế biến sâu được phép 

xuất khẩu, gồm oxit đất hiếm riêng rẽ, kim loại đất hiếm, hợp kim đất 

hiếm, bột hợp kim đất hiếm và nam châm vĩnh cửu đất hiếm; khoản 4 

Điều 2 yêu cầu các sản phẩm này đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn chế biến 

sâu theo quy định của Bộ Công Thương. Cơ chế của Thông tư số 

23/2021/TT-BCT và Thông tư số 45/2023/TT-BCT không được mặc 

nhiên kế thừa nếu không còn phù hợp với khuôn khổ pháp lý mới. 
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II.7 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Công văn số 8224/NHNN-QLNH 

ngày 09/9/2026) 

 

1 Hiện nay việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung). Theo đó: 

- Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 24 quy định về phạm vi điều chỉnh như 

sau: “2. Các quy định của Nghị định này không áp dụng đối với hoạt 

động khai thác và tinh luyện vàng của doanh nghiệp khai thác vàng”. 

Như vậy, hoạt động khai thác và tinh luyện vàng không thuộc phạm vi 

điều chỉnh của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP. 

- Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 24 quy định giải thích từ ngữ: “3. Vàng 

nguyên liệu là vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại vàng 

khác”. Khái niệm “vàng nguyên liệu” được định nghĩa tại Nghị định số 

24 làm cơ sở cho việc quản lý các hoạt động kinh doanh vàng, trong đó 

có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu. 

Ghi nhận. Ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là căn cứ quan 

trọng để phân định phạm vi quản lý khoáng sản vàng với hoạt động kinh 

doanh vàng theo pháp luật chuyên ngành. 

2 Bên cạnh đó, điểm a khoản 3 Điều 5 dự thảo Quyết định quy định: “a) 

Quặng vàng, tinh quặng vàng và sản phẩm trung gian từ chế biến 

quặng vàng chưa phải là vàng nguyên liệu theo quy định của pháp luật 

về quản lý hoạt động kinh doanh vàng không thuộc danh mục sản phẩm 

khoáng sản được phép xuất khẩu theo Quyết định này;” 

Theo NHNN, không nên sử dụng định nghĩa vàng nguyên liệu tại Nghị 

định 24 để loại trừ trong việc xác định quặng vàng, tinh quặng vàng và 

sản phẩm trung gian từ chế biến quặng vàng thuộc hay không thuộc 

danh mục sản phẩm khoáng sản được phép xuất khẩu. 

Để bảo đảm phù hợp với phạm vi điều chỉnh, mục tiêu quản lý của dự 

thảo Quyết định, đồng thời phân định rõ giữa quản lý hoạt động khai 

thác, chế biến khoáng sản vàng và quản lý hoạt động kinh doanh vàng, 

NHNN đề nghị chỉnh lý khoản 3 Điều 5 dự thảo Quyết định như sau: 

“3. Đối với vàng: 

a) Quặng vàng, tinh quặng vàng và sản phẩm trung gian từ chế biến 

quặng vàng không thuộc danh mục sản phẩm khoáng sản được phép 

xuất khẩu theo Quyết định này; 

Tiếp thu. Dự thảo hoàn thiện không quy định riêng về vàng trong các 

điều khoản và không đưa vàng vào Danh mục. Tờ trình và Báo cáo đánh 

giá thực trạng làm rõ quặng vàng, tinh quặng vàng và sản phẩm trung 

gian từ chế biến quặng vàng không được lựa chọn làm mức độ chế biến 

để xuất khẩu theo Quyết định; khi hàng hóa thuộc phạm vi “vàng 

nguyên liệu”, việc xuất khẩu thực hiện theo pháp luật về quản lý hoạt 

động kinh doanh vàng và pháp luật có liên quan. Dự thảo không sử 

dụng định nghĩa vàng nguyên liệu để xác định bản chất quặng, tinh 

quặng vàng hoặc sản phẩm trung gian. 
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b) Việc xuất khẩu vàng nguyên liệu thực hiện theo quy định của pháp 

luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.” 

3 Ngoài ra, đề nghị bỏ cụm từ “có nguồn gốc khai thác trong nước” tại 

điểm b khoản 3 Điều 5 để bảo đảm hoạt động xuất khẩu vàng nguyên 

liệu được thực hiện thống nhất theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP. 

Tiếp thu. Dự thảo hoàn thiện không đặt quy định dẫn chiếu riêng về 

vàng nguyên liệu trong Quyết định. Tờ trình và Báo cáo đánh giá thực 

trạng xác định việc xuất khẩu vàng nguyên liệu thực hiện theo pháp luật 

về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và pháp luật có liên quan, không 

bổ sung điều kiện về nguồn gốc tại Quyết định này. 

III Ý KIẾN CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG  

III.1 Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng (Công văn số 4628/SCT-QLCN ngày 

08/9/2026) 

 

1 Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản: 

- Tên dự thảo: Đề nghị rà soát và chỉnh sửa phần cuối của “Cơ sở pháp 

lý” để bảo đảm thống nhất với tên gọi chính thức của Quyết định (Tránh 

trường hợp tên dự thảo và tên dẫn chiếu trong căn cứ pháp lý khác 

nhau). 

- Tại Điều 5: Tài khoản 2 đề nghị sửa cụm từ “thực hiện theo quy định 

tại Quyết định” thành “thực hiện theo quy định tại Quyết định này” để 

xác định rõ phạm vi áp dụng. 

- Kỹ thuật trình bày: Đề nghị không sử dụng dấu gạch ngang dưới tên 

dự thảo Quyết định để bảo đảm phù hợp quy định về thể thức văn bản 

hành chính tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. 

Tiếp thu. Dự thảo Quyết định đã được rà soát, chỉnh lý thống nhất tên 

văn bản, cách dẫn chiếu và thể thức trình bày theo quy định về xây 

dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các dẫn chiếu trong nội 

dung được thể hiện rõ là dẫn chiếu đến Quyết định này; các lỗi kỹ thuật 

trình bày của bản lấy ý kiến đã được chỉnh lý. 

2 Về nội dung chuyên môn: 

- Thuật ngữ: Đề nghị rà soát, thống nhất việc sử dụng các thuật ngữ 

như: “khoáng sản”, “quặng”, “tinh quặng”, “sản phẩm khoáng sản”, 

“sản phẩm sau chế biến khoáng sản” xuyên suốt dự thảo và các Phụ lục 

để phù hợp với Luật Địa chất và Khoáng sản. 

- Chỉ tiêu kỹ thuật tại Phụ lục I: Đề nghị làm rõ hơn cơ sở khoa học, 

công nghệ và thực tiễn của các ngưỡng chỉ tiêu về mức độ chế biến, 

nhằm đảm bảo tính khả thi cho doanh nghiệp khi thực hiện. 

- Danh mục khoáng sản: Cần đối soát kỹ danh mục tại các Phụ lục I, II 

Tiếp thu. Dự thảo đã chuẩn hóa cách sử dụng các thuật ngữ về khoáng 

sản, quặng, tinh quặng và mức độ chế biến; không sử dụng “sản phẩm 

khoáng sản” như một loại đối tượng pháp lý độc lập. Cấu trúc 03 Phụ 

lục của bản lấy ý kiến đã được thay bằng 01 Phụ lục gồm 03 cột: số thứ 

tự, khoáng sản và mức độ chế biến. Các chỉ tiêu có tính quyết định được 

tích hợp trực tiếp trong mô tả mức độ chế biến khi cần thiết; nội dung 

kỹ thuật phục vụ nhận diện, kiểm tra không được làm thay đổi Danh 

mục hoặc mức độ chế biến. Báo cáo thực trạng đồng thời đã rà soát tài 

nguyên, khả năng huy động, nhu cầu trong nước, năng lực chế biến, an 
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và III với danh mục khoáng sản chiến lược, quan trọng theo quy định 

hiện hành; giải thích rõ cụm từ “khoáng sản chưa có sản phẩm được 

phép xuất khẩu” để tránh gây hiểu lầm trong quá trình áp dụng. 

- An ninh tài nguyên: Đề nghị việc bổ sung, điều chỉnh danh mục 

khoáng sản được phép xuất khẩu cần dựa trên đánh giá tổng thể về 

nguồn tài nguyên, trữ lượng và nhu cầu sử dụng thực tế trong nước để 

bảo đảm an ninh tài nguyên quốc gia. 

ninh tài nguyên và các yếu tố liên quan đối với từng khoáng sản. 

3 Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét về thời hạn xuất khẩu 

và ổn định đầu tư: 

Tỉnh Cao Bằng hiện có nhiều doanh nghiệp đã và đang đầu tư các dự án 

khai thác gắn liền với nhà máy chế biến sâu khoáng sản (như Niken-

Đồng, Mangan, Sắt, Chì, Kẽm...). Việc đầu tư này đòi hỏi nguồn lực tài 

chính rất lớn và thời gian thu hồi vốn dài. Để tạo môi trường đầu tư ổn 

định, Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng kiến nghị Bộ Công Thương 

nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét: 

- Quy định thời hạn cho phép xuất khẩu sản phẩm khoáng sản phù hợp 

với chu kỳ vòng đời của dự án đã được cấp phép đầu tư. 

- Tránh việc thay đổi chính sách xuất khẩu quá đột ngột hoặc cấp phép 

theo từng năm một cách ngắn hạn, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong 

việc ký kết hợp đồng thương mại quốc tế và lập kế hoạch sản xuất. 

- Việc duy trì thời gian xuất khẩu ổn định sẽ giúp doanh nghiệp yên tâm 

vận hành nhà máy chế biến sâu, đảm bảo duy trì chỉ số sản xuất công 

nghiệp (IIP), ổn định nguồn thu ngân sách địa phương và thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế bền vững theo đúng định hướng phát triển của tỉnh. 

Tiếp thu một phần. Dự thảo không quy định thời hạn xuất khẩu theo 

vòng đời của từng dự án hoặc cơ chế cho phép xuất khẩu theo từng 

năm. Danh mục và mức độ chế biến được áp dụng ổn định kể từ ngày 

Quyết định có hiệu lực cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền sửa 

đổi, bổ sung trên cơ sở biến động về nguồn cung, nhu cầu sử dụng trong 

nước, năng lực chế biến sâu và yêu cầu an ninh tài nguyên. Điều khoản 

chuyển tiếp sử dụng thời điểm đăng ký tờ khai hải quan làm mốc áp 

dụng, qua đó bảo đảm tính rõ ràng, hạn chế xáo trộn đối với các lô hàng 

đã thực hiện thủ tục trước thời điểm Quyết định có hiệu lực. 

III.2 Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa (Công văn số 3988/SCT-QLCN 

ngày 09/9/2026) 

 

1 Cơ bản thống nhất với Hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Danh mục và mức độ chế biến của một số khoáng sản 

chiến lược, quan trọng có nguồn gốc khai thác trong nước được phép 

xuất khẩu do Bộ Công Thương dự thảo. 

Ghi nhận ý kiến cơ bản thống nhất của Sở Công Thương tỉnh Thanh 

Hóa. 
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2 Để đảm bảo thống nhất trong công tác quản lý, triển khai thực hiện được 

đồng bộ, đề nghị bổ sung Quy hoạch khoáng sản được Thủ tướng chính phủ 

phê duyệt tại Quyết định số 866/2025/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và Quyết 

định số 333/QĐ-TTg ngày 23/4/2024 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện 

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào phần căn cứ pháp lý, đồng thời 

cơ quan soạn thảo xem xét rà soát các nội dung cho thống nhất với Quy 

hoạch, Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Tiếp thu một phần. Quyết định số 866/QĐ-TTg và Quyết định số 

333/QĐ-TTg là các tài liệu quan trọng để đối chiếu định hướng khai 

thác, chế biến, sử dụng khoáng sản và đã được sử dụng trong Báo cáo 

thực trạng, hồ sơ thuyết minh. Tuy nhiên, đây không phải là văn bản 

trực tiếp giao thẩm quyền ban hành Quyết định này nên không bổ sung 

vào phần “Căn cứ” của dự thảo; phần căn cứ được giới hạn ở các văn 

bản trực tiếp xác lập thẩm quyền và cơ sở pháp lý ban hành. 

3 Đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét đến giai đoạn của Quy định đối với 

danh mục khoáng sản chiến lược và mức độ chế biến của một số khoáng 

sản chiến lược, quan trọng có nguồn gốc khai thác trong nước được 

phép xuất khẩu, nhằm đáp ứng theo nhu cầu thực tế, trong dự thảo 

Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. 

Tiếp thu về yêu cầu chính sách phải có khả năng thích ứng với thực tiễn. 

Dự thảo không ấn định một giai đoạn hoặc thời hạn áp dụng riêng cho 

Danh mục. Trường hợp nguồn cung, nhu cầu sử dụng trong nước, năng 

lực chế biến hoặc các điều kiện thực tế thay đổi đến mức cần điều chỉnh 

Danh mục, mức độ chế biến thì việc sửa đổi Quyết định được thực hiện 

theo đúng thẩm quyền và trình tự pháp luật về ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

4 Về điều kiện nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản (khoản 2 Điều 2): 

Khoản 2 Điều 2 dự thảo xác định sản phẩm khoáng sản được phép xuất 

khẩu khi đáp ứng ba yếu tố: Thuộc loại khoáng sản, thuộc dạng sản phẩm 

và đạt mức độ chế biến, chỉ tiêu tương ứng tại Phụ lục I; nhưng chưa đặt 

ra yêu cầu về tính hợp pháp của nguồn khoáng sản đầu vào. Do đó, đề 

nghị: nghiên cứu bổ sung điều kiện: Sản phẩm phải được chế biến từ 

khoáng sản khai thác hợp pháp theo giấy phép khai thác khoáng sản còn 

hiệu lực hoặc thuộc các trường hợp được phép thu hồi, khai thác theo quy 

định của Luật Địa chất và khoáng sản. Việc bổ sung nội dung này không 

làm phát sinh thủ tục hành chính mới nhưng tạo căn cứ pháp lý rõ ràng để 

cơ quan hải quan, cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản ở địa phương 

từ chối hoặc xử lý đối với trường hợp sử dụng khoáng sản khai thác trái 

phép, khoáng sản không rõ nguồn gốc để chế biến và xuất khẩu. 

Tiếp thu về nguyên tắc khoáng sản có nguồn gốc khai thác trong nước 

phải được quản lý trên cơ sở nguồn gốc hợp pháp. Dự thảo không lặp lại 

các quy định hiện hành về khai thác, thu hồi, mua bán khoáng sản hợp 

pháp và không tạo thêm điều kiện xuất khẩu, giấy xác nhận hoặc chứng 

từ riêng. Việc chứng minh, kiểm tra nguồn gốc thực hiện theo hồ sơ, 

chứng từ và quy định pháp luật hiện hành; các hành vi khai thác, sử 

dụng khoáng sản trái pháp luật được xử lý theo pháp luật về địa chất, 

khoáng sản và pháp luật có liên quan. 

5 Về xác định nguồn gốc khoáng sản (khoản 1 Điều 5): Khoản 1 Điều 5 

trong dự thảo dẫn chiếu việc xác định nguồn gốc “thực hiện theo quy 

định của pháp luật về Địa chất và khoáng sản, hải quan và pháp luật có 

Tiếp thu một phần. Sau rà soát, dự thảo không quy định riêng cơ chế 

xác định nguồn gốc đối với sản phẩm được chế biến từ nhiều nguồn 

nguyên liệu, vì chưa có căn cứ để thiết lập tỷ lệ truy nguyên, giấy xác 
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liên quan”. Tuy nhiên, pháp luật về Địa chất và khoáng sản hiện hành 

chưa có quy định cụ thể về hồ sơ, tài liệu và phương pháp xác định nguồn 

gốc đối với sản phẩm được chế biến từ hỗn hợp nguyên liệu trong nước 

và nguyên liệu nhập khẩu, cũng chưa xác định rõ cơ quan có trách nhiệm 

xác nhận. Nếu không được hướng dẫn thống nhất, quy định này khó áp 

dụng trên thực tế và dễ phát sinh vướng mắc, cách hiểu khác nhau giữa 

các địa phương, giữa doanh nghiệp với cơ quan hải quan. Do đó, đề nghị: 

bổ sung tại Điều 6 nội dung giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể hồ sơ, tài 

liệu chứng minh nguồn gốc khoáng sản, trên cơ sở khai thác các tài liệu 

đã phát sinh theo quy định hiện hành (giấy phép khai thác khoáng sản; 

báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng và sản lượng khai thác; hóa đơn, 

chứng từ mua bán; tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu), không đặt 

thêm giấy xác nhận nguồn gốc hoặc thủ tục mới cho doanh nghiệp. 

nhận nguồn gốc hoặc thủ tục xác nhận liên ngành mới. Quyết định chỉ 

điều chỉnh Danh mục và mức độ chế biến đối với khoáng sản có nguồn 

gốc khai thác trong nước; việc chứng minh, quản lý nguồn nguyên liệu 

thực hiện trên cơ sở hồ sơ, chứng từ, sổ sách và quy định pháp luật hiện 

hành. 

III.3 Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp (Công văn số 5863/SCT-QLCN 

ngày 08/9/2026) 

 

1 Thống nhất nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Danh mục và mức độ chế biến của một số khoáng sản chiến lược, 

quan trọng có nguồn gốc khai thác trong nước được phép xuất khẩu và 

các phụ lục kèm theo dự thảo Quyết định. 

Ghi nhận ý kiến thống nhất của Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp. 

III.4 Sở Công Thương tỉnh Lai Châu (Công văn số 4085/SCT-QLCN ngày 

08/9/2026) 

 

1 Sau khi nghiên cứu nội dung hồ sơ dự thảo và tổng hợp ý kiến của các cơ 

quan, đơn vị liên quan, Sở Công Thương nhất trí với nội dung Dự thảo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và mức độ chế 

biến của một số khoáng sản chiến lược, quan trọng có nguồn gốc khai 

thác trong nước được phép xuất khẩu do Bộ Công Thương soạn thảo. 

Ghi nhận ý kiến nhất trí của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu. 

III.5 Sở Công Thương tỉnh An Giang (Công văn số 4124/SCT-QLCN ngày 

08/9/2026) 

 

1 Qua nghiên cứu Hồ sơ dự thảo gửi kèm, Sở Công Thương nhận thấy Ghi nhận ý kiến của Sở Công Thương tỉnh An Giang. 
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việc ban hành Quyết định là cần thiết, góp phần sử dụng hiệu quả tài 

nguyên khoáng sản, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu trong nước, nâng cao 

giá trị khoáng sản thông qua chế biến, chế biến sâu, đồng thời quản lý 

hoạt động xuất khẩu theo hướng hiệu quả, bền vững. 

2 Đối với các nội dung của Hồ sơ dự thảo, Sở Công Thương thống nhất với dự 

thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và không có ý kiến góp ý, bổ sung. 

Ghi nhận ý kiến thống nhất và không có ý kiến khác của Sở Công 

Thương tỉnh An Giang. 

III.6 Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ (Công văn số 4042/SCT-KTAT&MT 

ngày 08/9/2026) 

 

1 Cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung của dự thảo Quyết định. Ghi nhận ý kiến cơ bản nhất trí của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ. 

2 Đối với điểm b khoản 1 Điều 6: đề nghị chỉnh sửa, bổ sung nội dung 

“Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, rà soát tình hình 

khai thác, nguồn cung, nhu cầu sử dụng trong nước, năng lực chế biến 

và xuất khẩu; đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Phụ lục I, 

Phụ lục II, Phụ lục III khi cần thiết” thành “Chủ trì, phối hợp với các 

bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo 

dõi, rà soát tình hình khai thác, chế biến, tiêu thụ trong nước, xuất 

khẩu, nguồn cung, nhu cầu sử dụng trong nước, năng lực chế biến; định 

kỳ đánh giá hiệu quả thực hiện Quyết định và đề xuất Thủ tướng Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III khi cần thiết”. 

Lý do: UBND cấp tỉnh là cơ quan trực tiếp quản lý hoạt động khai thác 

khoáng sản tại địa phương nên cần được xác định rõ trách nhiệm phối 

hợp, cung cấp thông tin phục vụ công tác rà soát, đánh giá. 

Tiếp thu một phần. Ý kiến về yêu cầu theo dõi tình hình khai thác, 

nguồn cung, nhu cầu sử dụng trong nước, năng lực chế biến và xuất 

khẩu đã được tiếp thu trong Báo cáo đánh giá thực trạng và là căn cứ để 

lựa chọn, rà soát chính sách. Dự thảo hoàn thiện không quy định chế độ 

báo cáo định kỳ mới hoặc một cơ chế phối hợp riêng trong Quyết định; 

khoản 2 Điều 4 quy định các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. 

3 Đối với Phụ lục I kèm theo dự thảo Quyết định: Đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo nghiên cứu, xem xét, bổ sung cột “Mã HS tham khảo” đối với 

từng sản phẩm khoáng sản. 

Lý do: Việc bổ sung Mã HS đối với từng sản phẩm tạo thuận lợi cho 

doanh nghiệp trong quá trình kê khai hải quan và giúp cơ quan hải quan 

và cơ quan quản lý nhà nước thống nhất công tác quản lý sản phẩm theo 

quy định. 

Tiếp thu về mục tiêu bảo đảm thuận lợi khi phân loại, làm thủ tục hải 

quan; không tiếp thu việc đưa cột “Mã HS tham khảo” vào Phụ lục của 

Quyết định. Phụ lục chỉ quy định số thứ tự, khoáng sản và mức độ chế 

biến; trường hợp cần thiết, chỉ tiêu kỹ thuật trực tiếp cấu thành mức độ 

chế biến được thể hiện ngay trong mô tả mức độ chế biến. Việc phân loại, 

công bố chi tiết hàng hóa theo mã số HS thực hiện theo pháp luật về hải 

quan, quản lý ngoại thương và pháp luật có liên quan; mã HS không thay 

thế mô tả mức độ chế biến do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 
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III.7 Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh (Công văn số 6621/SCT-KTATMT 

ngày 08/9/2026) 

 

1 Thống nhất nội dung hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Danh mục và mức độ chế biến của một số khoáng sản 

chiến lược, quan trọng có nguồn gốc khai thác trong nước được phép 

xuất khẩu. 

Ghi nhận ý kiến thống nhất của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh. 

III.8 Sở Công Thương thành phố Hải Phòng (Công văn số 5070/SCT-

QLĐT&HTQT ngày 07/9/2026) 

 

1 Nhất trí với Hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Danh mục và mức độ chế biến của một số khoáng sản chiến lược, 

quan trọng có nguồn gốc khai thác trong nước. 

Ghi nhận ý kiến nhất trí của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng. 

III.9 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (Công văn số 4365/UBND-CTXD 

ngày 07/9/2026) 

 

1 Cơ bản thống nhất với nội dung Hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Danh mục và mức độ chế biến của một số 

khoáng sản chiến lược, quan trọng có nguồn gốc khai thác trong nước 

được phép xuất khẩu. 

Ghi nhận ý kiến cơ bản thống nhất của UBND tỉnh Quảng Trị. 

2 Theo báo cáo đánh giá thực trạng: “số liệu báo cáo thực tế cho thấy có 

hiện tượng ilmenit được khai thác và chế biến tại địa phương A (ví dụ: 

Quảng Trị) nhưng doanh nghiệp lại vận chuyển và làm thủ tục thông 

quan xuất khẩu tại cửa khẩu, cảng biển của địa phương B (ví dụ: cảng 

Chân Mây - Thừa Thiên Huế). Điều này gây khó khăn cho địa phương 

nơi có mỏ trong việc đối chiếu, giám sát sản lượng tài nguyên đã khai 

thác và thực tế xuất khẩu.”. Do đó, cần quy định rõ trong Dự thảo 

Quyết định về cơ chế chia sẻ và liên thông dữ liệu tờ khai hải quan tự 

động theo thời gian thực giữa Tổng cục Hải quan, Bộ Công Thương và 

Sở Công Thương các tỉnh nơi cấp phép khai thác. Dù doanh nghiệp làm 

thủ tục thông quan ở bất kỳ cảng biển nào, dữ liệu về nguồn gốc mỏ vẫn 

phải được đồng bộ về địa phương quản lý gốc để phục vụ công tác hậu 

kiểm và chống thất các khoản phí, thuế liên quan. 

Ghi nhận yêu cầu tăng cường chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý. Không 

tiếp thu việc quy định tại Quyết định cơ chế liên thông tờ khai hải quan 

tự động theo thời gian thực hoặc tạo nghĩa vụ dữ liệu mới, vì đây là nội 

dung về hạ tầng dữ liệu và kết nối hệ thống cần có căn cứ pháp lý, đánh 

giá nguồn lực và tác động riêng. Dự thảo hoàn thiện chỉ quy định trách 

nhiệm thi hành chung tại khoản 2 Điều 4; việc khai thác, chia sẻ dữ liệu 

tiếp tục thực hiện theo hệ thống và quy định pháp luật hiện hành. 
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3 Để nhận diện chính xác các dòng sản phẩm titan xuất khẩu (tránh tình 

trạng doanh nghiệp trà trộn tinh quặng ilmenit thô vào các lô hàng khai 

báo là xỉ titan hoặc ilmenit hoàn nguyên). Trong dự thảo, đề nghị giao 

Bộ Công Thương chủ trì xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khoáng sản titan sau chế biến. Đồng thời, cần phối hợp với cơ 

quan Hải quan trang bị thiết bị đo đạc, phân tích nhanh hàm lượng 

(TiO₂, FeO) ngay tại cửa khẩu xuất khẩu để rút ngắn thời gian thông 

quan, giảm chi phí lưu kho bãi cho các doanh nghiệp. 

Tiếp thu về mục tiêu phải nhận diện rõ sản phẩm titan tại khâu kiểm tra. 

Phụ lục đã quy định trực tiếp mức độ chế biến đối với tuyến luyện là tạo xỉ 

titan có TiO₂ ≥ 85%, FeO ≤ 10% vì các chỉ tiêu này trực tiếp cấu thành 

ranh giới của mức độ chế biến do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Không 

tiếp thu việc quy định tại Quyết định nhiệm vụ xây dựng riêng quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về titan hoặc trang bị thiết bị phân tích nhanh tại cửa 

khẩu. Việc xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, phương pháp thử và 

đầu tư trang thiết bị thực hiện theo pháp luật chuyên ngành và đúng thẩm 

quyền, không làm phát sinh thêm điều kiện xuất khẩu. 

4 Việc thu thập thông tin để phục vụ báo cáo tổng hợp tình hình xuất khẩu 

khoáng sản định kỳ 6 tháng và hàng năm được Sở Công Thương thực 

hiện một cách thủ công từ doanh nghiệp (theo Mẫu số 02 Phụ lục 4 

Thông tư 23/2021/TT-BCT) gặp nhiều khó khăn về thời gian và độ 

chính xác. Do đó, Dự thảo Quyết định giao Bộ Công Thương chủ trì xây 

dựng một hệ thống báo cáo điện tử tích hợp (Doanh nghiệp tự cập nhật 

số liệu trực tuyến, hệ thống tự động tổng hợp). Trên cơ sở đó, Sở Công 

Thương rà soát, tổng hợp và báo cáo Bộ Công Thương cho sát thực tế. 

Điều này vừa giúp cắt giảm thủ tục giấy tờ, vừa phục vụ tốt công tác dự 

báo cung - cầu theo thời gian. 

Ghi nhận đề xuất số hóa hoạt động báo cáo, quản lý dữ liệu. Không bổ 

sung tại Quyết định một hệ thống báo cáo điện tử hoặc chế độ cập nhật 

dữ liệu bắt buộc mới, vì nội dung này có thể làm phát sinh nghĩa vụ báo 

cáo, yêu cầu về hạ tầng và nguồn lực ngoài phạm vi trực tiếp của Quyết 

định. Việc số hóa, tích hợp và khai thác dữ liệu sẽ được thực hiện, hoàn 

thiện trong các chương trình, hệ thống quản lý chuyên ngành phù hợp 

với quy định về chuyển đổi số và thủ tục hành chính. 

5 Về khoa học công nghệ: Báo cáo cần rà soát, bổ sung và làm rõ hơn cơ 

sở về công nghệ khai thác, tuyển, chế biến và chế biến sâu khoáng sản 

trong quá trình xác định danh mục, sản phẩm và mức độ chế biến được 

phép xuất khẩu. Cần xem xét đầy đủ chuỗi công nghệ, trình độ công 

nghệ, mức độ tiên tiến, hiệu quả sử dụng tài nguyên, khả năng thu hồi 

và tận dụng khoáng sản, mức độ tự động hóa, tiêu hao năng lượng, phát 

sinh chất thải và tác động môi trường, cũng như khả năng nâng cao giá 

trị gia tăng trong nước; Rà soát sự phù hợp của các phương án công 

nghệ khai thác, chế biến khoáng sản với các quy định mới về thẩm định, 

lựa chọn, kiểm tra và giám sát công nghệ tại Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công 

Tiếp thu. Báo cáo thực trạng đã được bổ sung, hoàn thiện theo chuỗi 

công nghệ của từng khoáng sản, làm rõ công đoạn tuyển, luyện, hóa 

luyện, tinh luyện, mức độ thu hồi, khả năng chế biến sâu, giá trị gia 

tăng, nhu cầu nguyên liệu, yêu cầu môi trường và các yếu tố kỹ thuật có 

liên quan. Dự thảo Quyết định xác định mức độ chế biến trên cơ sở 

trạng thái sản phẩm và công đoạn công nghệ; việc thẩm định, lựa chọn, 

kiểm tra, giám sát công nghệ của từng dự án tiếp tục thực hiện theo 

pháp luật về chuyển giao công nghệ, môi trường và pháp luật chuyên 

ngành, không được thay thế bởi Quyết định này. 



30 

TT Nội dung góp ý Ý kiến tiếp thu, giải trình 

nghệ, bảo đảm việc định hướng công nghệ trong khai thác, chế biến 

khoáng sản phù hợp với yêu cầu về công nghệ, môi trường, an toàn và 

hiệu quả. Đối với các công nghệ có nguy cơ tác động xấu đến môi 

trường hoặc thuộc diện hạn chế chuyển giao, cần đặc biệt xem xét, đánh 

giá và kiểm soát theo quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ. 

III.10 Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên (Công văn số 4112/SCT-QLCN ngày 

08/9/2026) 

 

1 Nhất trí với nội dung Hồ sơ dự thảo. Ghi nhận ý kiến nhất trí của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên. 

III.11 Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên (Công văn số 6411/SCT-KTATMT 

ngày 08/9/2026) 

 

1 Cơ bản nhất trí với nội dung hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Danh mục và mức độ chế biến của một số khoáng 

sản chiến lược, quan trọng có nguồn gốc khai thác trong nước được 

phép xuất khẩu. 

Ghi nhận ý kiến cơ bản nhất trí của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên. 

2 Xem xét bổ sung trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường tại khoản 3 Điều 6: “Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

phối hợp kiểm tra, giám sát các yếu tố nguy cơ về môi trường, an toàn 

bức xạ và sức khỏe nghề nghiệp tại các cơ sở chế biến khoáng sản xuất 

khẩu”. 

Lý do: Đối với các khu vực, cơ sở chế biến khoáng sản xuất khẩu (nhất 

là tuyển, hóa luyện) nguy cơ phát sinh yếu tố bệnh nghề nghiệp là rất 

cao. 

Tiếp thu về yêu cầu bảo đảm các cơ sở chế biến tuân thủ pháp luật về môi 

trường, an toàn bức xạ, an toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe nghề 

nghiệp. Không bổ sung nguyên văn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Bộ 

Y tế và cơ quan quản lý môi trường vào Quyết định, vì các nhiệm vụ này 

đã được điều chỉnh bởi pháp luật chuyên ngành và chức năng, nhiệm vụ 

của từng cơ quan. Khoản 2 Điều 4 quy định các Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. 

3 Chuyển nội dung tại khoản 3 Điều 6 “Các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức 

thực hiện Quyết định này” sang khoản 4 Điều 6. 

Tiếp thu về kỹ thuật soạn thảo. Dự thảo hoàn thiện đã rút gọn nội dung 

tổ chức thực hiện và không còn Điều 6 như bản gửi lấy ý kiến; trách 

nhiệm thi hành được quy định tại khoản 2 Điều 4. Vì vậy, không còn 

nội dung cần chuyển từ khoản 3 sang khoản 4 Điều 6. 

4 Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2026, chuyển 

các nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản thuộc Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng sang Bộ Công Thương; đồng thời 

giao UBND cấp tỉnh chỉ đạo việc phân công, chuyển giao nhiệm vụ 

Tiếp thu. Hồ sơ đã được rà soát, cập nhật theo Nghị quyết số 

66.25/2026/NQ-CP và Nghị định số 351/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 

ngày 15/9/2026; đồng thời chỉnh lý chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm 

tổ chức thực hiện phù hợp với cơ cấu quản lý nhà nước hiện hành. Dự 
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tương ứng giữa các cơ quan chuyên môn. Đề nghị cơ quan chủ trì rà soát, 

cập nhật các nội dung tại Tờ trình, Báo cáo rà soát, Báo cáo đánh giá thủ 

tục hành chính và phần tổ chức thực hiện của Dự thảo Quyết định. 

thảo không tiếp tục giao nhiệm vụ về địa chất, khoáng sản theo cơ cấu 

cơ quan đã được thay đổi. 

5 Đề nghị bổ sung quy định dẫn chiếu việc chuyển giao hồ sơ, tài liệu và 

dữ liệu do thay đổi cơ quan quản lý thực hiện theo Nghị quyết số 

66.25/2026/NQ-CP; xác định thời điểm cụ thể, thống nhất với thời điểm 

ban hành Thông tư hướng dẫn và điều khoản chuyển tiếp; rà soát, chỉnh 

sửa các lỗi soạn thảo. 

Tiếp thu một phần. Việc chuyển giao hồ sơ, tài liệu, dữ liệu do sắp xếp 

lại chức năng quản lý nhà nước thực hiện theo Nghị quyết số 

66.25/2026/NQ-CP và các văn bản tổ chức thực hiện có liên quan, 

không quy định lặp lại trong Quyết định về xuất khẩu khoáng sản. Điều 

3 của dự thảo hoàn thiện chỉ quy định chuyển tiếp đối với tờ khai hải 

quan xuất khẩu đã đăng ký trước ngày Quyết định có hiệu lực. Việc 

hoàn thiện Thông tư thay thế Thông tư số 23/2021/TT-BCT và Thông 

tư số 45/2023/TT-BCT được thực hiện đồng bộ với Quyết định trong 

phạm vi thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

III.12 Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa (Công văn số 4438/SCT-QLCN 

ngày 09/9/2026) 

 

1 Thống nhất với các nội dung tại hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Danh mục và mức độ chế biến của một số 

khoáng sản chiến lược, quan trọng có nguồn gốc khai thác trong nước 

được phép xuất khẩu. 

Ghi nhận ý kiến thống nhất của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa. 

III.13 Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi (Công văn số 5786/SCT-QLCN 

ngày 09/9/2026) 

 

1 Về cơ bản, thống nhất với Hồ sơ dự thảo quyết định. Ghi nhận ý kiến cơ bản thống nhất của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi. 

2 Kiến nghị: Bộ Công Thương xem xét tham mưu đối với trường hợp dự 

án chế biến khoáng sản (sản phẩm được phép xuất khẩu) sử dụng đồng 

thời 02 nguồn nguyên liệu: vừa có nguồn gốc khai thác trong nước vừa 

có có nguồn gốc nhập khẩu. Lý do:  

- Nhằm nâng cao khả năng tự chủ nguồn nguyên liệu của nhà đầu tư. 

- Nhằm nâng cao hiệu quả của dự án đầu tư chế biến khoáng sản khi 

nguồn nguyên liệu trong nước có chất lượng khoáng sản không đạt kỳ 

vọng, phải phối trộn hoặc mỏ khoáng sản cấp cho nhà đầu tư tạm dừng 

khai thác do trở ngại khách quan hoặc mỏ đã được khai thác xong. 

Tiếp thu về yêu cầu bảo đảm khả năng sử dụng nhiều nguồn nguyên 

liệu. Quyết định chỉ điều chỉnh Danh mục và mức độ chế biến đối với 

khoáng sản có nguồn gốc khai thác trong nước; không đặt hạn chế đối 

với việc cơ sở chế biến sử dụng nguyên liệu nhập khẩu theo pháp luật 

hiện hành. Dự thảo không thiết lập tỷ lệ nguyên liệu trong nước, giấy 

xác nhận nguồn gốc riêng hoặc cơ chế xác nhận phần sản phẩm được 

xuất khẩu đối với trường hợp sử dụng đồng thời nhiều nguồn nguyên 

liệu. Việc chứng minh, quản lý nguồn nguyên liệu thực hiện theo hồ sơ, 

chứng từ, sổ sách và quy định pháp luật hiện hành. 
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III.14 Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng (Công văn số 5420/SCT-QLCN 

ngày 09/9/2026) 

 

1 Cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo theo Hồ sơ. Ghi nhận ý kiến cơ bản thống nhất của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng. 

2 Đề nghị bổ sung khoáng sản cát trắng, đá thạch anh vào danh mục 

khoáng sản thuộc phạm vi phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quyết định danh mục sản phẩm và mức độ chế biến được phép xuất 

khẩu (Phụ lục II kèm theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ) nhằm hạn chế tối đa việc xuất khẩu thô/chế biến sơ bộ đối với loại 

khoáng sản chiến lược, quan trọng này. 

Không tiếp thu trong phạm vi Quyết định này. Cát trắng silic và đá 

thạch anh không thuộc Danh mục 19 khoáng sản chiến lược, quan trọng 

làm căn cứ xây dựng Quyết định. Đồng thời, dự thảo hoàn thiện không 

áp dụng cơ chế phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định lại 

Danh mục hoặc mức độ chế biến. Chính sách xuất khẩu đối với các 

khoáng sản ngoài phạm vi Quyết định tiếp tục thực hiện theo pháp luật 

và văn bản quản lý có thẩm quyền tương ứng. 

III.15 Sở Công Thương tỉnh Nghệ An (Công văn số 3987/SCT.KTAT-MT 

ngày 08/9/2026) 

 

1 Thống nhất với các nội dung tại Hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Danh mục và mức độ chế biến của một số 

khoáng sản chiến lược, quan trọng có nguồn gốc khai thác trong nước 

được phép xuất khẩu. 

Ghi nhận ý kiến thống nhất của Sở Công Thương tỉnh Nghệ An. 

III.16 Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình (Công văn số 5738/SCT-CN ngày 

08/9/2026) 

 

1 Sau khi nghiên cứu và tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên 

quan, Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình nhất trí với Hồ sơ dự thảo do Bộ 

Công Thương chủ trì xây dựng. 

Ghi nhận ý kiến nhất trí của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình. 

III.17 Sở Công Thương thành phố Cần Thơ (Công văn số 3920/SCT-QLCN 

ngày 10/9/2026) 

 

1 Sau khi nghiên cứu Hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục và mức độ chế biến của một số khoáng sản chiến 

lược, quan trọng có nguồn gốc khai thác trong nước được phép xuất 

khẩu; dự thảo Tờ trình; Báo cáo đánh giá thực trạng khai thác, chế biến, 

tiêu thụ, xuất khẩu và nhu cầu sử dụng trong nước đối với các khoáng 

sản chiến lược, quan trọng. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cơ bản 

thống nhất với định hướng và nội dung dự thảo Quyết định. 

Ghi nhận ý kiến cơ bản thống nhất của Sở Công Thương thành phố Cần 

Thơ. 
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III.18 Sở Công Thương thành phố Huế (Công văn số 3566/SCT-AT ngày 

10/9/2026) 

 

1 Cơ bản thống nhất với nội dung Dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Danh mục và mức độ chế biến của một số khoáng 

sản chiến lược, quan trọng có nguồn gốc khai thác trong nước được 

phép xuất khẩu. 

Ghi nhận ý kiến cơ bản thống nhất của Sở Công Thương thành phố Huế. 

2 Dự thảo đã quy định danh mục và mức độ chế biến đối với 19 khoáng 

sản chiến lược, quan trọng tại các Phụ lục, gồm: Phụ lục I - Danh mục 

khoáng sản và mức độ chế biến khoáng sản được phép xuất khẩu; Phụ 

lục II - Phạm vi phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định 

danh mục sản phẩm và mức độ chế biến được phép xuất khẩu; Phụ lục 

III - Danh mục khoáng sản chưa có sản phẩm được phép xuất khẩu. Để 

bảo đảm tính thống nhất, rõ ràng và thuận tiện trong quá trình theo dõi, 

áp dụng, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát việc đánh số thứ tự từ 

1 đến 8 đối với các nội dung tại Phụ lục III. 

Tiếp thu. Cấu trúc 03 Phụ lục của bản gửi lấy ý kiến đã được bỏ. Dự 

thảo hoàn thiện chỉ có 01 Phụ lục quy định trực tiếp Danh mục và mức 

độ chế biến đối với 17 khoáng sản; không còn Phụ lục về phân cấp và 

không quy định riêng danh mục các khoáng sản chưa có sản phẩm được 

phép xuất khẩu. Vì vậy, không còn vấn đề về đánh số thứ tự giữa các 

Phụ lục như ý kiến nêu. 

3 Đối với khoáng sản nhóm II (như cát trắng silic,…), kiến nghị Bộ Công 

Thương trong thời gian tới nghiên cứu phân cấp cho địa phương quy 

định Danh mục khoáng sản và mức độ chế biến được phép xuất khẩu, 

thúc đẩy công nghiệp chế biến khoáng sản, góp phần nâng cao giá trị 

gia tăng, sử dụng tài nguyên khoáng sản tiết kiệm, hiệu quả và phát triển 

kinh tế của địa phương. 

Không tiếp thu trong phạm vi Quyết định này. Ý kiến liên quan các 

khoáng sản ngoài Danh mục 19 khoáng sản chiến lược, quan trọng và 

đề xuất phân cấp cho địa phương, trong khi nhiệm vụ đang xây dựng chỉ 

nhằm thực hiện điểm c khoản 4 và khoản 5 Điều 108 Nghị định số 

193/2025/NĐ-CP. Dự thảo hoàn thiện cũng không lựa chọn cơ chế phân 

cấp quyền quyết định Danh mục và mức độ chế biến; nội dung quản lý 

các khoáng sản khác được xem xét theo hệ thống pháp luật và thẩm 

quyền tương ứng. 

III.19 Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng (Công văn số 5090/SCT-QLCN ngày 

10/9/2026) 

 

1 Qua nghiên cứu, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng thống nhất nội dung 

và bố cục dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh 

mục và mức độ chế biến của một số khoáng sản chiến lược, quan trọng 

có nguồn gốc khai thác trong nước được phép xuất khẩu được lấy ý 

kiến. 

Ghi nhận ý kiến thống nhất của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng. 
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III.20 Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh (Công văn số 2722/SCT-KT ngày 

08/9/2026) 

 

1 Sau khi nghiên cứu hồ sơ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục và mức độ chế biến của một số khoáng sản chiến 

lược, quan trọng có nguồn gốc khai thác trong nước được phép xuất 

khẩu (gồm: Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; dự thảo Tờ 

trình; Báo cáo thực trạng, báo cáo rà soát; Bảng so sánh, thuyết minh; 

Báo cáo đánh giá TTHC), Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh nhất trí với 

nội dung hồ sơ Dự thảo Quyết định nêu trên. 

Ghi nhận ý kiến nhất trí của Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh. 

III.21 Sở Công Thương tỉnh Sơn La (Công văn số 2504/SCT-QLCN ngày 

09/9/2026) 

 

1 Sở Công Thương tỉnh Sơn La nhất trí cao với sự cần thiết ban hành Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ nhằm cụ thể hóa điểm c khoản 4 và khoản 

5 Điều 108 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 21/2026/NĐ-CP) và Luật Địa chất và khoáng sản năm 

2024. Hồ sơ dự thảo được Cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Công Thương) 

chuẩn bị rất công phu, bài bản, khoa học, bảo đảm tính hợp hiến, hợp 

pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và đáp ứng định hướng 

bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản chiến lược của Quốc gia. 

Ghi nhận ý kiến của Sở Công Thương tỉnh Sơn La. 

2 a) Đối với Báo cáo thực trạng, đề nghị bổ sung thông tin về tiềm năng 

khoáng sản Niken - Đồng - Cô ban trên địa bàn tỉnh Sơn La: Trên địa 

bàn tỉnh Sơn La, mỏ Niken - Đồng Bản Phúc và các điểm quặng phụ 

cận đã được thăm dò, đánh giá và phê duyệt trữ lượng với tổng lượng 

quặng nguyên khai đạt 45.476.676 tấn quặng Niken - Đồng - Cô ban. 

Quy đổi kim loại là: 224.314 tấn Niken (Ni), 33.662 tấn Đồng (Cu) và 

6.215 tấn Cô ban (Co). Đây là nguồn tài nguyên khoáng sản chiến lược 

có quy mô lớn hàng đầu Việt Nam và mang tầm khu vực. 

Tiếp thu. Thông tin về mỏ Niken - Đồng - Coban Bản Phúc và các điểm 

quặng phụ cận đã được sử dụng làm nguồn đối chiếu trong quá trình 

hoàn thiện Báo cáo thực trạng và đánh giá đối với niken, đồng, coban. 

Các số liệu địa phương được xem xét cùng hồ sơ phê duyệt trữ lượng, 

giấy phép, tình trạng khai thác và dữ liệu của cơ quan quản lý để tránh 

suy trực tiếp từ tài nguyên, trữ lượng sang khả năng cung ứng hoặc xuất 

khẩu. 

3 b) Đối với dự thảo Quyết định, Sở Công Thương đề nghị xem xét, sửa 

đổi bổ sung quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III cho thống nhất, phù 

hợp. Cụ thể: 

Tiếp thu về yêu cầu xử lý rõ thành phần đồng, coban đi kèm trong tinh 

quặng niken; không tiếp thu đề xuất phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Công 

Thương. Dự thảo đã bỏ Phụ lục về phân cấp và không quy định riêng 
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- Phụ lục III (Danh mục khoáng sản chưa có sản phẩm được phép xuất 

khẩu) hiện đang xếp Đồng (STT 3) và Cô ban (STT 6) vào danh mục 

chưa có sản phẩm được phép xuất khẩu. 

- Tuy nhiên, thực tế địa chất các mỏ khoáng sản Niken (đặc biệt là mỏ 

Bản Phúc, Sơn La) mang đặc điểm tự nhiên là quặng cộng sinh đa kim 

Niken - Đồng - Cô ban. Trong quá trình khai thác và tuyển khoáng, Cô 

ban và Đồng có trong sản phẩm tinh quặng Niken. 

- Nếu Phụ lục III giữ nguyên quy định Cô ban và Đồng thuộc danh mục 

“chưa có sản phẩm được phép xuất khẩu” mà không có vướng 

mắc/ngoại lệ đối với thành phần đi kèm trong tinh quặng Niken đa kim, 

sẽ dẫn đến nguy cơ vướng mắc tại khâu hải quan khi thông quan tinh 

quặng Niken. 

Do đó, Sở Công Thương tỉnh Sơn La kính đề nghị Cục Công nghiệp 

xem xét, bổ sung sửa đổi, bổ sung như sau: 

- Tại Phụ lục III: Bổ sung chú thích hoặc quy định rõ: “Ngoại trừ thành 

phần Đồng (Cu) và Cô ban (Co) đi kèm trong tinh quặng Niken sau 

tuyển, làm giàu quy định tại Phụ lục I Quyết định này”. 

- Tại Phụ lục II: Đề nghị xem xét bổ sung nhóm khoáng sản Niken - Cô 

ban. 

Lý do đề xuất: Sơn La đang thu hút đầu tư dự án Nhà máy chế biến sâu 

Niken phục vụ chuỗi cung ứng pin xe điện cũng như cung ứng cho các 

ngành công nghiệp công nghệ cao. Việc phân cấp cho Bộ trưởng Bộ 

Công Thương chủ động quyết định danh mục sản phẩm chế biến sâu 

Niken - Cô ban sẽ giúp linh hoạt điều chỉnh chính sách ngoại thương 

bám sát tiến độ công nghệ và thị trường, khuyến khích tối đa các dự án 

chế biến sâu tại địa phương. 

danh mục các khoáng sản chưa có sản phẩm được phép xuất khẩu. Phụ 

lục hiện xác định mức độ chế biến đối với niken là đã qua nghiền, 

tuyển, làm giàu tạo tinh quặng niken có Ni ≥ 7,5%, Cu ≤ 4,5%, Co ≤ 

0,6%. Giới hạn Cu, Co là một bộ phận của ranh giới sản phẩm niken; 

đồng, coban đi kèm trong giới hạn này không hình thành quyền xuất 

khẩu độc lập đối với đồng hoặc coban. Đối với coban đã được thu hồi, 

tách riêng khỏi dòng đa kim, mức độ chế biến được xác định riêng là 

qua luyện tạo coban kim loại. Toàn bộ các mức độ này do Thủ tướng 

Chính phủ trực tiếp quyết định. 

III.22 Sở Công Thương tỉnh Gia Lai (Công văn số 4467/SCT-KTAT ngày 

08/9/2026) 

 

1 Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở 

Công Thương thống nhất với nội dung hồ sơ dự thảo Quyết định và 

không có ý kiến góp ý, bổ sung. 

Ghi nhận ý kiến thống nhất và không có ý kiến khác của Sở Công 

Thương tỉnh Gia Lai. 
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III.23 Sở Công Thương thành phố Đồng Nai (Công văn số 4484/SCT-QLCN 

ngày 09/9/2026) 

 

1 Về sự cần thiết và cơ sở pháp lý: Việc Bộ Công Thương chủ trì xây dựng, 

trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định này là hoàn toàn đúng thẩm 

quyền và cần thiết nhằm cụ thể hóa điểm c khoản 4 Điều 108 Nghị định số 

193/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 21/2026/NĐ-CP). 

Ghi nhận ý kiến cơ bản thống nhất của Sở Công Thương thành phố 

Đồng Nai. 

2 Về phương án phân nhóm và phân cấp: Đánh giá cao cách tiếp cận thực 

tiễn của Cơ quan chủ trì soạn thảo khi phân phân tầng thẩm quyền rõ 

ràng: Thủ tướng Chính phủ quyết định trực tiếp Danh mục (Phụ lục I), 

phân cấp có giới hạn cho Bộ trưởng Bộ Công Thương (Phụ lục II), và 

xác định rõ các khoáng sản chưa có sản phẩm được phép xuất khẩu (Phụ 

lục III). Điều này vừa bảo đảm tính chặt chẽ trong quản lý tài nguyên 

chiến lược, vừa tạo sự linh hoạt trong điều hành kinh tế. 

Ghi nhận ý kiến đánh giá đối với phương án tại bản lấy ý kiến. Sau khi 

tổng hợp ý kiến và rà soát thẩm quyền, dự thảo đã được chỉnh lý theo 

hướng không phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Công Thương và không duy 

trì Phụ lục về khoáng sản chưa có sản phẩm được phép xuất khẩu. Thủ 

tướng Chính phủ trực tiếp quyết định Danh mục và mức độ chế biến 

trong 01 Phụ lục; Bộ Công Thương chỉ quy định, tổ chức thực hiện các 

nội dung kỹ thuật thuộc thẩm quyền, không được làm thay đổi Danh 

mục hoặc mức độ chế biến. 

3 Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đồng Nai (tại xã Nghĩa Trung) đang 

triển khai Dự án Chế biến, sản xuất Alumin Bình Phước thuộc Tổ hợp 

khai thác Bô-xít, tuyển quặng và chế biến, sản xuất Alumin của Công ty 

Cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước (được UBND thành phố chấp 

thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2168/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2026 với tổng vốn đầu tư khoảng 29.130 tỷ đồng, tương 

đương 1,1 tỷ USD; công suất thiết kế khoảng 2.400.000 tấn 

alumin/năm). Do đó, Sở Công Thương Đồng Nai có các kiến nghị cụ 

thể liên quan đến nhóm khoáng sản Bô-xít như sau: 

Thống nhất việc đưa Alumin và Hydroxit/Hydrat nhôm vào Phụ lục I: 

Sở Công Thương thống nhất việc đưa sản phẩm Hydroxit, hydrat nhôm 

(STT 1) và Alumin thương phẩm (STT 2) vào Phụ lục I - Danh mục và 

mức độ chế biến khoáng sản được phép xuất khẩu do Thủ tướng Chính 

phủ quyết định. Việc này phù hợp với chuỗi công nghệ chế biến sâu 

Bayer, đúng định hướng nâng cao giá trị gia tăng tài nguyên khoáng sản 

và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho dự án alumin công suất 2,4 triệu 

tấn/năm trên địa bàn yên tâm đầu tư, vận hành và tiêu thụ sản phẩm. 

Tiếp thu một phần. Thông tin về Dự án chế biến, sản xuất Alumin Bình 

Phước được sử dụng trong đánh giá nguồn cung, công suất và triển 

vọng chuỗi bô-xít - alumin - nhôm. Dự thảo hoàn thiện xác định alumin 

(Al₂O₃) là mức độ chế biến tối thiểu đối với bô-xít; không tiếp tục đưa 

hydroxit/hydrat nhôm vào Danh mục do đây là sản phẩm ở công đoạn 

trước mốc alumin và còn có khả năng tiếp tục chế biến sâu. Việc lựa 

chọn mốc alumin đồng thời được đặt trong tổng thể nhu cầu alumin cho 

điện phân nhôm trong nước và yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng của 

chuỗi. 
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4 Mặt khác, kiến nghị Bộ Công Thương có lộ trình cụ thể việc xuất khẩu 

Alumin và Hydroxit/Hydrat nhôm theo Kết luận số 31-KL/TW ngày 

07/3/2022 của Bộ chính trị về định hướng phát triển ngành công nghiệp 

bô-xít-alumin-nhôm giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

và Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 15/02/2026 của Văn phòng Chính 

phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc 

họp quy hoạch alumin nhôm trong quy hoạch khoáng sản. 

Ghi nhận. Các định hướng, chỉ đạo liên quan đến phát triển chuỗi bô-xít 

- alumin - nhôm đã được xem xét trong hồ sơ. Dự thảo không quy định 

lộ trình hoặc thời hạn xuất khẩu riêng đối với alumin và không đưa 

hydroxit/hydrat nhôm vào Danh mục; alumin được xác định là mức độ 

chế biến đối với bô-xít. Khi điều kiện nguồn cung, nhu cầu điện phân 

nhôm hoặc năng lực chế biến trong nước thay đổi, việc xem xét sửa đổi 

Danh mục và mức độ chế biến được thực hiện theo đúng thẩm quyền. 

5 Về cơ chế cân đối xuất khẩu Alumin và phục vụ điện phân nhôm trong 

nước: 

- Thực trạng: Dự thảo Tờ trình và Báo cáo đánh giá thực trạng có nêu việc 

ưu tiên cân đối nguồn alumin cho các nhà máy điện phân nhôm trong nước 

(như Dự án điện phân nhôm tại Lâm Đồng) trước khi xuất khẩu. 

- Góp ý: Đề nghị Bộ Công Thương bổ sung quy định hoặc hướng dẫn rõ 

ràng, công khai về mục tiêu, tiêu chí, cơ chế, lộ trình cụ thể xác định sản 

lượng Alumin ưu tiên cho tiêu thụ nội địa. 

- Lý do: Dự án chế biến Alumin trên địa bàn thành phố Đồng Nai có 

công suất rất lớn (2,4 triệu tấn/năm). Nếu không có tiêu chí định lượng 

và dự báo cân đối cung - cầu năng động theo từng giai đoạn, việc kiểm 

soát xuất khẩu có thể dẫn đến nguy cơ ách tắc đầu ra hoặc gây bị động 

cho doanh nghiệp sản xuất alumin trong việc ký kết các hợp đồng 

thương mại quốc tế dài hạn. 

Tiếp thu về yêu cầu phải đánh giá minh bạch cân đối cung - cầu alumin. 

Tuy nhiên, dự thảo không thiết lập hạn ngạch, tỷ lệ phân bổ cho thị 

trường trong nước, cơ chế xác nhận lượng khoáng sản vượt nhu cầu sử 

dụng trong nước hoặc chấp thuận xuất khẩu theo từng lô hàng khi chưa 

có căn cứ pháp lý. Nhu cầu alumin cho điện phân nhôm, tiến độ các dự 

án, năng lực sản xuất và tình hình xuất khẩu là các yếu tố được xem xét 

khi đánh giá, rà soát chính sách; trường hợp cần điều chỉnh Danh mục 

hoặc mức độ chế biến thì thực hiện theo đúng thẩm quyền và trình tự 

pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

6 Về chỉ tiêu kỹ thuật nhận diện sản phẩm (khoản 3 Điều 2 dự thảo Quyết 

định): 

- Dự thảo giao Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chỉ tiêu kỹ thuật 

phục vụ việc nhận diện, kiểm tra sản phẩm Alumin và Hydroxit nhôm. 

- Kiến nghị: Đề nghị Bộ Công Thương ban hành Thông tư hướng dẫn 

các chỉ tiêu kỹ thuật này đồng thời hoặc ngay sau khi Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. Các chỉ tiêu kỹ thuật cần bám sát tiêu 

chuẩn thương mại quốc tế của Alumin (như hàm lượng Al₂O₃ ≥ 98,5%). 

Tiếp thu về yêu cầu bảo đảm chỉ tiêu kỹ thuật rõ ràng, có khả năng áp 

dụng. Dự thảo hoàn thiện không sử dụng ngưỡng Al₂O₃ ≥ 98,5% làm 

điều kiện xuất khẩu alumin vì hồ sơ chưa chứng minh sự cần thiết phải 

dùng ngưỡng này để xác định mức độ chế biến. Phụ lục xác định mức 

độ chế biến đối với bô-xít là đã qua chế biến hóa học tạo alumin 

(Al₂O₃). Trường hợp một chỉ tiêu kỹ thuật trực tiếp quyết định sản phẩm 

có đạt mức độ chế biến hay không thì chỉ tiêu đó phải được quy định 

đúng cấp có thẩm quyền; các nội dung kỹ thuật phục vụ nhận diện, kiểm 

tra chỉ được quy định trong phạm vi thẩm quyền và không được làm 

thay đổi mức độ chế biến do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 
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III.24 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (Công văn số 9593/UBND-KT ngày 

21/9/2026) 

 

1 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cơ bản thống nhất với nội dung Hồ sơ dự 

thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Ghi nhận ý kiến cơ bản thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. 

2 Đối với quặng apatit, đồng, sắt và đất hiếm: thống nhất với phương án 

đưa các khoáng sản này vào Phụ lục III - Danh mục khoáng sản chưa có 

sản phẩm được phép xuất khẩu. 

Tiếp thu về mục tiêu ưu tiên nguồn nguyên liệu trong nước và không xuất 

khẩu ở các công đoạn quặng, tinh quặng hoặc sản phẩm trung gian chưa đạt 

mức độ chế biến được lựa chọn; không tiếp tục duy trì Phụ lục riêng về 

khoáng sản chưa có sản phẩm được phép xuất khẩu. Dự thảo hoàn thiện xác 

định trực tiếp mức độ chế biến đối với từng khoáng sản: đồng tại đồng tinh 

luyện dạng cathode hoặc đồng tấm; sắt tại DRI/HBI hoặc gang theo từng 

tuyến; apatit tại phốt pho nguyên tố, axit phosphoric hoặc supephosphat theo 

từng tuyến. Đối với đất hiếm, mức độ chế biến được xác định là chế biến sâu 

đến một trong các sản phẩm: oxit đất hiếm riêng rẽ, kim loại đất hiếm, hợp 

kim đất hiếm, bột hợp kim đất hiếm, nam châm vĩnh cửu đất hiếm; đồng thời 

phải đáp ứng tiêu chuẩn chế biến sâu theo khoản 4 Điều 2. 

3 Đề nghị xem xét, cân nhắc chuyển khoáng sản graphit tại Phụ lục II - Phạm 

vi phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định danh mục sản 

phẩm và mức độ chế biến được phép xuất khẩu sang Phụ lục III - Danh 

mục khoáng sản chưa có sản phẩm được phép xuất khẩu trong giai đoạn 

hiện nay. Lý do: graphit là khoáng sản chiến lược, quan trọng, có vai trò 

đối với công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến; tài nguyên graphit của 

Việt Nam theo Hồ sơ dự thảo khoảng 33,24 triệu tấn quặng, phân bố chủ 

yếu tại Lào Cai và một số địa bàn khác. Tại Lào Cai hiện có 03 dự án tuyển 

graphit với tổng công suất khoảng 80 nghìn tấn sản phẩm/năm; sản phẩm 

hiện chủ yếu mới đạt hàm lượng cacbon trên 92%, trong khi năng lực tinh 

sạch sâu trên 99%, cầu hóa, phủ bề mặt và sản xuất vật liệu anốt chưa hình 

thành ổn định ở quy mô lớn. Do đó, trong giai đoạn chuỗi chế biến sâu 

graphit trong nước đang hình thành, cần ưu tiên nguồn graphit khai thác 

trong nước cho chế biến sâu và phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược; 

việc xem xét xuất khẩu có thể được rà soát, điều chỉnh khi năng lực chế 

biến sâu và nhu cầu sử dụng trong nước được xác định rõ. 

Tiếp thu một phần. Dự thảo không tiếp tục cho phép xuất khẩu quặng 

graphit nguyên khai hoặc tinh quặng chỉ qua tuyển, làm giàu ở mức C 

90-95% như cơ chế hiện hành. Phụ lục xác định graphit tinh sạch là mốc 

chế biến tối thiểu: sản phẩm phải qua công đoạn tinh sạch hóa học, nhiệt 

hoặc công nghệ tinh sạch tương đương sau tuyển và có hàm lượng C > 

99%. Đồng thời, dự thảo đã bỏ cơ chế phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Công 

Thương; mốc graphit nêu trên do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quyết 

định. Cách xử lý này tiếp thu yêu cầu của tỉnh về ưu tiên nguồn graphit 

cho chế biến sâu và vật liệu công nghệ cao, đồng thời không loại trừ các 

sản phẩm đã đạt hoặc vượt mốc chế biến sâu được Thủ tướng Chính phủ 

xác định. 
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III.25 Sở Công Thương thành phố Quảng Ninh (Công văn số 5460/SCT-

QLCN ngày 23/9/2026) 

 

1 Về danh mục, mức độ chế biến và chỉ tiêu kỹ thuật của than antraxit, đề 

nghị tiếp tục rà soát tên gọi sản phẩm, cỡ hạt, độ tro, trị số tỏa nhiệt và 

các chỉ tiêu kỹ thuật tại Phụ lục I để thống nhất với hệ thống tiêu chuẩn 

quốc gia, quy định hiện hành về xuất khẩu than và thực tế sản xuất, phân 

loại, giao nhận, giám định, tiêu thụ. Sở Công Thương nêu: đối với Than 

cục 5, dự thảo quy định cỡ hạt 6-20 mm trong khi một số chủng loại Cục 

5 theo TCVN 8910:2020 có cỡ hạt 6-18 mm; đối với Than cám 2, dự thảo 

quy định Qgr ≥ 7.600 cal/g trong khi TCVN 8910:2020 còn có Cám 2a.2 

với Qgr không nhỏ hơn 7.000 cal/g. Đồng thời đề nghị nghiên cứu 

nguyên tắc dẫn chiếu tiêu chuẩn quốc gia áp dụng đối với than thương 

phẩm và tiêu chuẩn sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tương ứng. 

Tiếp thu. Dự thảo hoàn thiện không quy định trực tiếp cỡ hạt, độ tro 

hoặc trị số tỏa nhiệt riêng đối với Cục 5 và Cám 2 tại Quyết định. Mức 

độ chế biến đối với than antraxit được xác định là đã qua sàng, tuyển, 

phân cỡ tạo than thương phẩm thuộc một trong 07 chủng loại Cục 2, 

Cục 3, Cục 4, Cục 5, Cám 1, Cám 2, Cám 3; tên gọi, phân loại được dẫn 

chiếu theo TCVN 8910:2020 Than thương phẩm - Yêu cầu kỹ thuật. 

Cách thể hiện này tránh khóa cứng các thông số kỹ thuật chi tiết tại cấp 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhưng vẫn có căn cứ thống nhất 

để nhận diện chủng loại. Việc áp dụng tiêu chuẩn được sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế thực hiện theo pháp luật về tiêu chuẩn và văn bản có liên 

quan, không tự động làm thay đổi Danh mục hoặc mức độ chế biến. 

2 Về nhận diện sản phẩm, lấy mẫu, thử nghiệm và kiểm tra chất lượng, đề 

nghị tiếp tục hoàn thiện chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp lấy mẫu, phương 

pháp thử và căn cứ nhận diện theo hướng rõ ràng, có khả năng đo 

lường, kiểm chứng, thống nhất trong áp dụng và phù hợp pháp luật về 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đánh 

giá sự phù hợp. Đối với than antraxit, do một số than cục và than cám 

có thể cùng thuộc mã HS 2701.11.00, đề nghị kết hợp chỉ tiêu chất 

lượng và kết quả thử nghiệm, giám định; nghiên cứu kế thừa kết quả thử 

nghiệm, giám định hợp pháp đã có; không quy định độc quyền một tổ 

chức thử nghiệm, giám định, không yêu cầu thực hiện lại nội dung đã 

được xác định hợp pháp và không phát sinh giấy phép, chấp thuận theo 

lô hàng, chứng từ bắt buộc hoặc thủ tục xác nhận chất lượng mới khi 

chưa có căn cứ pháp lý. 

Tiếp thu về nguyên tắc. Quyết định không chỉ định độc quyền tổ chức 

thử nghiệm, giám định; không quy định giấy phép, chấp thuận theo từng 

lô hàng, chứng thư giám định hoặc thủ tục xác nhận chất lượng mới. 

Việc sử dụng kết quả thử nghiệm, giám định hợp pháp đã có để nhận 

diện, kiểm tra, đối chiếu thực hiện theo pháp luật hiện hành. Các 

phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử và chỉ tiêu kỹ thuật phục vụ 

nhận diện, kiểm tra chỉ được quy định hoặc viện dẫn tại văn bản thuộc 

thẩm quyền khi có căn cứ pháp lý, kỹ thuật; không được làm phát sinh 

thêm điều kiện xuất khẩu hoặc làm thay đổi Danh mục, mức độ chế biến 

do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

3 Về sản phẩm chế biến sâu từ cromit và các sản phẩm phát sinh trong quá 

trình chế biến, Sở Công Thương cho biết dự thảo tại Phụ lục III xác định 

cromit thuộc nhóm chưa có sản phẩm được phép xuất khẩu, trong khi 

thực tế đã có sản phẩm ferocrom (HS 7202.41.00) được sản xuất từ quặng 

cromit và lưu thông trên thị trường; đề nghị Bộ Công Thương rà soát trên 

Tiếp thu. Dự thảo hoàn thiện đã bỏ Phụ lục riêng về khoáng sản chưa có 

sản phẩm được phép xuất khẩu và xác định ferocrom thương phẩm là 

mức độ chế biến tối thiểu đối với cromit; quặng và tinh quặng cromit 

chưa đạt mốc. Đồng thời, thống nhất với nguyên tắc không thiết lập một 

ngoại lệ chung cho phép xuất khẩu chỉ vì sản phẩm chưa có thị trường 
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cơ sở pháp luật, quy hoạch, mức độ chế biến, tình hình sản xuất, nhu cầu 

sử dụng trong nước và yêu cầu quản lý để xác định sản phẩm, mức độ chế 

biến được phép xuất khẩu. Đồng thời, đối với sản phẩm sau chế biến phát 

sinh từ công nghệ hiện có nhưng thị trường trong nước không có nhu cầu 

hoặc không tiêu thụ hết, đề nghị xem xét theo từng khoáng sản, từng sản 

phẩm và mức độ chế biến cụ thể; không tạo cơ chế ngoại lệ chung chỉ 

dựa trên việc chưa tiêu thụ được trong nước. 

hoặc chưa tiêu thụ hết trong nước. Việc lựa chọn mức độ chế biến đối 

với từng khoáng sản được đánh giá tổng hợp trên cơ sở nguồn cung, nhu 

cầu sử dụng trong nước, năng lực chế biến sâu, giá trị gia tăng, an ninh 

tài nguyên, yêu cầu môi trường và khả năng kiểm soát. 

4 Về nguồn gốc khoáng sản, đề nghị nghiên cứu quy định rõ nguyên tắc 

xác định nguồn gốc đối với sản phẩm được sản xuất, chế biến từ khoáng 

sản khai thác trong nước có sử dụng đồng thời nguyên liệu nhập khẩu, 

nguyên liệu thu hồi hoặc các nguồn nguyên liệu hợp pháp khác; ưu tiên 

sử dụng hồ sơ, chứng từ và dữ liệu đã được thiết lập theo pháp luật về 

địa chất và khoáng sản, hải quan, thuế, kế toán và pháp luật có liên 

quan; hạn chế yêu cầu cung cấp lại thông tin cơ quan nhà nước đã có 

hoặc có thể khai thác, chia sẻ; không làm phát sinh thêm giấy xác nhận 

nguồn gốc, xác nhận tồn kho hoặc thủ tục hành chính mới khi chưa thực 

sự cần thiết. 

Tiếp thu về nguyên tắc. Dự thảo không thiết lập tỷ lệ nguyên liệu trong 

nước, tỷ lệ phối trộn, giấy xác nhận nguồn gốc, xác nhận tồn kho hoặc thủ 

tục xác nhận riêng đối với sản phẩm được hình thành từ nhiều nguồn 

nguyên liệu khi chưa có căn cứ pháp lý trực tiếp. Quyết định chỉ điều chỉnh 

Danh mục và mức độ chế biến đối với khoáng sản có nguồn gốc khai thác 

trong nước; việc chứng minh, quản lý nguồn nguyên liệu thực hiện trên cơ 

sở hồ sơ, chứng từ, sổ sách và dữ liệu theo pháp luật hiện hành. Trường 

hợp cần quy định thêm phương pháp truy nguyên hoặc phân bổ sản phẩm 

từ các nguồn nguyên liệu khác nhau phải được xác định rõ căn cứ pháp lý, 

thẩm quyền và đánh giá tác động trước khi ban hành. 

5 Về việc quy định chỉ tiêu kỹ thuật và thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương, đề nghị tiếp tục rà soát, phân định rõ nội dung thuộc 

thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ và nội dung giao Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết. Theo đó, Quyết định cần xác 

định rõ loại khoáng sản, dạng sản phẩm và mức độ chế biến tối thiểu 

được phép xuất khẩu; các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu phục vụ nhận diện, 

kiểm tra sản phẩm có thể giao Bộ trưởng quy định cụ thể nhưng không 

được làm thay đổi phạm vi loại khoáng sản, dạng sản phẩm hoặc mức 

độ chế biến tối thiểu đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định; hạn chế 

quy định quá chi tiết tại Quyết định đối với thông số có khả năng 

thường xuyên thay đổi. 

Tiếp thu yêu cầu phân định rõ thẩm quyền. Sau khi tổng hợp ý kiến và 

rà soát pháp lý, dự thảo đã bỏ cơ chế phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quyết định Danh mục sản phẩm và mức độ chế biến; Thủ tướng 

Chính phủ trực tiếp quyết định Danh mục và mức độ chế biến tại một 

Phụ lục. Bộ Công Thương chỉ quy định, tổ chức thực hiện các nội dung 

kỹ thuật thuộc thẩm quyền và quy định tiêu chuẩn chế biến sâu đối với 

đất hiếm theo pháp luật chuyên ngành; các nội dung này không được 

mở rộng, thu hẹp hoặc làm thay đổi phạm vi sản phẩm và mức độ chế 

biến do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

6 Về điều khoản chuyển tiếp và tổ chức thực hiện, đề nghị quy định rõ 

việc áp dụng đối với hàng hóa đã sản xuất, hàng tồn kho, hợp đồng xuất 

khẩu đã ký kết và hàng hóa đang thực hiện thủ tục xuất khẩu tại thời 

Tiếp thu một phần. Dự thảo sử dụng thời điểm đăng ký tờ khai hải quan 

làm mốc chuyển tiếp khách quan, có thể xác định thống nhất trong thực 

tiễn: tờ khai đã đăng ký trước ngày Quyết định có hiệu lực áp dụng 
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điểm Quyết định có hiệu lực; rà soát mối quan hệ giữa Quyết định với 

các văn bản hiện hành về xuất khẩu khoáng sản, xuất khẩu than và pháp 

luật chuyên ngành để xác định nội dung tiếp tục áp dụng, nội dung được 

thay thế, sửa đổi hoặc bãi bỏ. Đối với thời điểm áp dụng chính sách, đề 

nghị tiếp tục nghiên cứu sử dụng thời điểm đăng ký tờ khai hải quan 

làm căn cứ xác định văn bản áp dụng và không phát sinh thủ tục xác 

nhận chuyển tiếp riêng. 

chính sách tại thời điểm đăng ký; tờ khai đăng ký kể từ ngày Quyết định 

có hiệu lực thực hiện theo Quyết định và pháp luật có liên quan. Không 

mở rộng cơ chế chuyển tiếp chung chỉ dựa trên thời điểm sản xuất, tồn 

kho hoặc ký hợp đồng vì có thể kéo dài song song hai cơ chế quản lý và 

khó kiểm chứng thống nhất; đồng thời không phát sinh thủ tục xác nhận 

chuyển tiếp riêng. Mối quan hệ với các văn bản hiện hành được xử lý 

theo nguyên tắc việc đáp ứng mức độ chế biến theo Quyết định không 

thay thế nghĩa vụ tuân thủ pháp luật có liên quan; các nội dung thuộc 

thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương được tiếp tục rà soát, chỉnh lý 

đồng bộ trong Thông tư thay thế Thông tư số 23/2021/TT-BCT, Thông 

tư số 45/2023/TT-BCT và các văn bản chuyên ngành có liên quan. 

IV Ý KIẾN HIỆP HỘI, DOANH NGHIỆP  

IV.1 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Công văn số 

6329/TKV-KĐH ngày 09/9/2026) 

 

1 Tại STT 1 và 2 Phụ lục I, dự thảo xác định alumina và hydrat nhôm là 

sản phẩm, mức độ chế biến được phép xuất khẩu. TKV đề nghị xem xét 

đưa sản phẩm alumina (HS 2818.20.00) và hydrat nhôm (HS 

2818.30.00) ra khỏi Danh mục khoáng sản chiến lược, quan trọng có 

nguồn gốc khai thác trong nước được phép xuất khẩu. Lý do: đây là sản 

phẩm hàng hóa thông thường đã qua chế biến sâu, được giao dịch rộng 

rãi trên thị trường trong nước và quốc tế; việc tiêu thụ, xuất khẩu có thể 

thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành đối với hàng hóa thông 

thường. 

Tiếp thu một phần. Hydroxit/hydrat nhôm không được đưa vào Danh 

mục. Đối với alumin (Al₂O₃), không tiếp thu đề nghị loại khỏi Danh mục 

vì alumin được xác định là mức độ chế biến của chuỗi bô-xít - alumin - 

nhôm; Quy hoạch khoáng sản tại Quyết định số 866/QĐ-TTg cũng xác 

định chế biến bô-xít tối thiểu đến sản phẩm alumin. Việc sản phẩm đã trở 

thành hàng hóa thương mại không tự loại trừ sản phẩm khỏi phạm vi điều 

chỉnh của cơ chế đối với khoáng sản chiến lược, quan trọng có nguồn gốc 

khai thác trong nước. Mã HS do TKV nêu được ghi nhận để tham khảo; 

việc phân loại hàng hóa thực hiện theo pháp luật về hải quan. 

2 Tại STT 11 Phụ lục I, đối với Than cục 5, dự thảo quy định cỡ hạt 6-20 

mm, độ tro khô Ak 5,00-15,00%, nhiệt trị toàn phần khô Qgr ≥ 6.700 

cal/g. TKV đề nghị sửa cỡ hạt thành 6-18 mm, do Phụ lục A TCVN 

8910:2020 quy định các loại Cục 5a.1, Cục 5a.2, Cục 5b.1 và Cục 5b.2 

có cỡ hạt 6-18 mm. 

Tiếp thu theo hướng rà soát cách thể hiện. Dự thảo hoàn thiện không quy 

định trực tiếp cỡ hạt 6-20 mm đối với Cục 5 tại Quyết định. Phụ lục xác 

định mức độ chế biến đối với than antraxit là đã qua sàng, tuyển, phân cỡ 

tạo than thương phẩm thuộc một trong 07 chủng loại Cục 2, Cục 3, Cục 

4, Cục 5, Cám 1, Cám 2, Cám 3; tên gọi, phân loại các chủng loại này 

được dẫn chiếu theo TCVN 8910:2020. Vì vậy, cỡ hạt 6-18 mm hay 6-20 

mm không còn được sử dụng làm ranh giới chính sách tại Quyết định. 



42 

TT Nội dung góp ý Ý kiến tiếp thu, giải trình 

3 Tại STT 13 Phụ lục I, đối với Than cám 2, dự thảo quy định cỡ hạt ≤ 15 

mm, độ tro khô Ak 8,01-10,00%, nhiệt trị toàn phần khô Qgr ≥ 7.600 

cal/g. TKV đề nghị sửa trị số nhiệt trị thành Qgr ≥ 7.000 cal/g, do 

TCVN 8910:2020 quy định Cám 2a.1 có Qgr không nhỏ hơn 7.600 

cal/g và Cám 2a.2 có Qgr không nhỏ hơn 7.000 cal/g. 

Tiếp thu theo hướng rà soát cách thể hiện. Dự thảo hoàn thiện không 

quy định trực tiếp ngưỡng Qgr 7.600 cal/g hoặc 7.000 cal/g đối với Cám 

2 tại Quyết định. Phụ lục xác định Cám 2 là một trong các chủng loại 

than antraxit thương phẩm sau sàng, tuyển, phân cỡ và dẫn chiếu TCVN 

8910:2020 để thực hiện tên gọi, phân loại. Do đó, không đặt việc lựa 

chọn một trong hai ngưỡng nhiệt trị nêu trên thành điều kiện riêng ở cấp 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

4 TKV đề nghị bổ sung ghi chú dưới Phụ lục I theo hướng: tiêu chuẩn 

chất lượng than xuất khẩu thực hiện theo TCVN 8910:2020 Than 

thương phẩm - Yêu cầu kỹ thuật; trường hợp tiêu chuẩn này được sửa 

đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo quy định mới. TKV cho biết các 

hợp đồng, thông báo giao than và chứng thư giám định hiện đang sử 

dụng ký hiệu chi tiết theo TCVN 8910:2020 (ví dụ: than cục 4a.1, cục 

5a.1, cám 3b.1...), do đó cần có căn cứ thống nhất về tên gọi, phân loại. 

Tiếp thu về yêu cầu thống nhất tên gọi, phân loại than với hệ thống tiêu 

chuẩn đang áp dụng. Dự thảo hoàn thiện bổ sung ghi chú dẫn chiếu 

TCVN 8910:2020 Than thương phẩm - Yêu cầu kỹ thuật để xác định 

tên gọi, phân loại 07 chủng loại than antraxit nêu tại Danh mục; không 

lặp lại toàn bộ các phân nhóm chi tiết và chỉ tiêu của tiêu chuẩn tại 

Quyết định. Việc áp dụng tiêu chuẩn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và văn bản có 

liên quan, không làm thay đổi Danh mục hoặc mức độ chế biến thuộc 

thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. 

5 Tại STT 5 Phụ lục III, dự thảo xác định Cromit thuộc Danh mục khoáng 

sản chưa có sản phẩm được phép xuất khẩu. TKV đề nghị xem xét bỏ 

khoáng sản cromit khỏi Phụ lục III vì TKV đã sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm ferocrom (HS 7202.41.00) từ quặng cromit; ferocrom là sản phẩm 

chế biến sâu, đã hình thành sản phẩm hàng hóa và được sản xuất, tiêu 

thụ thực tế. 

Tiếp thu. Dự thảo hoàn thiện đã bỏ Phụ lục riêng về khoáng sản chưa có 

sản phẩm được phép xuất khẩu và xác định ferocrom thương phẩm là 

mức độ chế biến tối thiểu đối với cromit; quặng và tinh quặng cromit 

chưa đạt mốc này. Mã HS do TKV cung cấp được ghi nhận để tham 

khảo; việc phân loại hàng hóa thực hiện theo pháp luật về hải quan. 

6 Về căn cứ nhận diện than, TKV đề nghị sử dụng chứng thư giám định 

chất lượng lô hàng làm căn cứ nhận diện và đối chiếu khi cơ quan hải 

quan kiểm tra; không phát sinh thêm chứng từ hoặc thủ tục xác nhận 

chất lượng mới đối với doanh nghiệp. TKV nêu than cục và than cám 

antraxit cùng thuộc mã HS 2701.11.00 nên mã HS không phân biệt 

được chủng loại; mức độ chế biến “đã qua sàng, tuyển, phân cỡ” cũng 

không thể kiểm tra trực tiếp trên lô hàng, trong khi các lô than xuất khẩu 

hiện đều được giám định khối lượng, chất lượng tại cảng xếp hàng và 

cấp chứng thư. 

Tiếp thu nguyên tắc không làm phát sinh thêm chứng từ hoặc thủ tục 

xác nhận chất lượng mới khi chưa có căn cứ pháp lý. Quyết định không 

quy định chứng thư giám định là thành phần hồ sơ bắt buộc. Việc sử 

dụng chứng thư, kết quả thử nghiệm, giám định hoặc tài liệu kỹ thuật 

hợp pháp để nhận diện, kiểm tra, đối chiếu lô hàng thực hiện theo pháp 

luật hiện hành. Đối với than antraxit, việc nhận diện chủng loại được 

gắn với hệ thống phân loại theo TCVN 8910:2020, không chỉ căn cứ mã 

HS. 
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7 Về điều kiện và quản lý hoạt động xuất khẩu, TKV đề nghị các quy định 

hướng dẫn nhận diện và kiểm tra chất lượng than xuất khẩu kế thừa, 

thống nhất với hệ thống tiêu chuẩn đang áp dụng, tránh quy định thêm 

phương pháp hoặc thủ tục trùng lặp làm phát sinh chi phí tuân thủ. TKV 

dẫn các phương pháp thử tương ứng trong hệ thống TCVN hiện hành 

đối với cỡ hạt, tỷ lệ cỡ hạt, độ tro khô, trị số tỏa nhiệt toàn phần khô và 

phương pháp lấy mẫu. 

Tiếp thu. Việc nhận diện, kiểm tra chất lượng than cần ưu tiên sử dụng 

hệ thống tiêu chuẩn, phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử hiện 

hành, tránh quy định trùng lặp. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

không quy định chi tiết phương pháp thử hoặc thủ tục kiểm tra; các nội 

dung kỹ thuật này chỉ được quy định hoặc viện dẫn tại văn bản thuộc 

thẩm quyền khi có căn cứ pháp lý và không được làm thay đổi phạm vi 

sản phẩm, mức độ chế biến do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

IV.2 Tổng công ty Đông Bắc (Công văn số 8904/ĐB-KTCN ngày 

18/9/2026) 

 

1 Tổng công ty Đông Bắc cơ bản nhất trí với nội dung Hồ sơ dự thảo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và mức độ 

chế biến của một số khoáng sản chiến lược, quan trọng có nguồn gốc 

khai thác trong nước được phép xuất khẩu do Bộ Công Thương soạn 

thảo. 

Ghi nhận ý kiến cơ bản nhất trí của Tổng công ty Đông Bắc đối với hồ 

sơ gửi lấy ý kiến. Sau khi tổng hợp ý kiến và rà soát thẩm quyền, dự 

thảo được chỉnh lý theo hướng Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quyết 

định toàn bộ Danh mục và mức độ chế biến; không thực hiện phân cấp 

và không quy định riêng danh mục các khoáng sản chưa có sản phẩm 

được phép xuất khẩu. 

2 Đề nghị bổ sung vào danh mục được xuất khẩu các sản phẩm sau chế 

biến với công nghệ hiện tại áp dụng trong nước nhưng không tiêu thụ 

được trong nước, tránh để tồn kho, lưu trữ ảnh hưởng đến môi trường và 

giảm hiệu quả kinh tế. 

Ghi nhận vấn đề về đầu ra, tồn kho và tác động môi trường nhưng 

không tiếp thu việc thiết lập một tiêu chí mở cho phép xuất khẩu mọi 

sản phẩm 'không tiêu thụ được trong nước'. Dự thảo xác định mốc chế 

biến tối thiểu đối với từng khoáng sản trên cơ sở tổng hợp nguồn cung, 

nhu cầu, năng lực chế biến sâu, giá trị gia tăng, an ninh tài nguyên và 

khả năng kiểm soát; việc không có thị trường trong nước tại một thời 

điểm chỉ là một yếu tố tham khảo, không tự thân làm phát sinh quyền 

xuất khẩu. 

IV.3 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Công văn số 1970/HCVN-KT ngày 

07/9/2026) 

 

1 Tập đoàn cho biết Công ty Apatit Việt Nam đang quản lý 03 nhà máy 

tuyển quặng apatit loại III với tổng công suất khoảng 1.370.000 tấn 

quặng tuyển/năm; nhu cầu theo công suất thiết kế của các đơn vị sản 

xuất phân bón chứa lân khoảng 1.925.000 tấn quặng tuyển/năm, tương 

đương khoảng 6.737.000 tấn quặng III nguyên khai/năm, trong khi công 

Ghi nhận số liệu và ý kiến của Tập đoàn về tình trạng thiếu nguyên liệu 

apatit; nội dung này đã được sử dụng trong Báo cáo thực trạng để đánh 

giá cân đối cung - cầu và khẳng định quặng, quặng tuyển apatit cần 

được ưu tiên cho sản xuất phân bón, phốt pho và hóa chất trong nước, 

không lựa chọn làm mốc xuất khẩu. 
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suất khai thác theo giấy phép năm 2026 khoảng 1.175.000 tấn/năm. Do 

thiếu nguyên liệu, các nhà máy tuyển phải dừng hoạt động, ảnh hưởng 

sản xuất, việc làm và nguồn cung cho ngành phân bón. 

2 Tập đoàn thống nhất, không có ý kiến bổ sung đối với dự thảo Quyết 

định và Phụ lục III; đồng thời đề nghị tiếp tục không đưa quặng apatit 

vào danh mục khoáng sản có sản phẩm được phép xuất khẩu. 

Tiếp thu về mục tiêu không xuất khẩu quặng và quặng tuyển apatit. Dự 

thảo hoàn thiện không còn Phụ lục 'khoáng sản chưa có sản phẩm được 

phép xuất khẩu' mà xác định trực tiếp mức độ chế biến tối thiểu đối với 

apatit tại phốt pho nguyên tố, axit phosphoric hoặc supephosphat theo từng 

tuyến. Theo đó, quặng apatit nguyên khai và quặng tuyển nằm trước các 

mốc này và không đáp ứng yêu cầu về mức độ chế biến để xuất khẩu. 

3 Đề nghị Bộ Công Thương xem xét có cơ chế, chính sách và ban hành 

danh mục phân bổ nguồn quặng apatit các loại cho các nhà máy tuyển 

hiện hữu và các đơn vị sản xuất phân bón chứa lân nhằm bảo đảm an 

sinh xã hội và an ninh lương thực. 

Ghi nhận yêu cầu bảo đảm nguồn nguyên liệu cho các cơ sở tuyển và 

sản xuất phân bón. Không tiếp thu việc thiết lập danh mục phân bổ 

nguồn quặng apatit tại Quyết định này vì đây không phải nội dung được 

giao tại Điều 108 và có thể làm phát sinh cơ chế phân bổ hành chính 

mới. Cân đối nguồn nguyên liệu được sử dụng làm căn cứ lựa chọn, rà 

soát mức độ chế biến; trường hợp cần cơ chế phân bổ bắt buộc phải 

được xem xét bằng công cụ pháp lý phù hợp và đúng thẩm quyền. 

IV.4 Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công văn số 1391/APTVN-

KTSX ngày 07/9/2026) 

 

1 Sau khi nghiên cứu toàn bộ Hồ sơ dự thảo Quyết định, Công ty Apatit 

Việt Nam thống nhất với nội dung Hồ sơ dự thảo và không có ý kiến 

đóng góp, sửa đổi gì thêm. 

Ghi nhận ý kiến thống nhất của Công ty đối với hồ sơ gửi lấy ý kiến. Sau 

khi tổng hợp ý kiến, dự thảo được chỉnh lý theo cách tiếp cận xác định 

mức độ chế biến tối thiểu; đối với apatit, quặng và quặng tuyển nằm trước 

mốc, còn phốt pho nguyên tố, axit phosphoric và supephosphat được xác 

định là các mốc tương ứng theo từng tuyến chế biến. 

IV.5 Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Công văn số 392/CV-MSN ngày 

16/9/2026) 

 

1 MTC đang vận hành Nhà máy Công nghệ cao Tinh luyện Vonfram có 

công suất thiết kế 9.345 tấn WO₃/năm, sản xuất các sản phẩm Muối Natri 

Vonframat (ST), Amoni paratungstat (APT), Ôxít wolfram tinh thể màu 

xanh (BTO) và Ôxít wolfram tinh thể màu vàng (YTO). Đối với APT và 

BTO/YTO đã có trong Phụ lục I dự thảo, Công ty đề nghị bổ sung/chuẩn 

Tiếp thu một phần. Dự thảo hoàn thiện tiếp tục xác định mức độ chế 

biến đối với wolfram là đã qua hóa luyện, tinh sạch, chuyển hóa tạo 

APT hoặc oxit wolfram. Các mức WO₃ 88,5% đối với APT và 98,5% 

đối với BTO/YTO được ghi nhận là thông tin phẩm cấp sản phẩm do 

doanh nghiệp cung cấp nhưng không được đưa thành ngưỡng chính 
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hóa thông tin kỹ thuật: APT có WO₃ ≥ 88,5% khối lượng, thành phần hóa 

học đặc trưng của APT; BTO/YTO có WO₃ ≥ 98,5% khối lượng, thành 

phần hóa học và pha tinh thể đặc trưng của oxit wolfram (WO₃). 

sách tại Quyết định, do tên sản phẩm và công đoạn chế biến đã đủ xác 

định mức độ chế biến; chỉ tiêu kỹ thuật bổ sung chỉ được quy định khi 

thực sự cần cho nhận diện, kiểm tra và đúng thẩm quyền. 

2 Đề nghị bổ sung Muối Natri Vonframat (ST) vào Danh mục. Theo Công 

ty, MTC đang sản xuất ST với công suất 867 tấn WO₃ quy đổi/năm và 

xuất khẩu sang một số thị trường Bắc Mỹ, Liên minh Châu Âu; sản 

phẩm được tạo từ tinh quặng hoặc nguyên liệu khác có chứa wolfram 

qua hòa luyện kiềm, chuyển hóa, cô đặc và kết tinh có kiểm soát, là 

nguyên liệu trung gian để sản xuất APT, oxit wolfram, bột wolfram và 

các sản phẩm hóa chất/vật liệu wolfram khác. Công ty đề xuất mô tả 

mức độ chế biến là đã qua hóa luyện và kết tinh tạo natri vonframat 

thương phẩm từ nguyên liệu tinh quặng wolfram; chỉ tiêu WO₃ ≥ 60% 

khối lượng, tạp chất được kiểm soát phù hợp với yêu cầu sử dụng cho 

các công đoạn sản xuất hóa chất wolfram tiếp theo; mã HS doanh 

nghiệp nêu là 28418000. 

Không tiếp thu việc bổ sung natri vonframat (ST) làm mốc được phép 

xuất khẩu. ST là sản phẩm trung gian trước APT và oxit wolfram, đang 

được sử dụng trực tiếp cho chuỗi chế biến sâu wolfram trong nước. Phụ 

lục xác định APT hoặc oxit wolfram là mức độ chế biến tối thiểu; mã 

HS và ngưỡng WO₃ do doanh nghiệp cung cấp không làm thay đổi lựa 

chọn chính sách này. 

3 Đề nghị nghiên cứu bổ sung thông tin đối với Tinh quặng Wolfram sau 

tuyển, làm giàu có WO₃ ≥ 50% do Công ty Núi Pháo sản xuất. Công ty 

cho biết sản phẩm được tạo từ quặng nguyên khai có WO₃ khoảng 

0,20% qua dây chuyền tích hợp gồm tuyển nổi, tuyển trọng lực, tuyển 

từ, khử sulfide, làm sạch, khử nước và sấy; toàn bộ tinh quặng này hiện 

được cung cấp cho MTC để chế biến tiếp thành ST, APT, BTO và YTO. 

Công ty nêu rõ không đề nghị cho phép xuất khẩu trở lại tinh quặng 

WO₃ ≥ 50%, mà đề nghị ghi nhận đúng mức độ chế biến và sự khác biệt 

so với các tinh quặng hàm lượng thấp, công nghệ đơn giản hơn. 

Tiếp thu về việc phản ánh đúng quy trình và mức độ làm giàu của tinh 

quặng wolfram trong Báo cáo thực trạng. Tuy nhiên, tinh quặng 

wolfram WO₃ ≥ 50% vẫn nằm trước mốc APT/oxit wolfram và là 

nguyên liệu cho chuỗi chế biến sâu hiện hữu, nên không được đưa vào 

Danh mục được phép xuất khẩu theo phương án hoàn thiện. 

4 Đối với Đồng, đề nghị cân nhắc không đưa khoáng sản Đồng vào Phụ 

lục III - Danh mục khoáng sản chưa có sản phẩm được phép xuất khẩu, 

nhằm tạo dư địa cho chế biến sâu trong tương lai. Công ty nêu các sản 

phẩm dự kiến như đồng cathode Cu 99,99% hoặc đồng xi-măng (đồng 

kết tủa) Cu 80-90% và đề nghị có cơ chế linh hoạt khi thị trường trong 

nước chưa bảo đảm tiêu thụ toàn bộ sản phẩm chế biến sâu. 

Tiếp thu một phần. Dự thảo hoàn thiện không quy định riêng danh mục 

khoáng sản chưa có sản phẩm được phép xuất khẩu và xác định trực tiếp 

mức độ chế biến đối với đồng là đã qua luyện, tinh luyện tạo đồng tinh 

luyện dạng cathode hoặc đồng tấm. Đồng xi-măng, sten, blister/anode 

và các sản phẩm trung gian còn nhằm tiếp tục luyện, tinh luyện nằm 

trước mức này. Khoản 3 Điều 2 áp dụng đối với các công đoạn chế biến 

tiếp sau khi khoáng sản đã đạt mức độ chế biến nêu trong Danh mục. 
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5 Đề nghị bổ sung Amoni metatungstat (AMT) vào Danh mục với mức độ 

chế biến: đã qua chế biến hóa luyện, tinh sạch dung dịch chứa wolfram 

và kết tinh tạo AMT thương phẩm; chỉ tiêu WO₃ ≥ 80,0% khối lượng, 

có thành phần hóa học đặc trưng của AMT. Công ty dự kiến bổ sung 

sản phẩm AMT với công suất khoảng 200 tấn/năm; dự án có thể triển 

khai trong vòng 6-12 tháng sau khi hoàn thành thủ tục pháp lý và được 

cấp có thẩm quyền chấp thuận. Theo Công ty, hiện chưa có thị trường 

trong nước nên 100% sản phẩm dự kiến sẽ xuất khẩu. 

Ghi nhận đề xuất. Dự thảo không bổ sung AMT thành một mức độ chế 

biến riêng; đối với wolfram, mức độ chế biến được xác định tại APT 

hoặc oxit wolfram. Trường hợp AMT được sản xuất tiếp từ khoáng sản 

đã đạt một trong các mức độ này thì áp dụng nguyên tắc tại khoản 3 

Điều 2; trường hợp được sản xuất trực tiếp từ công đoạn trước mức thì 

không mặc nhiên được coi là đã đáp ứng yêu cầu về mức độ chế biến. 

Việc chưa có thị trường trong nước không phải là căn cứ độc lập để tạo 

thêm một mức độ xuất khẩu. 

6 Đề nghị bổ sung Bột kim loại Wolfram (W) và Wolfram cacbua (WC) 

vào Danh mục. Công ty dự kiến nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư nhà máy 

theo hình thức hợp tác/liên doanh, quy mô khoảng 1.000-2.500 tấn sản 

phẩm/năm, chuẩn bị, triển khai và chạy thử trong giai đoạn 2027-2030. 

Chỉ tiêu đề xuất: bột Wolfram có W ≥ 95,0% khối lượng; WC có W ≥ 

87,0% khối lượng, pha chính là wolfram cacbua, tại Phụ lục kỹ thuật 

doanh nghiệp nêu C khoảng 5,8-6,3%. Công ty cho rằng đây là các sản 

phẩm chế biến sâu, có ứng dụng trong cơ khí, khai khoáng, năng lượng, 

điện tử, hàng không và một số lĩnh vực quốc phòng. 

Tiếp thu về mục tiêu phát triển các sản phẩm wolfram chế biến sâu. 

Không cần bổ sung bột wolfram và wolfram cacbua thành các dòng 

riêng trong Phụ lục khi các sản phẩm này được tạo ra qua các công đoạn 

chế biến tiếp theo sau khi wolfram đã đạt mức độ chế biến tại APT hoặc 

oxit wolfram; theo khoản 3 Điều 2, khoáng sản tiếp tục được chế biến 

được coi là tiếp tục đáp ứng yêu cầu về mức độ chế biến. Việc xuất 

khẩu vẫn phải tuân thủ pháp luật có liên quan. 

7 Công ty cung cấp thông tin nghiên cứu thị trường: năm 2024 Việt Nam 

nhập khoảng 1.471 tấn wolfram để sử dụng trong các ngành công nghiệp, 

chủ yếu dưới dạng dụng cụ cacbua hoàn thiện (mã HS 8207, khoảng 

1.058 tấn W/năm) và mảnh dao cacbua (mã HS 820900, khoảng 343 tấn 

W/năm); phần còn lại là wolfram cacbua dạng phôi và bột kim loại 

wolfram. Công ty cho rằng việc làm chủ công nghệ sản xuất WC và bột 

W sẽ góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu trong nước, phát triển chuỗi 

sản xuất hạ nguồn, đồng thời tạo sản phẩm có giá trị xuất khẩu cao. 

Ghi nhận thông tin nghiên cứu thị trường do doanh nghiệp cung cấp và 

sử dụng như dữ liệu tham khảo khi đánh giá chuỗi giá trị wolfram, nhu 

cầu sản phẩm hạ nguồn và khả năng thay thế nhập khẩu. Các số liệu 

nhập khẩu, phương pháp quy đổi sang lượng W và nhu cầu sử dụng phải 

được đối chiếu với nguồn chính thức trước khi sử dụng cho mục đích 

quản lý; không dùng riêng dữ liệu này để xác lập mốc xuất khẩu. 

8 Công ty cung cấp thông tin tham khảo về phân loại và giá đối với các 

sản phẩm đề xuất: mã HS 6 số AMT 2841.8, WC 2849.9, bột kim loại 

Wolfram 8101.1; đồng thời nêu hệ số giá tham khảo so với giá APT quy 

đổi WO₃ gồm AMT 105%, WC 137% và bột W 143%, trên cơ sở nguồn 

thị trường nội địa Trung Quốc và thông tin khách hàng. 

Ghi nhận thông tin tham khảo về mã HS và hệ số giá. Mã HS do doanh 

nghiệp cung cấp không được đưa trực tiếp vào Quyết định; việc phân 

loại và công bố chi tiết hàng hóa kèm mã HS thực hiện theo pháp luật 

về hải quan và quản lý ngoại thương. Thông tin giá được sử dụng để 

tham khảo mức độ gia tăng giá trị, không thay thế tiêu chí về mức độ 

chế biến và yêu cầu quản lý tài nguyên. 
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IV.6 Công ty TNHH Tập đoàn Graphite Việt Nam (Công văn số 

0809/VGG-2026 ngày 08/9/2026) 

 

1 Doanh nghiệp báo cáo Nhà máy chế biến graphit Yên Bái có công suất 

tinh quặng graphit C > 90% khoảng 40.000 tấn/năm; nhu cầu trong 

nước nhỏ lẻ, khoảng 10-20 tấn/tháng, ước khoảng 2.000 tấn/năm, chủ 

yếu dùng sản phẩm C 90-95%. Công ty cho biết đã đầu tư/cải tiến công 

nghệ để nâng hàm lượng lên trên 95% và tinh sạch sâu 99-99,95%; định 

hướng sản xuất graphit trương nở và graphit độ tinh khiết cao cho pin. 

Ghi nhận thông tin về công suất, tiêu thụ và định hướng đầu tư của 

doanh nghiệp; các nội dung này đã được sử dụng để đánh giá sự khác 

biệt giữa tinh quặng chỉ qua tuyển, làm giàu và sản phẩm graphit sau 

tinh sạch. Phương án hoàn thiện xác định graphit tinh sạch sau tuyển, có 

C > 99%, là mức độ chế biến tối thiểu. 

2 Đề nghị tiếp tục cho phép xuất khẩu tinh quặng graphit đạt hàm lượng C 

> 90% sau năm 2026. Doanh nghiệp nêu Thông tư số 23/2021/TT-BCT 

và Thông tư số 45/2023/TT-BCT hiện cho phép đến hết năm 2026; 

trong khi tiêu thụ nội địa thấp, tồn kho lớn và thị trường thế giới có nhu 

cầu. 

Không tiếp thu đề nghị tiếp tục cho phép xuất khẩu tinh quặng graphit C 

> 90% sau năm 2026. Dự thảo xác định sản phẩm chỉ qua tuyển, làm 

giàu ở mức C 90-95% chưa đạt mức độ chế biến tối thiểu. Mốc được lựa 

chọn là graphit đã qua công đoạn tinh sạch hóa học, nhiệt hoặc công 

nghệ tinh sạch tương đương sau tuyển và có hàm lượng C > 99%, phù 

hợp định hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển vật liệu graphit 

sâu hơn. 

IV.7 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (Công văn số 

186/XNK-KHKD ngày 08/9/2026) 

 

1 Thống nhất với sản phẩm, dạng sản phẩm Xỉ titan loại 1 và Bột zircon 

tại mục 3, 4 (Phụ lục 1) của dự thảo Quyết định. 

Ghi nhận ý kiến thống nhất của doanh nghiệp đối với phương án xỉ titan 

trong dự thảo gửi lấy ý kiến. Sau khi rà soát, dự thảo hoàn thiện xác 

định mức độ chế biến đối với tuyến luyện là tạo xỉ titan có TiO₂ ≥ 85%, 

FeO ≤ 10%. Sản phẩm zircon không tiếp tục được đưa vào Phụ lục do 

zircon không thuộc 19 khoáng sản chiến lược, quan trọng làm căn cứ 

xây dựng Quyết định. 

2 Đề nghị bổ sung Ilmenite hoàn nguyên vào Phụ lục I; đề xuất mức độ 

chế biến “đã qua xử lý nhiệt - hoàn nguyên tinh quặng ilmenite tạo sản 

phẩm ilmenite hoàn nguyên thương phẩm” và chỉ tiêu TiO₂ ≥ 56%; FeO 

≤ 9%; Fe ≤ 27%. Doanh nghiệp cho rằng quá trình hoàn nguyên làm 

thay đổi trạng thái oxit sắt, tạo điều kiện tách sắt và nâng hàm lượng 

titan. Đây là nguyên liệu nâng cấp cho luyện xỉ, luyện kim và các quá 

trình loại sắt tiếp theo. Sản phẩm đã qua xử lý nhiệt - hoàn nguyên, tiêu 

Không tiếp thu. Phương án hoàn thiện không lựa chọn ilmenit hoàn 

nguyên làm mức độ chế biến đối với titan. Phụ lục xác định theo từng 

tuyến: đã qua luyện tạo xỉ titan có TiO₂ ≥ 85%, FeO ≤ 10%; đã qua chế 

biến hóa học tạo TiCl₄; hoặc đã qua chế biến tạo TiO₂ dạng pigment/bột 

màu. Quặng, tinh quặng và ilmenit hoàn nguyên nằm trước các mức độ 

này; các chỉ tiêu TiO₂, FeO, Fe do doanh nghiệp đề xuất không được sử 

dụng để hình thành thêm một mức độ xuất khẩu riêng. 
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hao nhiên liệu và kiểm soát công nghệ cao hơn tinh quặng. Cho phép 

xuất khẩu tạo thị trường cho công đoạn trung gian, giúp doanh nghiệp 

từng bước dịch chuyển từ tuyển khoáng sang luyện kim thay vì buộc 

phải đầu tư ngay toàn bộ chuỗi trong một giai đoạn.  

3 Đề nghị bổ sung quặng tinh Rutile đã qua tuyển tách; doanh nghiệp đề 

xuất hai nhóm chỉ tiêu: 83% ≤ TiO₂ ≤ 87% và TiO₂ > 87%. Lý do: 

Rutile tự nhiên là sản phẩm đồng hành đã trải qua nhiều công đoạn 

tuyển trọng lực, tuyển từ và tuyển điện để loại Ilmenite, Rutile, 

Monazite, cát và tạp chất. 

Không tiếp thu. Quặng tinh rutile tự nhiên vẫn là sản phẩm ở cấp tuyển, 

chưa được lựa chọn làm mức độ chế biến tối thiểu đối với titan. Dự thảo 

hoàn thiện xác định mốc ở công đoạn luyện hoặc chế biến hóa học sâu 

hơn; do đó không sử dụng các ngưỡng TiO₂ 83-87% hoặc trên 87% để 

mở thêm một dòng sản phẩm được phép xuất khẩu. 

4 Đề nghị bổ sung Zircon dạng hạt đã qua tuyển tách, với chỉ tiêu ZrO₂ + 

HfO₂ ≥ 65%. Doanh nghiệp cho rằng sản phẩm có thành phần, độ sạch 

và cấp hạt ổn định, được sử dụng trực tiếp trong đúc chính xác, khuôn 

đúc, vật liệu chịu lửa, gạch Zircon, sản xuất zirconia nóng chảy và một 

số quy trình phân hủy nhiệt hoặc kiềm. Zircon cát không phải quặng 

nguyên khai mà là tinh quặng thương phẩm đã qua tuyển tách hoàn 

chỉnh. Nhu cầu dạng hạt được quyết định bởi công nghệ của người sử 

dụng. Trong lò hồ quang sản xuất zirconia nóng chảy, hạt zircon tạo lớp 

liệu thông thoáng, ổn định và hạn chế cuốn bụi; trong đúc và vật liệu 

chịu lửa, chính cấp hạt tạo cấu trúc cơ học và khả năng chống sốc nhiệt. 

Bắt buộc nghiền thành bột chỉ để đủ điều kiện xuất khẩu sẽ làm tăng 

tiêu thụ điện, vật tư nghiền và bụi mịn, trong khi làm mất phân khúc 

khách hàng cần hạt tự nhiên. Vì vậy, cần công nhận đồng thời zircon 

dạng hạt và dạng bột nếu cùng đạt ZrO₂ + HfO₂ ≥ 65%. 

Không tiếp thu trong phạm vi Quyết định này. Zircon không thuộc 

Danh mục 19 khoáng sản chiến lược, quan trọng làm căn cứ xây dựng 

Quyết định, nên sản phẩm zircon dạng hạt hoặc dạng bột không được 

đưa vào Phụ lục với tư cách sản phẩm của titan. Việc quản lý xuất khẩu 

zircon thực hiện theo quy định pháp luật và công cụ quản lý có thẩm 

quyền tương ứng; Quyết định không mở rộng phạm vi chỉ vì zircon 

được thu hồi đồng hành trong sa khoáng titan. 

IV.8 Công ty Cổ phần Chế biến Khoáng sản Titan Hoàng Long (Công 

văn số 27/2026/CV-HLCB ngày 07/9/2026) 

 

1 Đề nghị xem xét đầy đủ chuỗi giá trị Zircon: (i) tinh quặng zircon dạng 

hạt ZrO₂ + HfO₂ ≥ 65%; (ii) bột zircon, bột zircon mịn và siêu mịn; (iii) 

zirconium silicate, ZOC, ZBC, ZBS, zirconia (ZrO₂); (iv) ZrCl₄, 

zirconium xốp, zirconium kim loại/hợp kim và các sản phẩm hafnium. 

Doanh nghiệp cho rằng các sản phẩm từ hóa chất, oxit đến kim loại/hợp 

Tiếp thu về yêu cầu giữ đúng phạm vi điều chỉnh và phân biệt các công 

đoạn trong chuỗi zircon. Tuy nhiên, zircon không thuộc 19 khoáng sản 

chiến lược, quan trọng nên toàn bộ chuỗi sản phẩm zircon không được 

đưa vào Phụ lục của Quyết định này. Việc quản lý các sản phẩm zircon 

thực hiện theo pháp luật và công cụ quản lý có thẩm quyền tương ứng, 
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kim là sản phẩm chế biến sâu và nên được quản lý theo pháp luật 

chuyên ngành thay vì như quặng/tinh quặng. 

không dựa vào việc cùng được thu hồi trong sa khoáng titan. 

2 Đối với chuỗi Ilmenite, doanh nghiệp đề nghị: không xuất khẩu tự do 

tinh quặng ilmenite nhưng có cơ chế xem xét phần sản lượng vượt nhu 

cầu thực tế trong nước; cho phép xuất khẩu Ilmenite hoàn nguyên (TiO₂ 

≥ 56%; FeO ≤ 9%; Fe tổng ≤ 27%); Xỉ titan loại 2 (70% ≤ TiO₂ < 85%; 

FeO ≤ 10%) và Xỉ titan loại 1 (TiO₂ ≥ 85%; FeO ≤ 10%); Rutile nhân 

tạo (TiO₂ ≥ 85% hoặc đạt tiêu chuẩn nguyên liệu bột màu); Ferrotitan; 

titan dioxide kỹ thuật/bột màu TiO₂; TiCl₄, titan xốp, titan kim loại và 

hợp kim titan. 

Tiếp thu một phần. Dự thảo hoàn thiện xác định đối với titan các mức 

độ chế biến theo từng tuyến gồm: đã qua luyện tạo xỉ titan có TiO₂ ≥ 

85%, FeO ≤ 10%; đã qua chế biến hóa học tạo TiCl₄; hoặc đã qua chế 

biến tạo TiO₂ dạng pigment/bột màu. Không tiếp thu việc đưa tinh 

quặng ilmenit, ilmenit hoàn nguyên, xỉ titan có hàm lượng thấp hơn, 

rutile tự nhiên hoặc rutile nhân tạo vào mức độ chế biến. Đối với 

khoáng sản đã đạt một trong các mức độ nêu trên và tiếp tục được chế 

biến, khoản 3 Điều 2 được áp dụng; việc xuất khẩu vẫn phải tuân thủ 

pháp luật có liên quan. 

3 Đề nghị cho phép xuất khẩu tinh quặng Rutile tự nhiên dạng hạt hoặc 

bột có TiO₂ > 87%, với lập luận đây là khoáng vật thu hồi đồng hành 

trong sa khoáng, sản lượng nhỏ và nếu không có đầu ra sẽ phải lưu kho, 

làm giảm hiệu quả thu hồi tổng hợp tài nguyên. 

Không tiếp thu. Tinh quặng rutile tự nhiên, kể cả dạng hạt hoặc bột có 

TiO₂ > 87%, vẫn được xác định ở công đoạn tuyển và chưa đạt mức độ 

chế biến tối thiểu được lựa chọn đối với titan. Tình trạng sản lượng nhỏ, 

tồn kho hoặc có thị trường xuất khẩu là yếu tố thực tiễn được xem xét 

nhưng không tự thân làm phát sinh quyền xuất khẩu. 

4 Đối với Monazite, doanh nghiệp đề nghị: cho phép có điều kiện tinh 

quặng monazite REO ≥ 57%; tinh quặng đã loại/giảm phóng xạ, hỗn 

hợp oxit đất hiếm; oxit riêng rẽ, muối/hợp chất, kim loại/hợp kim và vật 

liệu đất hiếm. Đề nghị áp dụng kiểm soát về nguồn gốc, U/Th, an toàn 

bức xạ, đóng gói và vận chuyển; không đồng nhất monazite thu hồi 

đồng hành với quặng đất hiếm nguyên khai. 

Không tiếp thu đối với tinh quặng monazit và các ngưỡng REO do 

doanh nghiệp đề xuất. Monazit không được xử lý như sản phẩm titan 

thông thường; việc quản lý phải đồng thời xét cơ chế đặc thù đối với đất 

hiếm và pháp luật về năng lượng nguyên tử. Đối với sản phẩm đất hiếm 

sau chế biến, dự thảo chỉ cho phép các nhóm sản phẩm chế biến sâu do 

Thủ tướng Chính phủ liệt kê tại Phụ lục và phải đáp ứng tiêu chuẩn chế 

biến sâu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công Thương; không thiết lập 

thêm cơ chế cấp phép hoặc ngưỡng U/Th tại Quyết định này. 

5 Đề nghị công nhận Staurolite thu hồi đồng hành đã qua tuyển tách, làm 

sạch và phân cấp là khoáng chất công nghiệp/hạt mài; cho phép xuất khẩu 

và lưu thông trong nước khi có nguồn gốc hợp pháp và đáp ứng chỉ tiêu 

chất lượng theo hợp đồng. Doanh nghiệp đề xuất cơ quan hải quan hướng 

dẫn phân loại; trước mắt có thể nghiên cứu nhóm 2530.90 nhưng mã số 

cuối cùng phải theo kết luận phân loại của cơ quan hải quan. 

Ghi nhận thông tin về staurolite. Staurolite không thuộc 19 khoáng sản 

chiến lược, quan trọng nên không thuộc phạm vi Phụ lục của Quyết 

định. Việc quản lý xuất khẩu và phân loại mã HS của sản phẩm này 

thực hiện theo pháp luật có liên quan; mã HS do doanh nghiệp đề xuất 

chỉ là thông tin tham khảo, không được sử dụng làm mã phân loại chính 

thức khi chưa có kết luận theo pháp luật hải quan. 
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6 Đề nghị quy định rõ các hóa chất, oxit, hợp kim và kim loại chế biến 

sâu từ Ilmenite, Zircon, Rutile, Monazite được xuất khẩu theo pháp luật 

chuyên ngành khi không còn thuộc phạm vi quản lý như sản phẩm 

khoáng sản; việc không liệt kê tên riêng trong phụ lục không được hiểu 

là cấm xuất khẩu. 

Tiếp thu một phần. Dự thảo hoàn thiện không sử dụng tiêu chí chung 'không còn 

thuộc phạm vi pháp luật về địa chất và khoáng sản' để xác định quyền xuất 

khẩu. Thay vào đó, Quyết định xác định mức độ chế biến tối thiểu đối với từng 

khoáng sản; sản phẩm được chế biến tiếp từ sản phẩm đã đạt mốc được coi là 

đáp ứng yêu cầu về mức độ chế biến, đồng thời phải tuân thủ pháp luật chuyên 

ngành có liên quan. Đối với zircon và staurolite, do không thuộc 19 khoáng sản 

chiến lược, quan trọng, việc quản lý không thực hiện theo Phụ lục này. 

7 Đề nghị bổ sung Titan vào phạm vi phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Công 

Thương để có thể cập nhật chỉ tiêu, dạng sản phẩm và xem xét xuất 

khẩu có điều kiện đối với phần tinh quặng ilmenite vượt nhu cầu thực tế 

trong nước. 

Không tiếp thu. Dự thảo hoàn thiện đã bỏ cơ chế phân cấp cho Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quyết định Danh mục hoặc mức độ chế biến. Các mốc đối với titan 

do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quyết định tại Phụ lục. Cân đối cung - cầu là 

căn cứ rà soát chính sách, không chuyển thành cơ chế cho phép Bộ trưởng tự mở 

thêm sản phẩm hoặc xem xét 'phần vượt nhu cầu' theo từng thời kỳ. 

8 Đề nghị không phát sinh giấy phép theo từng lô hàng đối với sản phẩm 

đã có trong danh mục và đáp ứng điều kiện; chấp nhận kết quả của 

phòng thử nghiệm được công nhận, tên thương mại và cấp hạt tương 

đương khi không làm thay đổi bản chất và mức độ chế biến của sản 

phẩm. 

Tiếp thu về nguyên tắc không phát sinh giấy phép theo từng lô hàng hoặc 

thủ tục hành chính mới khi chưa có căn cứ pháp luật. Dự thảo không quy 

định giấy phép mới. Phương pháp thử, tổ chức thử nghiệm và tài liệu kỹ 

thuật phục vụ nhận diện được quy định, áp dụng theo pháp luật hiện hành 

và trong phạm vi thẩm quyền, không làm thay đổi Danh mục, mức độ chế 

biến hoặc các chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ quyết định; tên thương 

mại hoặc cấp hạt không tự làm thay đổi phạm vi sản phẩm. 

IV.9 Công ty Cổ phần Khoáng sản Quảng Trị (Văn bản góp ý ngày 

03/9/2026) 

 

1 Doanh nghiệp cung cấp thông tin về Nhà máy Ilmenite hoàn nguyên đã 

vận hành từ năm 2012 và Nhà máy nghiền Zircon; sản phẩm Ilmenite 

hoàn nguyên của doanh nghiệp có TiO₂ ≥ 62%, Fe kim loại ≥ 22,5%, 

FeO ≤ 6%, cùng các chỉ tiêu P, S, C; khoảng 60% công suất được tiêu 

thụ trong nước cho sản xuất que hàn. Doanh nghiệp cho biết Thông tư 

số 45/2023/TT-BCT chỉ cho phép xuất khẩu Ilmenite hoàn nguyên đến 

hết năm 2026, nên việc đầu tư mở rộng có thể khó khăn về đầu ra. 

Ghi nhận thông tin thực tế về dây chuyền, chất lượng sản phẩm và thị 

trường ilmenit hoàn nguyên của doanh nghiệp. Sau khi đánh giá tổng 

thể chuỗi titan, dự thảo không lựa chọn ilmenit hoàn nguyên làm mức 

độ chế biến; các mức được xác định tại xỉ titan có TiO₂ ≥ 85%, FeO ≤ 

10% đối với tuyến luyện hoặc TiCl₄, TiO₂ dạng pigment/bột màu đối 

với các tuyến chế biến tương ứng. 

2 Doanh nghiệp đánh giá định hướng ưu tiên nguyên liệu cho sản xuất Xỉ 

titan và thúc đẩy các sản phẩm chế biến sâu hơn như pigment, titan kim 

Ghi nhận ý kiến thống nhất của doanh nghiệp đối với định hướng ưu tiên 

chế biến sâu. Sau khi chỉnh lý, dự thảo xác định mức độ chế biến đối với 
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loại theo Quy hoạch khoáng sản là phù hợp; vì vậy “thống nhất hoàn 

toàn” với Hồ sơ dự thảo Quyết định, dù dự thảo hiện chỉ cho phép xuất 

khẩu Xỉ titan loại 1 đối với nhóm sản phẩm này. 

tuyến luyện là tạo xỉ titan có TiO₂ ≥ 85%, FeO ≤ 10%; đồng thời quy định 

các mức TiCl₄ và TiO₂ dạng pigment/bột màu đối với các tuyến chế biến 

tương ứng. Các sản phẩm nằm trước các mức này không được lựa chọn. 

IV.10 Công ty Cổ phần Quảng Phú (Công văn ngày 03/9/2026)  

1 Doanh nghiệp cho biết đã đầu tư Nhà máy Chế biến Khoáng sản Quảng 

Phú tại Quảng Trị, mục tiêu tuyển tách quặng titan sa khoáng, quy mô 

18.000 tấn titan sa khoáng/năm; sản phẩm thu được gồm quặng tinh 

ilmenite, zircon và rutile, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 

Ghi nhận thông tin về dự án, quy mô và cơ cấu sản phẩm của doanh 

nghiệp để đối chiếu trong đánh giá chuỗi titan. Các dữ liệu sản xuất, tiêu 

thụ và xuất khẩu là căn cứ thực tiễn nhưng không tự thân làm phát sinh 

quyền xuất khẩu đối với tinh quặng ilmenit, rutile hoặc zircon. 

2 Đề nghị xem xét bổ sung Quặng tinh Rutile tự nhiên có TiO₂ > 87% vào 

Danh mục được phép xuất khẩu. Doanh nghiệp cho rằng đây là sản 

phẩm đã qua chế biến sâu, hàm lượng TiO₂ cao hơn mức 85% của Xỉ 

titan loại 1 trong dự thảo và nhu cầu tiêu thụ trong nước hầu như không 

có; rutile tiêu thụ trong nước chủ yếu dùng sản xuất que hàn với hàm 

lượng TiO₂ thấp hơn 87%. 

Không tiếp thu. Quặng tinh rutile tự nhiên có TiO₂ > 87% vẫn là sản 

phẩm ở công đoạn tuyển và chưa đạt mức độ chế biến được lựa chọn 

đối với titan. Việc so sánh riêng hàm lượng TiO₂ của tinh quặng rutile 

với chỉ tiêu của xỉ titan có TiO₂ ≥ 85%, FeO ≤ 10% không phản ánh 

tương đương về công đoạn công nghệ; tình trạng nhu cầu trong nước 

thấp cũng không phải căn cứ độc lập để bổ sung một mức độ xuất khẩu. 

3 Đề nghị xem xét cho phép xuất khẩu Zircon có ZrO₂ > 65% dạng hạt cát 

0,1-0,4 mm, chưa qua nghiền mịn. Doanh nghiệp cho rằng nhiều nhà 

sản xuất cần trực tiếp cấp hạt này cho công nghệ sản xuất vật liệu Ceria-

Zirconia, Yttria-Stabilized Zirconia, zircon tinh khiết trong lò quang, vật 

liệu đúc; việc chỉ nghiền mịn/siêu mịn trong nước chưa làm tăng đáng 

kể giá trị sản phẩm. 

Không tiếp thu trong phạm vi Quyết định này. Zircon không thuộc 19 

khoáng sản chiến lược, quan trọng nên zircon dạng hạt, kể cả có ZrO₂ > 

65%, không được đưa vào Phụ lục với tư cách sản phẩm của titan. Việc 

quản lý và phân loại sản phẩm zircon thực hiện theo pháp luật có liên 

quan và đúng thẩm quyền. 

4 Đề nghị xem xét cho phép xuất khẩu Quặng tinh ilmenite có TiO₂ > 

52%. Doanh nghiệp nêu đây là sản phẩm chính trong quá trình khai 

thác, chế biến titan sa khoáng, chiếm trên 50% sản lượng đầu ra; tiêu 

thụ trong nước còn ít, công nghệ chế biến tiếp theo trong nước mới ở 

giai đoạn nghiên cứu/thử nghiệm và lượng tồn kho lớn gây khó khăn 

cho doanh nghiệp. 

Không tiếp thu. Tinh quặng ilmenit có TiO₂ > 52% vẫn nằm ở công 

đoạn tuyển và là nguồn nguyên liệu cho các tuyến chế biến sâu titan; tỷ 

trọng sản lượng, tồn kho hoặc khó khăn đầu ra không đủ để xác lập 

quyền xuất khẩu. Phương án hoàn thiện lựa chọn các mức sâu hơn gồm 

xỉ titan có TiO₂ ≥ 85%, FeO ≤ 10%, TiCl₄ hoặc TiO₂ dạng pigment/bột 

màu theo từng tuyến. 

5 Doanh nghiệp cho rằng định hướng khuyến khích đầu tư, ưu tiên tập 

trung nguyên liệu cho sản xuất Xỉ titan để thúc đẩy các sản phẩm chế 

biến sâu hơn như pigment, titan kim loại theo Quy hoạch tại Quyết định 

số 866/QĐ-TTg là phù hợp. 

Ghi nhận ý kiến thống nhất về định hướng tăng cường chế biến sâu và 

ưu tiên nguyên liệu cho các khâu tạo giá trị gia tăng cao hơn; định 

hướng này đã được phản ánh trong việc lựa chọn mức độ chế biến tối 

thiểu đối với titan tại Phụ lục dự thảo Quyết định. 
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IV.11 Công ty Cổ phần Khoáng sản Tấn Phát (Công văn số 41/CV-KSTP 

ngày 08/9/2026) 

 

1 Sau khi nghiên cứu Hồ sơ, Công ty Cổ phần Khoáng sản Tấn Phát hoàn 

toàn nhất trí và không có ý kiến bổ sung đối với nội dung Hồ sơ dự thảo 

Quyết định. 

Ghi nhận ý kiến hoàn toàn nhất trí của doanh nghiệp đối với hồ sơ gửi 

lấy ý kiến. 

IV.12 Công ty Cổ phần Kim Tín Quảng Trị (Văn bản góp ý ngày 

04/9/2026) 

 

1 Doanh nghiệp nhất trí với chủ trương quản lý chặt chẽ tài nguyên, hạn 

chế xuất khẩu khoáng sản thô, khuyến khích chế biến sâu; đồng thời cho 

rằng nếu áp dụng ngay yêu cầu mới đối với titan từ năm 2027 có thể gây 

gián đoạn chuỗi sản xuất - kinh doanh của một số cơ sở hiện hữu. 

Ghi nhận ý kiến về tác động chuyển tiếp. Dự thảo đã quy định một mốc 

chuyển tiếp khách quan theo thời điểm đăng ký tờ khai hải quan: tờ khai 

đăng ký trước ngày Quyết định có hiệu lực áp dụng chính sách tại thời 

điểm đăng ký; tờ khai đăng ký kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thực 

hiện theo Quyết định mới. Không thiết lập một giai đoạn duy trì song 

song cơ chế cũ chỉ cho riêng chuỗi titan. 

2 Đề nghị bổ sung Ilmenit hoàn nguyên vào Phụ lục I, với mức độ “đã 

qua xử lý hoàn nguyên nhiệt từ tinh quặng ilmenit” và chỉ tiêu đề xuất 

TiO₂ > 56%; Fe tổng > 30%, trong đó sắt kim loại > 6%. Trường hợp 

chưa đưa vào Phụ lục I, đề nghị đưa vào Phụ lục II để Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quyết định theo tiến độ tiêu thụ của các dự án pigment 

trong nước. 

Không tiếp thu. Ilmenit hoàn nguyên không được lựa chọn làm mức độ 

chế biến đối với titan; phương án hoàn thiện xác định theo từng tuyến 

gồm xỉ titan có TiO₂ ≥ 85%, FeO ≤ 10%, TiCl₄ hoặc TiO₂ dạng 

pigment/bột màu. Đồng thời, dự thảo đã bỏ cơ chế phân cấp cho Bộ 

trưởng Bộ Công Thương; toàn bộ mức độ chế biến có tính quyết định 

phạm vi xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quyết định. 

3 Đề nghị có giải pháp điều chuyển/liên kết nguồn tinh quặng titan giữa 

các địa phương và cơ chế hạn ngạch hoặc ưu tiên nguồn tinh quặng nội 

địa cho các nhà máy đã đầu tư chế biến sâu, thay vì chỉ siết khâu xuất 

khẩu. 

Ghi nhận vấn đề bảo đảm nguồn nguyên liệu cho các cơ sở chế biến sâu. 

Không tiếp thu việc thiết lập hạn ngạch, cơ chế phân bổ hoặc ưu tiên bắt 

buộc nguồn tinh quặng titan trong Quyết định này do không thuộc nội 

dung được giao và có thể làm phát sinh một công cụ quản lý mới. Cân 

đối cung - cầu, tiến độ dự án và nhu cầu trong nước được sử dụng làm 

căn cứ xây dựng, rà soát chính sách, không chuyển thành cơ chế phân 

bổ theo từng doanh nghiệp. 

4 Đối với Bột zircon, đề nghị quy định phương pháp thử chuẩn hóa (ưu 

tiên ISO 13320 bằng nhiễu xạ laser hoặc sàng ướt) và tỷ lệ lọt sàng 95-

98% đối với cỡ hạt < 75 µm. Đối với Xỉ titan, đề nghị bổ sung Xỉ titan 

loại 2 TiO₂ > 70%. 

Tiếp thu một phần về yêu cầu phương pháp thử phải rõ và thống nhất 

khi cần thiết. Do zircon không thuộc phạm vi Danh mục nên không quy 

định phương pháp thử đối với bột zircon tại Quyết định này. Đối với 

titan, dự thảo không bổ sung xỉ titan có hàm lượng TiO₂ thấp hơn; mức 
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độ của tuyến luyện được xác định là tạo xỉ titan có TiO₂ ≥ 85%, FeO ≤ 

10%. Phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử phục vụ nhận diện, kiểm 

tra chỉ được quy định hoặc viện dẫn theo đúng thẩm quyền và không 

làm thay đổi mức độ chế biến do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

5 Đề nghị điều khoản chuyển tiếp cho phép các lô hàng theo hợp đồng 

ngoại thương đã ký trước ngày Quyết định ban hành hoặc lượng hàng 

tồn kho đã được chế biến hợp pháp trước ngày Quyết định có hiệu lực 

được tiếp tục xuất khẩu trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày Quyết 

định có hiệu lực. 

Tiếp thu một phần về yêu cầu có điều khoản chuyển tiếp nhưng không 

tiếp thu thời hạn bảo lưu 06 tháng cho hợp đồng hoặc hàng tồn kho. Dự 

thảo sử dụng thời điểm đăng ký tờ khai hải quan làm mốc pháp lý thống 

nhất: tờ khai đăng ký trước ngày Quyết định có hiệu lực áp dụng chính 

sách tại thời điểm đăng ký; tờ khai đăng ký từ ngày Quyết định có hiệu 

lực thực hiện theo Quyết định mới. Cách xử lý này tránh duy trì đồng 

thời hai cơ chế trong một thời gian kéo dài. 

6 Doanh nghiệp khẳng định thống nhất hoàn toàn với nội dung dự thảo 

Quyết định và Tờ trình, đặc biệt là quy định đối với Bột zircon tại Phụ 

lục I. 

Ghi nhận ý kiến thống nhất của doanh nghiệp đối với dự thảo gửi lấy ý 

kiến. Sau khi rà soát phạm vi pháp lý, Bột zircon không tiếp tục được 

đưa vào Phụ lục do zircon không thuộc 19 khoáng sản chiến lược, quan 

trọng; nội dung này được chỉnh lý để bảo đảm đúng phạm vi thẩm 

quyền của Quyết định. 

IV.13 Công ty Cổ phần Khoáng sản Hiếu Giang (Công văn số 05 ngày 

09/9/2026) 

 

1 Sau khi nghiên cứu các luận cứ và định hướng chế biến sâu, sử dụng tiết 

kiệm tài nguyên, doanh nghiệp đề nghị Bộ Công Thương xem xét, tổng 

hợp trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép xuất 

khẩu sau chế biến đối với các nhóm sản phẩm theo chuỗi giá trị sau khai 

thác và chế biến. Doanh nghiệp cho rằng phương án này vừa đáp ứng 

nguyên tắc hạn chế xuất khẩu tài nguyên chưa qua chế biến, vừa tạo thị 

trường cho sản phẩm đã được tách tuyển và chế biến sâu, nâng cao hiệu 

quả sử dụng tài nguyên, tạo việc làm và tăng thu ngân sách nhà nước. 

Tiếp thu về định hướng khuyến khích chế biến sâu và tạo đầu ra cho sản 

phẩm có giá trị gia tăng cao. Dự thảo hoàn thiện đã chuyển sang xác 

định mức độ chế biến tối thiểu đối với từng khoáng sản và từng tuyến 

công nghệ; sản phẩm được chế biến tiếp từ mốc đã đạt được coi là đáp 

ứng yêu cầu về mức độ chế biến. Tuy nhiên, không thiết lập một tiêu chí 

mở cho phép xuất khẩu mọi sản phẩm chỉ vì đã qua tách tuyển/chế biến 

hoặc có nhu cầu thị trường; mốc của từng khoáng sản do Thủ tướng 

Chính phủ trực tiếp quyết định trên cơ sở đánh giá tổng hợp. 

2 Công ty Cổ phần Khoáng sản Hiếu Giang hoàn toàn thống nhất với Hồ 

sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và 

mức độ chế biến của một số khoáng sản chiến lược, quan trọng có 

nguồn gốc khai thác trong nước được phép xuất khẩu. 

Ghi nhận ý kiến hoàn toàn thống nhất của doanh nghiệp đối với hồ sơ 

gửi lấy ý kiến. Dự thảo sau lấy ý kiến đã được chỉnh lý về kiến trúc theo 

hướng xác định mức độ chế biến tối thiểu và Thủ tướng Chính phủ trực 

tiếp quyết định toàn bộ Danh mục, không thực hiện phân cấp. 
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IV.14 Hiệp hội Titan Việt Nam (Công văn số 03/VTA-BC ngày 09/9/2026)  

1 Hiệp hội đánh giá việc xây dựng Quyết định là cần thiết để xác định rõ 

khoáng sản, sản phẩm được phép xuất khẩu, mức độ chế biến và giới 

hạn nội dung tiếp tục quy định tại Thông tư. Đồng thời đề nghị làm rõ 

ranh giới giữa sản phẩm khoáng sản và các hóa chất, oxit, hợp kim, kim 

loại đã được chế biến sâu; khi sản phẩm đã ra ngoài phạm vi pháp luật 

về địa chất và khoáng sản thì thực hiện theo pháp luật chuyên ngành, và 

việc không có tên trong Phụ lục không được hiểu là cấm xuất khẩu. 

Tiếp thu một phần. Dự thảo hoàn thiện không sử dụng việc xác định một ranh 

giới chung “ra khỏi phạm vi pháp luật về địa chất và khoáng sản” làm cơ sở 

vận hành chính sách. Thay vào đó, Quyết định xác định mức độ chế biến tối 

thiểu đối với từng khoáng sản; hàng hóa được chế biến tiếp từ sản phẩm đã đạt 

mốc được coi là đáp ứng yêu cầu về mức độ chế biến, đồng thời tiếp tục tuân 

thủ pháp luật chuyên ngành có liên quan. Cách tiếp cận này tránh việc không 

có tên riêng trong Phụ lục bị hiểu là cấm toàn bộ sản phẩm hạ nguồn. 

2 Đề nghị không coi việc hàng hóa chưa có dòng mã HS riêng là căn cứ 

cấm/hạn chế xuất khẩu; chỉ tiêu chất lượng trong Quyết định là mức chế 

biến tối thiểu, không nhất thiết chia nhỏ theo từng mã HS; đề nghị Bộ 

Công Thương phối hợp Bộ Tài chính/cơ quan hải quan hướng dẫn phân 

loại theo bản chất, thành phần và mức độ chế biến thực tế. 

Tiếp thu. Dự thảo không sử dụng việc hàng hóa chưa có dòng mã HS 

riêng làm căn cứ cấm hoặc hạn chế xuất khẩu và không đưa mã HS vào 

Phụ lục của Quyết định. Phụ lục chỉ quy định khoáng sản và mức độ chế 

biến; trường hợp cần thiết, chỉ tiêu kỹ thuật trực tiếp cấu thành mức độ 

chế biến được thể hiện ngay trong mô tả tương ứng. Việc phân loại và 

công bố chi tiết hàng hóa theo mã HS thực hiện theo pháp luật về hải 

quan, quản lý ngoại thương và pháp luật có liên quan. 

3 Đề nghị không phát sinh giấy phép theo từng lô hàng đối với sản phẩm 

đã có trong danh mục và đáp ứng điều kiện; chấp nhận kết quả phòng 

thử nghiệm được công nhận, tên thương mại và cấp hạt tương đương khi 

không làm thay đổi bản chất/mức độ chế biến, tránh phát sinh “giấy 

phép con” và chi phí tuân thủ. 

Tiếp thu về nguyên tắc không phát sinh giấy phép theo từng lô hàng 

hoặc thủ tục hành chính mới khi chưa có căn cứ pháp luật. Dự thảo 

không quy định giấy phép mới. Phương pháp thử, tổ chức thử nghiệm 

và kết quả thử nghiệm chỉ được quy định, sử dụng theo pháp luật hiện 

hành và đúng thẩm quyền; tên thương mại hoặc cấp hạt tương đương 

không được làm thay đổi bản chất sản phẩm, mức độ chế biến hoặc 

phạm vi chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

4 Đề nghị làm rõ nguyên tắc nguồn gốc hợp pháp: khoáng sản đã được 

khai thác hợp pháp trong thời gian giấy phép khai thác còn hiệu lực, có 

đủ hồ sơ/chứng từ và hoàn thành nghĩa vụ tài chính, vẫn được coi là 

nguồn nguyên liệu hợp pháp để chế biến, mua bán, chuyển nhượng, 

xuất khẩu dù giấy phép đã hết hiệu lực tại thời điểm giao dịch sau đó. 

Đồng thời đề nghị hướng dẫn hồ sơ chứng minh đối với tồn kho hợp 

pháp, mua bán qua nhiều khâu và phối trộn nhiều nguồn; không chỉ dẫn 

chiếu chung sang pháp luật địa chất, khoáng sản, hải quan. 

Tiếp thu một phần. Dự thảo hoàn thiện không thiết lập quy tắc mới về 

xác định nguồn gốc, tỷ lệ truy nguyên, giấy xác nhận nguồn gốc hoặc 

giấy xác nhận phần sản phẩm được xuất khẩu. Tính hợp pháp của 

khoáng sản đã khai thác, tồn kho và các giao dịch tiếp theo được xác 

định theo hồ sơ, chứng từ và pháp luật hiện hành áp dụng cho từng 

trường hợp. Quyết định chỉ quy định Danh mục và mức độ chế biến đối 

với khoáng sản có nguồn gốc khai thác trong nước, không làm thay đổi 

các quy định hiện hành về chứng minh nguồn gốc hợp pháp. 
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5 Đề nghị phân biệt quặng titan sa khoáng và titan gốc. Đối với titan gốc, 

Hiệp hội cho rằng tinh quặng thường chỉ đạt khoảng 42-46% TiO₂; xỉ 

sulfate khoảng từ 70% TiO₂ trở lên có thể phù hợp hơn về kinh tế - công 

nghệ so với yêu cầu xỉ TiO₂ rất cao. 

Ghi nhận đặc điểm khác nhau giữa nguồn titan sa khoáng và titan gốc. 

Không tiếp thu đề nghị hạ mức xỉ titan xuống khoảng 70% TiO₂. Phương 

án hoàn thiện xác định mức độ của tuyến luyện là đã qua luyện tạo xỉ titan 

có TiO₂ ≥ 85%, FeO ≤ 10%; đồng thời xác định TiCl₄ và TiO₂ dạng 

pigment/bột màu ở các tuyến chế biến tương ứng, qua đó không giới hạn 

chính sách vào duy nhất một loại nguyên liệu hoặc một tuyến công nghệ. 

6 Hiệp hội nêu sa khoáng titan - zircon thường có các khoáng sản đi kèm 

như zircon, rutile, monazite, staurolite, cát thạch anh; một số sản phẩm 

có nhu cầu trong nước hạn chế. Tuy nhiên, vì Quyết định chỉ điều chỉnh 

19 khoáng sản chiến lược, quan trọng, đề nghị các khoáng sản ngoài 

danh mục như zircon, staurolite không đưa vào Quyết định mà có thể 

xem xét tại Thông tư của Bộ Công Thương. 

Tiếp thu về yêu cầu giữ đúng phạm vi của Quyết định. Zircon, staurolite 

và các khoáng sản khác không thuộc 19 khoáng sản chiến lược, quan 

trọng không được đưa vào Phụ lục chỉ vì thu hồi đồng hành trong sa 

khoáng titan. Việc quản lý tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

chỉ được thực hiện khi có căn cứ thẩm quyền trực tiếp; không mặc nhiên 

chuyển các khoáng sản ngoài phạm vi Quyết định xuống cấp Bộ. 

7 Đối với Titan, Hiệp hội đề nghị: Xỉ titan TiO₂ ≥ 70% và không bắt buộc 

tiêu chí kép FeO; Rutile nhân tạo TiO₂ ≥ 90%; Ilmenit hoàn nguyên 

TiO₂ ≥ 56%, FeO ≤ 10%; Pigment TiO₂ ≥ 95%; quặng tinh Rutile TiO₂ 

≥ 83%. Đối với Bột zircon, đề nghị (ZrO₂ + HfO₂) ≥ 65%, cỡ hạt ≤ 75 

µm và lưu ý zircon không thuộc 19 khoáng sản chiến lược, quan trọng. 

Tiếp thu một phần. Phương án hoàn thiện xác định mức độ của tuyến 

luyện là xỉ titan có TiO₂ ≥ 85%, FeO ≤ 10%; đồng thời xác định TiCl₄ và 

TiO₂ dạng pigment/bột màu ở các tuyến chế biến tương ứng. Không tiếp 

thu việc hạ xỉ titan xuống TiO₂ ≥ 70%, không đưa rutile tự nhiên, rutile 

nhân tạo hoặc ilmenit hoàn nguyên vào mức độ chế biến. Đối với zircon, 

tiếp thu ý kiến về phạm vi: zircon không thuộc 19 khoáng sản chiến lược, 

quan trọng nên không được đưa vào Phụ lục của Quyết định này. 

8 Đối với Monazite và sản phẩm chế biến từ monazite, Hiệp hội đề nghị 

áp dụng cơ chế kiểm soát dựa trên rủi ro về nguồn gốc, U/Th và an toàn 

bức xạ; không đồng nhất tinh quặng monazite thu hồi đồng hành khi 

khai thác titan với quặng đất hiếm nguyên khai. 

Ghi nhận yêu cầu phân biệt monazit thu hồi đồng hành với quặng titan. 

Dự thảo không xây dựng cơ chế xuất khẩu riêng cho tinh quặng 

monazit; monazit được xử lý trong mối quan hệ với cơ chế đặc thù đối 

với đất hiếm và pháp luật về năng lượng nguyên tử khi có U/Th. Không 

đặt thêm ngưỡng phóng xạ, giấy phép hoặc thủ tục chuyên biệt tại 

Quyết định này ngoài quy định của pháp luật có liên quan. 
 


